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Báo cáo kiểm tra môi trường ban đầu (IEE) này đã được chuẩn bị cho tiểu dự án "Nâng cấp và cải tạo đường trung tâm huyện Đakrông đến xã Ba Lòng" (PR.588a), tọa lạc tại huyện Đakrông cũ, tỉnh Quảng Trị, thuộc Dự án Cơ sở hạ tầng toàn diện thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân tộc thiểu số II (CRIEM-2). Tiểu dự án do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ và UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện thông qua Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng giao thông (BQLDA) Quảng Trị.
A. Mô tả dự án
Tiểu dự án liên quan đến việc nâng cấp và cải tạo đường liên xã dài 20,5 km 6 km (PR.588a) hiện có từ trung tâm Đakrông đến xã Ba Lòng. Con đường hiện có bề mặt hẹp, không trải nhựa hoặc sỏi, thoát nước kém, thường xuyên không thể đi qua trong mùa mưa (tháng Chín – tháng Mười hai), nguy cơ xói mòn, sạt lở đất, lũ lụt cao ở địa hình đồi núi dốc. Các công trình được đề xuất bao gồm:
· Gia cố và mở rộng nền đường
· Lát bề mặt nhựa đường / bê tông
· Cải tiến hình học (điều chỉnh căn chỉnh, cắt độ dốc)
· Nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới nhiều cống và kết cấu thoát nước
· Ổn định mái dốc (kỹ thuật sinh học với cỏ vetiver / các loài bản địa, rọ đá, bậc thang)
· Các tính năng kiểm soát xói mòn và thoát nước thích ứng với khí hậu
Tiểu dự án dự kiến sẽ được thực hiện trong khoảng 18–24 tháng, bắt đầu từ năm 2026, với tổng chi phí đầu tư ước tính là 4.717.572$ bao gồm các khoản dự phòng và thuế.
B. Thiết lập môi trường
Tuyến đường đi qua địa hình đồi núi với độ dốc (thường là 20–30% hoặc hơn ở các đoạn cắt), nhiều đoạn băng qua suối tự nhiên và cảnh quan do con người biến đổi chủ yếu là các đồn điền rừng sản xuất (keo, cao su, cà phê, tiêu) và các cánh đồng nông nghiệp (sắn, ngô, lúa). Lượng mưa hàng năm khoảng 2.400–2.800 mm, với đỉnh điểm mùa mưa dữ dội (tháng 9 – tháng 12). Tuyến đường đi qua các cộng đồng dân tộc thiểu số (chủ yếu là Bru-Vân Kiều) ở các xã bao gồm Hướng Hiệp (cũ là Mô Ô), Ba Lòng (trước đây là Triệu Nguyên) và các khu vực lân cận. Không có khu bảo tồn, môi trường sống quan trọng, các loài trong Sách đỏ, rừng đặc dụng nào bị ảnh hưởng trực tiếp đến quyền ưu tiên (ROW), mặc dù tuyến đường nằm gần Khu bảo tồn thiên nhiên Đắc Rông với đoạn gần nhất cách vùng đệm củakhu bảo vệ khoảng 2 km  (ở đoạn Ba Lòng/Hải Phúc). Các thụ thể nhạy cảm bao gồm nhiều trường học/nhà trẻ (ví dụ: Mỏ Ô Phú Thiềng tại Km2+223, Triệu Nguyên tại Km9+117, Ba Lòng Hải Phúc tại Km19+005), các thôn (Phú Thạnh Km2+000, Xuân Lâm Km7+300, Nà Nẫm Km9+800, Hà Luông Km20+500) và các di tích lịch sử của tỉnh.
C. Tác động tiềm ẩn và giảm thiểu
Giai đoạn tiền xây dựng và xây dựng
Các tác động tiềm ẩn là tạm thời, cục bộ hóa và có thể quản lý được thông qua Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP):
· Thu hồi đất: 17.495 m² (khu dân cư 1.450 m², cây hàng năm 8.193 m², cây lâu năm 3.421 m², rừng sản xuất 8.623 m²), ảnh hưởng đến 196 hộ dân (không di dời, chỉ có 2 nhà bị ảnh hưởng một phần). 
· Xói mòn đất, bồi lắng và mất ổn định mái dốc do đào đắp (khai quật ~60.000 m³, dư thừa 50.000 m³) và cắt dốc ở các đoạn dốc (vùng có nguy cơ cao gần Km4+000–Km6+000, Km7+300–Km9+800, Km15+300–Km20+500). 
· Suy giảm chất lượng không khí và bụi từ đào đắp, vận chuyển và dự trữ (3 địa điểm xử lý: Km4+600, Km7+500, Km15+300). 
· Tiếng ồn và độ rung từ máy móc và phương tiện giao thông. 
· Gián đoạn hệ thống thoát nước hiện có trong quá trình xây dựng cống (nhiều lần giao nhau). 
· Rủi ro về chất lượng nước mặt (độ đục, trầm tích, hydrocacbon) gần suối và địa điểm xử lý. 
· Mất thảm thực vật ven đường (đồn điền sản xuất) và xáo trộn môi trường sống nhỏ (không có môi trường sống quan trọng nào bị ảnh hưởng). 
· Phát sinh chất thải (xây dựng, sinh hoạt, nguy hại). 
· Rủi ro về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và cộng đồng (thiết bị hạng nặng, địa hình dốc, giao thông). 
· Trở kháng giao thông và cắt đứt tiện ích trong quá trình xây dựng.
Thời gian thi công đường là 18 tháng. Vì việc xây dựng sẽ được thực hiện theo các đoạn dọc theo tuyến đường, các tác động trong giai đoạn này sẽ là ngắn hạn, có thể đảo ngược và được đánh giá là mức độ nghiêm trọng từ thấp đến trung bình. Chúng sẽ được giảm thiểu thông qua EMP, bao gồm lên lịch đào đắp lớn vào mùa khô, chuyển hướng tạm thời, bẫy trầm tích, ngăn chống tràn, PPE, quản lý giao thông, phân loại chất thải và GRM cộng đồng.
Giai đoạn hoạt động
Lợi ích tích cực lâu dài bao gồm:
· Kết nối mọi thời tiết, quanh năm cho cộng đồng dân tộc thiểu số
· Giảm thời gian và chi phí đi lại
· Cải thiện khả năng tiếp cận trường học, dịch vụ y tế, thị trường và cơ hội kinh tế
· Giảm nguy cơ xói mòn, lũ lụt và sạt lở đất thông qua việc nâng cấp hệ thống thoát nước và ổn định mái dốc
· Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu (cống lớn hơn, kỹ thuật sinh học)
Các rủi ro tồn đọng/giai đoạn hoạt động tiềm ẩn (mức độ nghiêm trọng trung bình) bao gồm:
· Tăng rủi ro an toàn đường bộ (tốc độ cao hơn, lưu lượng giao thông) trong các khu vực làng mạc và trường học
· Ô nhiễm không khí và tiếng ồn nhỏ từ giao thông
· Mất ổn định / xói mòn mái dốc lâu dài nếu bỏ bê bảo trì
· Các vấn đề về thoát nước / ngập lụt nếu cống / mương bị tắc nghẽn
· Áp lực đa dạng sinh học gián tiếp (tăng khả năng tiếp cận các khu rừng sản xuất lân cận)
Những điều này sẽ được quản lý thông qua các tính năng an toàn vĩnh viễn (biển báo, giới hạn tốc độ, đường dành cho người đi bộ), bảo trì định kỳ (kiểm tra hai năm một lần, khử bùn), đệm sinh dưỡng, điều phối thực thi và các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng.
D. Tham vấn công chúng và giải quyết khiếu nại
Các cuộc tham vấn công khai đã được tiến hành với các hộ gia đình bị ảnh hưởng, lãnh đạo thôn và UBND xã. Công bố thông tin và Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM) được thiết lập để giải quyết các mối quan tâm một cách minh bạch và kịp thời.
E. Kết luận và khuyến nghị
Tiểu dự án khả thi về mặt môi trường. Các tác động trong giai đoạn xây dựng là tạm thời, cục bộ hóa và được giảm thiểu hiệu quả thông qua EMP. Lợi ích của giai đoạn vận hành lớn hơn đáng kể so với các rủi ro còn sót lại nhỏ, có thể quản lý được thông qua bảo trì bền vững, thực thi an toàn và giám sát. Tiểu dự án sẽ mang lại lợi ích đáng kể về kinh tế xã hội và khả năng chống chịu với khí hậu cho các cộng đồng dân tộc thiểu số, đồng thời tránh được các tác động xấu đáng kể đến môi trường. Nên thực hiện EMP, giám sát thường xuyên và nâng cao năng lực để đảm bảo tuân thủ và tối đa hóa kết quả tích cực.
i
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Dự án Cơ sở hạ tầng toàn diện thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân tộc thiểu số II (Dự án) nhằm tăng cường cung cấp dịch vụ tại các tỉnh Quảng Trị và Phú Yên. Dự án hỗ trợ các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp tỉnh (SEDP) đến năm 2020 với tầm nhìn đến năm 2030 và phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam.
CRIEM2 được xây dựng phù hợp với các ưu tiên phát triển quốc gia của Việt Nam, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTP-NRD) và Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng duyên hải miền Trung. Dự án tìm cách giải quyết các thiếu hụt cơ sở hạ tầng chính bằng cách nâng cấp mạng lưới đường giao thông nông thôn, cải thiện dịch vụ cấp nước và tăng cường năng lực của chính quyền địa phương trong việc lập kế hoạch dự án, thiết kế kỹ thuật và thực hiện. Dự án được thực hiện thông qua phương thức cho vay theo ngành, được hỗ trợ bởi khuôn khổ ngành đảm bảo tất cả các tiểu dự án tuân thủ cả Chính sách an toàn của ADB và các quy định liên quan của chính phủ.
Các tiểu dự án được xác định dựa trên các ưu tiên phát triển của tỉnh và tham vấn với các bên liên quan tại địa phương để đảm bảo tính khả thi về kỹ thuật, khả năng tài chính và tính bền vững của môi trường. Nâng cấp, cải tạo Đường Trung tâm huyện Đakrông đến xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị Tiểu dự án (Tiểu dự án) là một trong tám tiểu dự án được đề xuất tại tỉnh Quảng Trị theo CRIEM2. Tiểu dự án bao gồm cải tạo và nâng cấp 18.556 km trên 20.566 km đường nông thôn miền núi, cùng với việc xây dựng lại cống và cải thiện hệ thống thoát nước, đảm bảo khả năng tiếp cận đáng tin cậy quanh năm cho cộng đồng dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu vùng xa.  
Tiểu dự án được phân loại là Loại B về môi trường theo Tuyên bố Chính sách an toàn của ADB (SPS 2009) và Khung Đánh giá và Đánh giá Môi trường (EARF) của Dự án CRIEM2. Phân loại này được thiết lập thông qua quá trình sàng lọc sơ bộ bằng cách sử dụng Danh sách kiểm tra Đánh giá Môi trường Nhanh (REA) (được trình bày trong Phụ lục 3). Việc sàng lọc xác nhận rằng các tác động môi trường tiềm ẩn là cụ  thể tại địa điểm, tạm thời, có thể đảo ngược và có thể được giảm thiểu một cách hiệu quả. 
Danh sách kiểm tra REA xác nhận thêm rằng Tiểu dự án không ảnh hưởng đến các vị trí nhạy cảm với môi trường như khu bảo tồn, đất ngập nước hoặc di sản văn hóa và không liên quan đến việc xâm lấn vào các hệ sinh thái có giá trị. Dựa trên phân loại Loại B, cần phải chuẩn bị Kiểm tra Môi trường Ban đầu (IEE), bao gồm Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP). Tiểu dự án cũng tuân thủ các quy định liên quan về môi trường của Việt Nam, bao gồm việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường (EPP) của chính quyền địa phương vào tháng 12 năm 2021, không có yêu cầu đánh giá môi trường quốc gia bổ sung.
Dự án góp phần tạo ra tác động: thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bao trùm tại tỉnh Quảng Trị và Phú Yên. Kết quả dự kiến là cải thiện điều kiện kinh tế và xã hội và hòa nhập hơn cho các cộng đồng dân tộc thiểu số. Kết quả này sẽ đạt được thông qua các kết quả sau:
Kết quả 1: Cải thiện khả năng chống chịu với khí hậu của cơ sở hạ tầng giao thông
Theo Đầu ra 1, Dự án sẽ cải tạo và nâng cấp đường giao thông nông thôn và các công trình thoát nước liên quan ở tỉnh Quảng Trị và Phú Yên, ưu tiên các khu vực có đông dân tộc thiểu số và hạn chế tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Cơ sở hạ tầng được cải thiện sẽ tăng cường kết nối tất cả các mùa, giảm thời gian đi lại và chi phí vận chuyển, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với thị trường, trường học, cơ sở chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ kinh tế xã hội khác cho cộng đồng nông thôn. 
Phù hợp với chiến lược của Chính phủ Việt Nam và các ưu tiên về khí hậu của quốc gia để mở rộng cung cấp dịch vụ và các cơ hội kinh tế, Đầu ra 1 tập trung vào việc cải thiện khả năng di chuyển dọc theo các đoạn đường được chọn để giảm thời gian và chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nông thôn. Những cải tiến này có liên quan chặt chẽ đến các khu vực sản xuất nông nghiệp do các nông hộ nhỏ quản lý, bao gồm đồn điền keo, trang trại sắn và cây ăn quả có giá trị cao. Cải thiện di chuyển cũng sẽ tạo ra đồng lợi ích bằng cách đưa các dịch vụ và thị trường đến gần hơn với cộng đồng địa phương về mặt kinh tế. Những lợi ích này là kết quả của việc tăng cường kết nối mạng lưới giao thông, đảm bảo khả năng tiếp cận đường bộ quanh năm cho các loại hình vận tải khác nhau và giải quyết sự gián đoạn theo mùa do lũ lụt gây ra. Các tác động kết hợp của việc tăng cường khả năng di chuyển, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ và tăng độ tin cậy sẽ góp phần đáng kể vào sự hòa nhập của các đối tượng thụ hưởng dân tộc thiểu số. 
Tổng cộng có 11 đoạn đường[footnoteRef:2] với tổng chiều dài khoảng 132 km (bao gồm một tiểu dự án tiêu biểu) được đề xuất theo Dự án. Chúng bao gồm việc nâng cấp đường nông thôn loại B và A cũng như đường nông thôn loại IV đến VI. Việc cải thiện đường sá sẽ giúp tiếp cận tốt hơn với các đồn điền keo, vùng sản xuất sắn và đồn điền cao su hiện có và mới, đồng thời tăng cường kết nối giao thông tỉnh, liên huyện và xã. Dự án cũng bao gồm việc nâng cấp các đoạn đường và cầu hiện có để cải thiện khả năng di chuyển giao thông và tăng cường khả năng chống chịu trước lũ lụt và tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến các tuyến đường huyện. [2:  Quảng Trị có 4 tiểu dự án với tổng số 4 phân khu, Phú Yên có 3 tiểu dự án với tổng số 6 phân khu (1 tiểu dự án tại huyện Sông Hinh gồm 4 tiểu dự án loại trừ lẫn nhau yêu cầu đánh giá khả thi riêng biệt như một phần của nghiên cứu khả thi tiểu dự án tổng thể)] 

Kết quả 2: Cải thiện khả năng chống chịu với khí hậu của cơ sở hạ tầng tài nguyên nước. Sản lượng này sẽ liên quan đến việc xây dựng, nâng cấp, phục hồi hoặc ổn định bảy hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn (RDWS), sẽ cung cấp nước cho khoảng 51.000 người thông qua khoảng 256 km mạng lưới phân phối đường ống. Các hoạt động này sẽ cải thiện sức khỏe cộng đồng bằng cách giảm nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường nước và đặc biệt mang lại lợi ích cho phụ nữ bằng cách giảm thời gian cần thiết cho việc thu gom nước. Đầu ra 2 hỗ trợ năm tiểu dự án [footnoteRef:3] (bao gồm một tiểu dự án đại diện). Nó cũng giảm thời gian dành cho các nhiệm vụ phi sản xuất, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái, liên quan đến việc tiếp cận và sử dụng nước, đồng thời giảm tỷ lệ mắc các vấn đề sức khỏe liên quan đến nước có thể hạn chế việc tham gia vào các hoạt động kinh tế và giáo dục. [3:  Tỉnh Quảng Trị có một danh sách dài gồm 3 tiểu dự án đại diện cho 3 đề án cấp nước nông thôn, một trong số đó (huyện Đakrông, thị trấn Klong Krang, RWS là tiểu dự án tiêu biểu). Tỉnh Phú Yên có tổng cộng 2 tiểu dự án, trong đó huyện Sơn Hòa bao gồm ba dự án cấp nước nông thôn (công suất từ 1000m3/ngày đêm đến 1600m3/ngày đêm) là các khoản đầu tư loại trừ lẫn nhau, yêu cầu đánh giá tính khả thi của từng cá nhân như một phần của tổng thể đầu tư tính khả thi của tiểu dự án. ADB sẽ yêu cầu mỗi chương trình riêng biệt phải khả thi về mặt kỹ thuật, khả thi về mặt tài chính và kinh tế với một nhà khai thác có khả năng thương mại được chứng minh với mức thuế đã được phê duyệt xác định các dòng doanh thu. ] 

Đầu ra 3: Cập nhật hệ thống dữ liệu quản lý rủi ro khí hậu. Hợp phần này sẽ được triển khai độc quyền tại tỉnh Phú Yên, vì tỉnh Quảng Trị sẽ không nhận được phân bổ từ khoản tài trợ của Quỹ Công nghệ Cấp cao (HLTF) của ADB.[footnoteRef:4] Kết quả đầu ra sẽ cải thiện khả năng truy cập vào dữ liệu thời tiết và khí hậu đáng tin cậy một cách kịp thời và tiết kiệm chi phí. Những dữ liệu này sẽ hỗ trợ một loạt các ứng dụng, bao gồm thiết kế cơ sở hạ tầng thích ứng với khí hậu, cải thiện hệ thống cảnh báo sớm và ứng phó thảm họa hiệu quả hơn. Các công nghệ trực tuyến tiên tiến sẽ được giới thiệu để tăng cường năng lực của chính quyền tỉnh trong việc thu thập, quản lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu khí tượng thủy văn thông qua các giao diện hướng đến khách hàng.  [4:  Việc bổ sung muộn của tỉnh Quảng Trị vào dự án CRIEM 2 đã được phê duyệt trên cơ sở Tỉnh sẽ không có nguồn vốn HLTF và nguồn vốn của họ sẽ lên đến 30 triệu USD nguồn vốn thông thường của ADB chỉ dành cho đầu ra 1 và 2. ] 

Kết quả này giới thiệu cả khả năng chống chịu khí hậu và đổi mới công nghệ cho Dự án. Nó sẽ cải thiện việc sử dụng và giải thích dữ liệu giám sát khí hậu, đảm bảo rằng thông tin có sẵn một cách kịp thời và nhất quán để hỗ trợ đánh giá rủi ro chính xác cho các hệ thống cảnh báo sớm và thiết kế cơ sở hạ tầng thích ứng với khí hậu ở mỗi tỉnh.
Các khoản đầu tư được đề xuất theo Đầu ra 3 bao gồm (i) phát triển giao diện dữ liệu hướng đến khách hàng với kho lưu trữ dữ liệu và nền tảng người dùng được liên kết để thu thập dữ liệu khí tượng thủy văn tỉnh và khu vực hiện có và hỗ trợ các ứng dụng mô hình hỗ trợ quyết định; (ii) hiện đại hóa các hệ thống giám sát khí hậu đưa vào giao diện dữ liệu khách hàng, bao gồm lượng mưa cường độ cao, mực nước lũ và dữ liệu khí tượng nông nghiệp; và (iii) thí điểm đánh giá rủi ro lũ lụt cho cơ sở hạ tầng đường bộ quan trọng. 
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	Thực hiện các vùng đất
	Tổng cộng

	 
	QT
	PY
	CRIEM 2

	Đầu ra 1: Khả năng chống chịu với khí hậu của cơ sở hạ tầng giao thông được cải thiện

	Số lượng tiểu dự án
	5
	3
	8

	Đầu tư chỉ định (US $mill)
	$26.1
	$29.1
	$55.23

	Km đường
	71.15
	60.5
	131.7

	Số: Xã
	8
	14
	22

	Người thụ hưởng trực tiếp 
	26,401
	65,327
	91,728

	Kết quả 2: Cải thiện khả năng chống chịu với khí hậu của cơ sở hạ tầng tài nguyên nước

	Số lượng tiểu dự án
	3
	2
	5

	Đầu tư chỉ định (US $mill)
	6.85
	9.83
	16.69

	Số xã
	7
	5
	12

	Người thụ hưởng trực tiếp  
	27,347
	23,240
	50,587

	Tổng sản lượng 1 và 2 - Tiểu dự án ADB OCR tài trợ

	Số lượng tiểu dự án
	8
	5
	13

	Đầu tư chỉ định (US $mill)
	32.95
	38.93
	71.88

	Số xã
	15
	19
	34

	Người thụ hưởng trực tiếp 
	53,748
	88,567
	142,315



Tỉnh lộ 588A có tổng chiều dài khoảng 20.566 km. Đường bắt đầu tại Km0+00 thuộc xã Hướng Hiệp, giao với Quốc lộ 9 tại Km41+250 và kết thúc tại Km20+566 thuộc địa phận xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị. Trong tổng chiều dài, khoảng 2 km đường hiện hữu đã được nâng cấp lên mặt đường bê tông nhựa đạt tiêu chuẩn đường miền núi loại V trở lên; Do đó, đoạn này sẽ được giữ nguyên tình trạng hiện tại và sẽ không nằm trong phạm vi đầu tư, ngoại trừ việc sửa chữa hoặc thay thế một số cống và kết cấu tràn kết hợp. Tiểu dự án đường từ Trung tâm Đakrông –Ba Lòng sẽ nâng cấp khoảng 18.566 km các đoạn đường còn lại.
Tiểu dự án tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường (LEP) số 72/2020/QH14 của Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 01 năm 2022, đã được sửa đổi) và các quy định thi hành. Kế hoạch bảo vệ môi trường (EPP) đã được Ủy ban nhân dân huyện Đakrông cũ chuẩn bị và phê duyệt vào tháng 12 năm 2021[footnoteRef:5]. Không yêu cầu đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc đăng ký môi trường riêng theo Mục 12 Phụ lục XVI Nghị định 08/2022/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026). Tiểu dự án cũng được miễn Kế hoạch Ứng phó Khẩn cấp (ERP) riêng biệt vì nó có quy mô nhỏ và không liên quan đến việc lưu trữ các hóa chất độc hại. [5:  EPP đã được phê duyệt bởi Công văn số 1457/GXN-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đakrông cũ. Xem Phụ lục 5 cho bức thư.] 

IEE này đã được cập nhật để phản ánh (i) cải cách hành chính hai cấp năm 2025 (bãi bỏ cấp huyện và sáp nhập một số xã thành xã Hướng Hiệp và Ba Lòng), (ii) sửa đổi pháp luật gần đây đối với Nghị định 08/2022/NĐ-CP và (iii) quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới nhất.
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 Khung pháp lý chính là Luật Bảo vệ môi trường (LEP) số 72/2020/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, đã được sửa đổi). Việc thực hiện được hướng dẫn thực hiện bởi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (ngày 10 tháng 01 năm 2022), được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP (ngày 06 tháng 01 năm 2025) và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP (ngày 29 tháng 01 năm 2026). Những sửa đổi này phân cấp một số quyền thẩm định ĐTM cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tinh chỉnh các nghĩa vụ về Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và cập nhật các thủ tục cho kế hoạch khắc phục ô nhiễm đất. Tất cả các quy định chuyển tiếp theo Nghị định 48/2026/NĐ-CP cho phép các thủ tục bắt đầu trước ngày 01/01/2022 được tiếp tục theo các quy định có hiệu lực tại thời điểm bắt đầu, với điều kiện không có thay đổi thiết kế vật liệu.
Theo LEP 2020 và Nghị định hướng dẫn 08/2022/NĐ-CP:
· Tiểu dự án này phải tuân theo EPP, đã được chuẩn bị và phê duyệt bởi các cơ quan được chỉ định vào tháng 12 năm 2021.
· Đánh giá tác động môi trường là không bắt buộc, vì tiểu dự án được phân loại là quy mô nhỏ, với các tác động môi trường nhỏ và cục bộ.
· Tiểu dự án được miễn yêu cầu đăng ký môi trường theo quy định tại Mục 12 Phụ lục XVI – Nghị định 08/2022/NĐ-CP.
· ERP không áp dụng cho tiểu dự án.
· Luật bắt buộc tham vấn công khai và công bố thông tin cho các cộng đồng và các bên liên quan bị ảnh hưởng, được thực hiện theo SPS 2009 của ADB và các yêu cầu pháp lý của Việt Nam.
Dưới đây là phác thảo khung pháp lý môi trường của Việt Nam mà tiểu dự án phải tuân thủ.
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1. Luật Bảo vệ môi trường: Luật số 72/2020/QH14, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. 	Quy định thi hành:
· Nghị định số 08/2022/NĐ-CP: quy định chi tiết một số điều của LEP 2020.
· Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT: hướng dẫn về hồ sơ bảo vệ môi trường.
· Nghị định 05/2025/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện LEP 2020.
· Nghị định số48/2026/NĐ-CP tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022.
· Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành ngày 29/01/2026 sửa đổi, bổ sung các quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 
2. Luật Tài nguyên nước; Luật số 28/2023/QH15, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023
· Nghị định số 53/2024/NĐ-CP (ngày 16/5/2024): quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước.
· Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT (ngày 16/5/2024): hướng dẫn về hồ sơ bảo vệ môi trường.
3. Luật Đa dạng sinh học: Luật số 20/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2008. Được hỗ trợ bởi Chiến lược đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
4. Luật Đất đai: Luật số 31/2024/QH15, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025.
· Nghị định số 20/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai mới
· Thông tư số 05/2025/TT-BTNMT hướng dẫn quy hoạch sử dụng đất, giao đất, bồi thường, tái định cư.
5. Luật Đầu tư công: Luật số 58/2024/QH15 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 điều chỉnh đối với dự án đầu tư công sử dụng vốn ODA.
· Nghị định số 85/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công
6. Luật Xây dựng: Luật số 50/2014/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.
· Nghị định số 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
· Nghị định số 20/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Xây dựng sửa đổi.
· Thông tư số 02/2023/TT-BXD hướng dẫn kỹ thuật quản lý dự án đầu tư xây dựng.
7. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật: Luật số 68/2006/QH11, được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 31/2025/QH15, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2025. Các sửa đổi đưa ra sự công nhận chính thức về kết quả đánh giá sự phù hợp quốc tế và tăng cường sự liên kết với các hiệp định thương mại toàn cầu. Cung cấp cơ sở pháp lý cho QCVN và TCVN (tiêu chuẩn kỹ thuật), đồng thời mở rộng khả năng tương thích quốc tế.
8. Luật Bộ luật Lao động: Luật số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 về Bộ luật Lao động, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.
· Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
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(i) Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải, phế liệu.
(ii) Nghị định số Thông tư 45/2022/NĐ-CP, ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
(iii) Nghị định số 84/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phát triển nhà ở và tái định cư.
(iv) Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi;

[bookmark: _Toc69202396]Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí, tiếng ồn và độ rung
(i) QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 
(ii) QCVN 26:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 
(iii) QCVN 27:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung.
(iv) TCVN 7880:2016 - Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ ô tô
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Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước
(i) QCVN 01-1:2024/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.
(ii) QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
(iii) QCVN 09:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất
(iv) QCVN 40:2025/BNNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và đô thị. 
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Tất cả các dự án do ADB tài trợ đều phải trải qua đánh giá môi trường để đảm bảo tính lành mạnh và bền vững về môi trường. Điều này cũng hỗ trợ việc tích hợp các cân nhắc về môi trường vào quá trình ra quyết định.
Tuyên bố Chính sách an toàn (SPS) của ADB, từ tháng 6 năm 2009[footnoteRef:6], làm rõ cơ sở lý luận, phạm vi và nội dung của đánh giá môi trường và được hỗ trợ bởi Sách nguồn thực hành tốt về bảo vệ môi trường từ tháng 11 năm 2012. Việc sàng lọc ban đầu của một dự án để xác định danh mục môi trường của nó được thực hiện bằng cách sử dụng Danh sách kiểm tra Đánh giá Môi trường Nhanh (REA). Một dự án được phân loại là "B" yêu cầu Kiểm tra Môi trường Ban đầu (IEE).  [6:  ADB đã phê duyệt Khung Môi trường và Xã hội (ESF) mới vào ngày 22 tháng 11 năm 2024, sẽ thay thế SPS 2009 cho dự án mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. ESF bao gồm các tiêu chuẩn cập nhật về lao động, biến đổi khí hậu và sự tham gia của các bên liên quan] 

SPS nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường, đó là:
(i) Tránh các tác động có thể xảy ra đối với môi trường và những người bị ảnh hưởng.
(ii) Khi không thể tránh, giảm thiểu, giảm thiểu và/hoặc bù đắp các tác động bất lợi của dự án đối với môi trường và những người bị ảnh hưởng.
(iii) Giúp khách hàng tăng cường hệ thống bảo vệ và phát triển năng lực quản lý rủi ro môi trường và xã hội.

SPS yêu cầu các biện pháp được xác định trong quá trình đánh giá tác động phải được đưa vào Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) và được thực hiện theo thỏa thuận với người vay. Người vay/khách hàng được yêu cầu theo dõi tiến độ thực hiện EMP, ghi lại kết quả giám sát, xác định các hành động khắc phục và phản ánh chúng trong kế hoạch hành động khắc phục. Báo cáo giám sát định kỳ về việc thực hiện EMP được đệ trình cho ADB nửa năm một lần trong quá trình xây dựng các dự án có tác động xấu đến môi trường đáng kể và hàng quý đối với các dự án có độ phức tạp và nhạy cảm. Trong giai đoạn vận hành, báo cáo cho các dự án có tác động bất lợi đáng kể là hàng năm.
SPS 2009 nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu theo thỏa thuận với bên vay và tăng cường hệ thống tự vệ. Ngoài việc tuân thủ SPS 2009 và các quy định quốc gia, tiểu dự án cũng phải phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật và thực hành tốt quốc tế, đặc biệt là những tiêu chuẩn liên quan đến sức khỏe nghề nghiệp, an toàn và kiểm soát ô nhiễm. Các hướng dẫn này cung cấp thông tin cho việc phát triển các biện pháp giảm thiểu cụ thể tại địa điểm trong EMP.
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Nâng cấp và cải tạo Đường trung tâm huyện Đakrông đến xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị Tiểu dự án được thực hiện trong khuôn khổ Dự án Cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho khu vực dân tộc thiểu số II (CRIEM2). Toàn bộ Dự án CRIEM2 được điều chỉnh bởi Hiệp định vay vốn giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Bên đi vay) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
Hiệp định vay có nghĩa vụ pháp lý đối với Cơ quan chủ trì, UBND tỉnh Quảng Trị và Cơ quan thực hiện, Ban Quản lý dự án tỉnh (PPMU), phải đảm bảo rằng tất cả các tiểu dự án, bao gồm cả đường Đakrông-Bà Long, tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường được quy định trong ADB SPS 2009 và các quy định của Khung đánh giá và đánh giá môi trường cụ thể của dự án (EARF).
Khung đánh giá và đánh giá môi trường là tài liệu hướng dẫn tuân thủ môi trường cho tất cả các tiểu dự án được tài trợ theo khoản vay của ngành CRIEM2. Các mục đích chính của nó bao gồm:
· Thiết lập Quy trình Thẩm định Tự vệ: phác thảo các thủ tục sàng lọc, phân loại, đánh giá (sử dụng danh sách kiểm tra REA) và chuẩn bị tài liệu môi trường (IEE/EMP) cho từng tiểu dự án riêng lẻ. Nó
· Xác định các tiêu chí được chấp nhận: Nó đặt ra các tiêu chí mà tất cả các tiểu dự án phải đáp ứng để đủ điều kiện nhận tài trợ của ADB, đảm bảo chúng thân thiện với môi trường và bền vững.
· Đảm bảo tuân thủ: EARF đảm bảo rằng tất cả các tiểu dự án đều phù hợp với luật môi trường Việt Nam (ví dụ: LEP 2020) và SPS của ADB (2009).
Vì đường Đakrông - Ba Lòng liên quan đến việc nâng cấp tuyến đường hiện có và được xếp vào loại B về môi trường, EARF bắt buộc phải chuẩn bị IEE này và EMP đi kèm. EARF cũng xác định vai trò thể chế để thực hiện và giám sát, bao gồm trách nhiệm của PPMU trong việc thiết lập Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM)
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(ii) IFC/Nhóm Ngân hàng Thế giới, 2007. Hướng dẫn An toàn và Sức khỏe Môi trường. Hướng dẫn Lĩnh vực Công nghiệp, Cơ sở hạ tầng (Nước và Vệ sinh), Wash. DC.
(iii) Tổ chức Y tế Thế giới, Hướng dẫn về Tiếng ồn Môi trường cho Khu vực Châu Âu, 2018
[bookmark: _Toc220417933][bookmark: _Toc226406263][bookmark: _Toc74135223][bookmark: _Toc74136088][bookmark: _Toc74136089]Công ước quốc tế về quản lý môi trường
Việt Nam là thành viên của các công ước quốc tế sau đây liên quan đến tiểu dự án này:
(i) Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (1972)
(ii) Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (1992)
(iii) Công ước về đa dạng sinh học (1992)
(iv) Thỏa thuận Paris (2015). Hiệp ước Khí hậu Toàn cầu cam kết các quốc gia hạn chế sự nóng lên toàn cầu và giảm phát thải khí nhà kính.
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Con đường đi qua xã Hướng Hiệp và xã Ba Lòng và là một tỉnh lộ của tỉnh Quảng Trị. Tiểu dự án sẽ nâng cấp tuyến đường tỉnh này lên tiêu chuẩn đường miền núi loại V theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054-2005, với bề rộng nền đường 6,5 m, bề rộng đường 3,5 m, vai 2 × 1,5 m = 3,0 m. Tổng hành lang tuyến (ROW), bao gồm cả hệ thống thoát nước ven đường, nói chung là khoảng 9,0 m (xem chi tiết hơn trong Hình 1).
Con đường sẽ đóng vai trò là nhánh kết nối với Hành lang kinh tế Đông – Tây. Bắt đầu từ xã Hướng Hiệp, nơi giao với Quốc lộ 9, từ đó kết nối với Xa lộ Hồ Chí Minh (Nhánh Tây), Xa lộ Hồ Chí Minh (Nhánh Đông), cao tốc Bắc – Nam và Quốc lộ 1A.
Tuyến đường này sẽ tạo điều kiện kết nối giữa các khu vực có tiềm năng mạnh mẽ cho sản xuất nông nghiệp và công nghiệp như chăn nuôi gia súc công nghiệp, cao su, hồ tiêu, tinh bột sắn và gỗ và Hành lang kinh tế Đông – Tây. Nhờ đó, sẽ hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, tăng cường liên kết giữa các vùng sản xuất nguyên liệu và cơ sở chế biến, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, góp phần tăng trưởng kinh tế cả trong khu vực dự án và trên toàn tỉnh.
Dọc theo đoạn đường dài 18,56 km , đất xung quanh chủ yếu được sử dụng để sản xuất rừng (keo, tràm) và trồng các loại cây hàng năm như sắn, cao su và lúa nước. Có một số khu dân cư nằm dọc theo đoạn đường ở các thôn Phú Thạnh, Đồng Đông, Xuân Lâm, Nà Nẫm (xã Hướng Hiệp) và các thôn Tà Làng, Đá Nổi, Hà Lương (xã Ba Lòng).

[bookmark: _Toc220417936][bookmark: _Toc226406266]Khu vực ảnh hưởng (AOI)
Khu vực ảnh hưởng của tiểu dự án ngay lập tức bao gồm tuyến đường dài 18.566 km, với quyền ưu tiên (ROW) được xác định bởi chiều rộng cơ sở đường 6,5 m. AOI trực tiếp cũng bao gồm các khu vực liên quan đến xây dựng như lán trại công nhân và kho vật liệu nằm trong phạm vi 50 m tính từ đường bộ, cũng như cơ sở hạ tầng đi kèm, bao gồm 51 cống, 01 cầu (cầu Ba Lòng), mỏ cát Mỏ Ô và Thạch Hán, hố mượn Xa Vì, hố mượn Khe Lân và mỏ đá Tân Lâm.
AOI gián tiếp: Điều này bao gồm các vùng đệm cho các tác động thứ cấp, được định nghĩa là khoảng 100 m ở hai bên của ROW để tính đến bụi, tiếng ồn và độ rung, và lên đến 500 m về hạ lưu để nắm bắt các tác động tiềm ẩn về chất lượng nước đối với các dòng suối. AOI gián tiếp cũng bao gồm các khu vực kinh tế - xã hội, bao gồm các thôn Phú Thạnh, Đông Đông, Xuân Lâm, Nà Nẫm, Tà Làng, Đá Nổi, Hà Lương trên hai tiểu dự án (Hướng Hiệp và Ba Lòng) nằm trong hoặc liền kề với ROW. AOI được minh họa trong Hình 1 bên dưới. 
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[bookmark: _Toc226406364][bookmark: _Toc226406370]Hình 1: Tuyến đường Tiểu Dự án và AOI được hiển thị trong hình ảnh Google Earth

Các thông số kỹ thuật chung của việc nâng cấp, cải tạo đường liên xã Đakrông - Ba Lòng được trình bày tại Bảng 2.
[bookmark: _Toc74570615][bookmark: _Toc220417846][bookmark: _Toc226406339]Bảng 2: Thông số kỹ thuật tiểu dự án
	Tên tuyến đường
	Đường liên xã Đakrông - Ba Lòng

	Tổng chiều dài 
	20.566 km

	Tổng chiều dài các đoạn đường cần nâng cấp
	18.566 km

	Thiết kế đường
	Loại V (miền núi) TCVN 4054-2005 với các thông số kỹ thuật chính sau:

	Số cầu
	2 cầu – cầu Km2+860 và cầu Ô O Km6+110

	Số lượng cống
	61 cống

	- Tốc độ thiết kế
	30 km / giờ

	- Chiều rộng nền đường
	6,5 triệu

	- Chiều rộng mặt đường
	3,5 triệu

	Tổng số xã
	2 (xã Hướng Hiệp và Ba Lòng)


Nguồn: Tiểu dự án FS, tháng 8 năm 2025.

[bookmark: _Toc465360434]Nhìn chung, Tiểu dự án nằm dọc theo tuyến đường hiện hữu hiện đang được sử dụng. Tiểu dự án đề xuất nâng cấp, phục hồi các đoạn đường có nền đường và mặt đường chưa đạt tiêu chuẩn đường miền núi loại V, mặt đường chưa được trải nhựa và điều chỉnh cục bộ một số đoạn đường thẳng để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Căn chỉnh thường tuân theo đường tâm của con đường hiện có; một số đoạn bản địa hóa có thể được điều chỉnh để đảm bảo tuân thủ các thông số kỹ thuật của đường miền núi loại V.
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Tiểu dự án liên quan đến việc nâng cấp và cải tạo Tỉnh lộ 588A nối trung tâm huyện Đakrông cũ (trung tâm xã Hướng Hiệp) với xã Bà Long, tỉnh Quảng Trị. Con đường này hiện là tuyến đường duy nhất vào khu vực Ba Lòng, lịch sử được gọi là căn cứ kháng chiến Ba Lòng trong thời kỳ chống Pháp. Do địa hình đồi núi hiểm trở, con đường thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở vào mùa mưa lũ, thường bị cô lập các làng ở xã Ba Lòng. Trong các sự kiện thời tiết khắc nghiệt, việc tiếp cận các cộng đồng bị ảnh hưởng có thể mất 7-10 ngày để khôi phục, hạn chế khả năng tiếp cận người dân địa phương của các phương tiện cứu hộ và các dịch vụ thiết yếu. Trong những năm gần đây, tác động của biến đổi khí hậu, bao gồm lũ quét và sạt lở đất thường xuyên hơn, đã làm tăng thêm rủi ro cho cộng đồng địa phương. Con đường cũng là hành lang giao thông quan trọng kết nối xã Hướng Hiệp và Ba Lòng với trung tâm Đakrông, nơi đặt các công trình công cộng trọng điểm như trường học, trạm y tế, trụ sở hành chính xã và chợ địa phương. Ngoài việc hỗ trợ đi lại hàng ngày và vận chuyển nông sản, tuyến đường này còn đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động ứng phó khẩn cấp, tuần tra biên giới, an ninh tại khu vực biên giới miền núi này. 
Việc nâng cấp tỉnh lộ 588A nằm trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tiểu dự án khởi đầu tại Km0+00 tại nút giao với Quốc lộ 9 (Km41+250), kết nối với đoạn đường bê tông nhựa hiện hữu tại Km2+000 và kết thúc tại Km20+566,61 thuộc địa phận xã Ba Lòng, với tổng chiều dài khoảng 18.566 km. Con đường cũng sẽ hoạt động như một tuyến đường trung chuyển đến Hành lang kinh tế Đông – Tây thông qua kết nối với Quốc lộ 9. Thông qua hành lang này, mạng lưới đường bộ cung cấp lối vào Xa lộ Hồ Chí Minh (nhánh Đông và Tây), cao tốc Bắc – Nam và Quốc lộ 1A. Trong tương lai, tuyến đường dự kiến sẽ kết nối với tuyến đường đã được quy hoạch kết nối Cảng Mỹ Thủy với Cửa khẩu Quốc tế La Lay, nâng cao tính kết nối vùng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp như gia súc, cao su, hồ tiêu, tinh bột sắn, gỗ từ khu vực sản xuất đến các chợ, cơ sở chế biến, cảng biển.
Sau khi được nâng cấp, con đường sẽ cải thiện khả năng tiếp cận quanh năm, tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu và cung cấp các điều kiện giao thông đáng tin cậy hơn cho cộng đồng địa phương. Tiểu dự án sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 2.747 hộ gia đình, tương đương khoảng 11.250 người sống trong khu vực dự án. Trong đó, cộng đồng dân tộc thiểu số chiếm khoảng 35,16%, tương đương khoảng 955 hộ hoặc 3.956 người, chủ yếu là dân tộc Vân Kiều và Pà Cô. Con đường được cải thiện sẽ tăng cường kết nối giữa các xã và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận trung tâm Đakrông cho người dân xã Hướng Hiệp và Ba Lòng. Dự án cũng sẽ mang lại lợi ích cho 523 hộ nghèo (19,04% tổng số hộ trong khu vực dự án), trong đó 402 hộ (76,86%) thuộc nhóm dân tộc thiểu số. Bằng cách cải thiện điều kiện giao thông và tăng cường kết nối vùng, Tiểu dự án sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục, y tế và thị trường, đồng thời tăng cường liên kết giữa vùng sản xuất nông nghiệp Ba Lòng và Hành lang kinh tế Đông – Tây.
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Dân cư dọc hai bên tuyến phân bố không đồng đều, có một số khu dân cư tập trung tập trung chủ yếu tại các đoạn Km0 – Km4+500 (thôn Phú Thạnh và Đông Đông – xã Hướng Hiệp), Km7+260 – Km10+000 (thôn Xuân Lâm và Nà Nam – xã Hướng Hiệp), Km11+250 – Km14+700 (thôn Tà Lăng – xã Ba Lòng), và Km16+050 – Km19+000 (thôn Đa Nội và Hà Lương – xã Ba Lòng). Ở các khu vực này, mật độ dân số tương đối cao, người dân địa phương chủ yếu tham gia vào các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và buôn bán quy mô nhỏ. Đất dọc theo tuyến chủ yếu bao gồm đất ở, diện tích rừng trồng (chủ yếu là keo) và đất nông nghiệp được sử dụng cho sắn, lúa và các loại cây trồng khác.
Con đường hiện tại thường đi theo địa hình đồi núi với các đoạn nằm dọc theo sườn đồi và bờ sông. Một số khu vực rất dễ bị lũ lụt và xói mòn trong mùa mưa. Trong đó, đoạn từ Km4+500 – Km7+260 có núi cao bên trái và sông bên phải, đoạn từ Km10+000 – Km11+250 nằm ở vùng trũng thường xuyên bị ngập lụt khi mưa lớn. Ở những khu vực này, có rất ít nhà ở do điều kiện tự nhiên khó khăn. Cụ thể:
· Đoạn Km2+000 – Km4+515: Hai bên tuyến chủ yếu là đất ở và đất sản xuất tại địa phương.
· Đoạn Km4+515 – Km6+640: Hai bên tuyến là khu vực rừng sản xuất.
· Đoạn Km6+640 – Km7+260: Hai bên tuyến đều là đất trồng cây lâu năm.
· Đoạn Km7+260 – Km9+560: Hai bên tuyến là khu dân cư.
· Đoạn Km9+560 – Km10+860: Hai bên tuyến chủ yếu là đất nông nghiệp trồng trọt.
· Đoạn Km10+860 – Km11+244: Tuyến đi qua khu vực sông, suối.
· Đoạn Km11+244 – Km14+700: Hai bên tuyến gồm đất ở và đất trồng cây lâu năm.
· Đoạn Km14+700 – Km16+000: Hai bên tuyến đều là đất nông nghiệp được sử dụng chủ yếu để trồng trọt.
· Đoạn Km16+000 – Km20+566: Hai bên tuyến là đất ở và đất trồng cây lâu năm.
Các cuộc khảo sát sơ bộ chỉ ra rằng các yêu cầu thu hồi đất đối với Tiểu dự án sẽ tương đối hạn chế, vì tuyến đường được nâng cấp thường tuân theo hành lang đường hiện có được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn của đường miền núi Loại V. Tổng diện tích thu hồi đất ước tính khoảng 13,94 ha, trong đó khoảng 11,0 ha tương ứng với hành lang đường bộ hiện hữu và khoảng 2,94 ha là đất thu hồi mới. Tổng cộng khoảng 546 hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án; tuy nhiên, không có hộ gia đình nào phải di dời hoặc tái định cư. Tài sản bị ảnh hưởng chủ yếu là rừng trồng (keo) và đất nông nghiệp dọc theo tuyến đường.
Những hình ảnh sau đây cung cấp tình trạng hiện tại của các đoạn đường được dự án phụ.
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	Đoạn Km2+000 – Km4+515
	Đoạn Km4+515 – Km6+640
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	Đoạn Km6+640 – Km7+260
	Đoạn Km7+260 – Km9+560
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	Đoạn Km9+560 – Km10+860
	Đoạn Km10+860 – Km11+244
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	Đoạn Km11+244 – Km16+000
	Đoạn Km16+000 – Km20+566
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Thiết kế đường
Thiết kế hình học. Tuyến đường đề xuất được thiết kế như sau:
(i) Tuyến đường được thiết kế đường núi loại V thuộc địa hình đồi núi theo TCVN 4054-2005 với các thông số kỹ thuật chính sau:
		- Tốc độ thiết kế:				30 km / giờ
- Chiều rộng nền đường:				6,5 triệu
		- Chiều rộng mặt đường:				3,5 triệu
		- Chiều rộng vỉa hè:				2 x 1.5m

(ii) Thông số kỹ thuật chính của cầu sàn tại Km2+860:
		- Cấu trúc nhịp:				Bê tông cốt thép vĩnh cửu
- Thiết kế tần suất lũ:			Fl hàng nămooding
		- Tải trọng thiết kế:				Tải trọng thiết kế HL93.
		- Cường độ địa chấn:				Cấp độ VII (MSThang điểm K-64)
	- Hệ số gia tốc mặt đất (A):		0.0612
		- Chiều dài cầu:				27m
		- Chiều rộng cầu:			B = 8,5m = 2x3,75m đường xe
	- Lề đường lan can:				2x0,5m
(iii) Thông số kỹ thuật chính của cầu Ô O tại Km6+110:
		- Cấu trúc nhịp:				Bê tông cốt thép vĩnh cửu
- Tần suất lũ thiết kế:			Lũ lụt hàng năm
		- Tải trọng thiết kế:				Tải trọng thiết kế HL93.
		- Cường độ địa chấn:				Cấp độ VII (thang điểm MSK-64)
		- Hệ số gia tốc mặt đất (A):		0.0612
		- Chiều dài cầu:				71m
		- Chiều rộng cầu:				B = 8,5m = 2x3,75m đường xe
		- Lề đường lan can:				2x0,5m
(iv) Thi công cống: 
- Cống tròn C: thân được bê tông cốt thép cường độ nén 16MPA
- Thành lập: Bêtông C ement cường độ nén 12 MPa (kích thước cốt liệu 4×6), độ dày 30 cm.
- Tường đầu và tường cánh: Bê tông xi măng 12 MPa (kích thước cốt liệu 2×4).
- Cống hộp: Thân được gia cố cpncrete với cường độ nén 30Mpa.
- Lớp lót móng: Bê tông xi măng 8Mpa, độ dày 20cm.
- Cống tấm: Bê tông cốt thép cường độ nén 25 MPa (kích thước cốt liệu 1×2).
Body và móng: Bê tông xi măng có cường độ nén 16 MPa (kích thước cốt liệu 2×4).

[image: ]
Mặt cắt ngang xây dựng đường

[image: ]
Mặt cắt ngang đập tràn và cống hộp
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Thiết kế của các điểm giao nhau hai cầu được thông báo bởi một cuộc khảo sát thủy văn toàn diện được thực hiện bởi thiết kế chi tiết c. Do không có các trạm đo dài hạn trên các dòng suối địa phương cụ thể này, Tư vấn đã sử dụng kết hợp mô hình thủy lực và điều tra thực địa. Điều này bao gồm các cuộc phỏng vấn chi tiết với cư dân địa phương và người cao tuổi sống gần các điểm vượt suối để thu thập dữ liệu lũ lụt lịch sử trong 50 năm qua. Các tài liệu địa phương về mực nước lũ cao nhất (các mốc nước cao nhất được ghi nhớ) đóng vai trò là tài liệu tham khảo quan trọng để xác định kích thước mở cầu và mạn tự do, đảm bảo rằng các cấu trúc mới (3x7m đối với Km2+860 và 3x21m đối với Km6+110) có khả năng chống chịu với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.
Phương pháp thi công
Phương pháp thi công đường: 
· Giải phóng mặt bằng và chuẩn bị: Loại bỏ chướng ngại vật, thảm thực vật và lớp đất mặt trong giới hạn xây dựng.
· Khảo sát và đặt cược: Thiết lập đường tâm, cọc ranh giới và điểm chuẩn tạm thời (kiểm soát độ cao).
· Earthworks (kè & đào): Đào đất không phù hợp và cắt dốc. (i) Embanking lấp đầy các lớp (tối đa 20-30cm mỗi lớp); (ii) Đầm nén để đạt được mật độ yêu cầu (K95 và K98).
·  Chuẩn bị lớp nền: San lấp mặt bằng cuối cùng và nén chặt cường độ cao của lớp lớp nền trên cùng để đảm bảo khả năng chịu tải.
· Xây dựng nền và sân đầy: Rải và nén các khóa học cơ sở tổng hợp (Cấp 1 và Cấp 2): Đảm bảo độ ẩmvà độ dày theo thông số kỹ thuật.
· Ứng dụng sơn phủ / sơn dính: Phun nhũ tương nhựa đường để đảm bảo liên kết giữa các lớp.
· Lát bê tông nhựa: (i) Vận chuyển nhựa đường trộn nóng đến công trường; (ii) Rải hỗn hợp bằng máy lát chuyên dụng; (iii) Cán và nén để đạt được độ mịn và mật độ bề mặt.
· Thi công thoát nước và vai: Lắp đặt mương bên, lề đường, nén chặt vai đường.
· Vạch kẻ đường và biển báo: Lắp đặt các tính năng an toàn giao thông, sơn đường và dựng biển báo đường bộ.
· Kiểm tra và bàn giao lần cuối.
Phương pháp thi công cầu:
· Chuẩn bị mặt bằng và công trình tạm: Rà phá bom mìn.
· Thiết lập cơ sở hạ tầng: (i) Xây dựngđường ra vào các địa điểm cầu; (ii) Thành lập bãi chứa vật liệu, trạm trộn bê tông, khu chế biến cốt thép; (iii) Bố trí bãi đúc, kho chuyên dụng dầm đúc sẵn; (iv) Lắp đặt phòng thí nghiệm dã chiến và lán trại công nhân.
· Định vị địa điểm: Khôi phục các mốc và đóng cọc chính xác đường tâm cầu, mố cầu và vị trí bến tàu.
· Thi công kết cấu phụ: (i) Thi công móng -  Cọc khoan nhồi: Khoan và đúc cọc nhồi trên đất (đối với trụ Km2+860 và Km6+110 T1-T2). Bao gồm kiểm tra siêu âm 100% và kiểm tra tải động PDA để xác minh tính toàn vẹn và khả năng chịu lực; (ii) Neo đá: Đối với mố cầu cụ thể trên đá (Km6+110), khoan lỗ D42 để cấy liên kết thép giữa móng đá và bệ; (iii) Đào đất, đá đến độ sâu thiết kế; (iv) Đổ bê tông nạc (C10/C20) tạo lớp phẳng dưới đáy hố; (v) Lắp đặt cốt thép và ván khuôn cho bệ cọc (móng), tường mố, thân trụ, tường cánh; (vi) Đổ bê tông cường độ cao (C30) cho tất cả các cấu kiện kết cấu phụ.
· Thi công kết cấu thượng tầng: (i) Đúc sẵn dầm bê tông dự ứng lực tại bãi đúc chỉ định (chủ yếu dành cho cầu Km6+110); (ii) Lắp dựng hệ thống giàn giáo và ván khuôn toàn diện cho cầu đúc tại chỗ deck; (iii) Lắp đặt các tấm liên tục và gia cố mặt cầu; (iv) Đổ bê tông C30/C40 cho boong chính và dầm vây; (v) Xây dựng gờ lan can và hệ thống thoát nước.
· Hoàn thiện và các công trình phụ trợ: (i) Xử lý bề mặt; (ii) Lát đường; (iii) Khe co giãn; (iv) Cài đặt các tính năng an toàn.
Phương pháp thi công cống.
· Chuẩn bị và khảo sát: (i) Thiết lập phạm vi xây dựng và xác định vị trí cống; (ii) Khảo sát và đóng cọc đường tâm, vai cống, thành cánh, bãi để đào chính xác.
· Đào móng: (i) Sử dụng máy xúc kết hợp lao động thủ công để đào đến cao độ thiết kế; (ii) Kiểm tra tọa độ và độ cao bằng máy đo từ xa và máy cao áp; (iii) Làm khô hố móng bằng máy bơm nước nếu có nước; (iv) Nén chặt lớp dưới cùng bằng máy đầm "cóc" và được  Tư  vấn Giám sát Xây dựng (CSC) chấp thuận.
· Đệm sỏi: (i) Phủ lớp đệm/sỏi theo độ dày và độ dốc thiết kế ngay sau khi đào để bảo vệ đất; (ii) Làm phẳng và nén chặt vật liệu theo cách thủ công để đáp ứng các yêu cầu về mật độ.
· Đổ bê tông (móng & yards): (i) Lắp đặt máy trộn tại chỗ và chuẩn bị ván khuôn với các khe lún; (ii) Đổ bê tông thành các lớp 15–20cm, sử dụng máy rung (dùi/máy đầm) để tránh tổ ong hoặc rỗ; (iii) Bảo dưỡng: Duy trì độ ẩm ít nhất 7 ngày bằng cách sử dụng bao ướt và tưới nước thường xuyên.
· Lắp đặt và nối cống: (i) Lắp đặt các đoạn cống đã được chấp nhận trước bằng cần trục kết hợp điều chỉnh bằng tay; (ii) Đảm bảo căn chỉnh, độ dốc và khoảng cách chính xác giữa các phần (đầu đốt); (iii) Bịt kín các mối nối bằng vữa hoặc chèn mối nối đã được phê duyệt; đóng rắn các mối nối bằng bao tải ẩm trong 7 ngày.
· Đắp lại: (i) Cẩn thận lấp đất đều hai bên cống thành từng lớp (độ dày tối đa 20cm); (ii) Sử dụng máy đầm cóc để đạt được độ kín quy định (giá trị K) theo yêu cầu của thiết kế; (iii) Đảm bảo độ ẩm đồng đều trong toàn bộ các lớp kè.
· Hoàn thiện và kiểm tra lần cuối: (i) Hoàn thành bãi cống gia cố và các điểm nhấn thẩm mỹ; (ii) Kiểm tra lần cuối cao độ (giới hạn sai số đáy ±10mm), tọa độ và chức năng thoát nước tổng thể; (iii) Chấp nhận cuối cùng về độ kín đất và kích thước kết cấu của CSC.
Danh sách thiết bị. Máy móc dự kiến sẽ được sử dụng trên trang web được thể hiện trong Bảng 3 và bao gồm một loạt các máy móc hạng nặng và nhẹ[footnoteRef:7]. [7:  Danh sách này chỉ mang tính chất tham khảo và tùy thuộc vào lịch trình làm việc và lựa chọn nhà thầu thành công ] 
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	Không
	Thiết bị
	Không
	Thiết bị

	1
	Băng lồng 1.5KW
	21
	Dầm cuộn

	2
	Máy khoan ED, KH, Soilmec
	22
	Máy cắt sắt 5KW

	3
	Máy khoan đứng 4.5KW
	23
	Khí nén búa

	4
	Máy nén diesel 240m3 / h
	24
	Máy nén diesel 360m3 / h

	5
	Cần cẩu xe tải 10T
	25
	Máy trộn vữa 80L

	6
	Máy hàn 23KW
	26
	Bơm vữa 9m3

	7
	Nhấp vào 250T
	27
	Cần cẩu 16T

	8
	Máy bơm nước 20KW
	28
	Máy bơm bê tông tự hành 50m3/h

	9
	Máy nén diesel 600m3 / h
	29
	Xe tải tự đổ 10T

	10
	Nhấp vào 500T
	30
	Tưới xe 5m3

	11
	Ròng rọc 3T
	31
	Máy xúc lật

	12
	Cần cẩu bánh xích 25T
	32
	Máy ủi

	13
	Tời điện 5T
	33
	Xe máy

	14
	Máy khoan TRC-15
	34
	Máy xúc lật 1.6 m3

	15
	Máy cắt cáp 10kW
	35
	Máy xúc lật

	16
	Cáp 15kW
	36
	Máy phân loại

	17
	Máy trang điểm cạnh
	37
	Đúc chùm tia

	18
	Máy phát điện di động 2.8KW
	38
	Máy hủy tài liệu 

	19
	Máy khoan thủy lực ba bánh Jumbo
	39
	Con lăn lốp

	20
	Máy phá đá 1.300kg
	
	



Địa điểm cắm trại công nhân. Dự kiến, vào thời gian cao điểm thi công, khoảng 30 công nhân thi công sẽ làm việc trên các công trường đường và đập tràn/cống. Tuy nhiên, với số lượng đập tràn/cống ít và hoạt động xây dựng đường tương đối đơn giản sẽ cho phép hầu hết lao động phổ thông có nguồn gốc từ địa phương. Sẽ chỉ cần hai trại làm việc tạm thời tại địa điểm và các ngôi nhà địa phương, hoặc có thể thuê các ngôi nhà cộng đồng bỏ trống nếu cần. Việc xây dựng dự kiến sẽ kéo dài trong hai mùa xây dựng tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.
Vật liệu xây dựng. Theo báo cáo FS của tiểu dự án, đất đào từ nền đường và đào ván khuôn sẽ được tái sử dụng làm vật liệu lấp cho việc xây dựng con đường. Bởi vì nhiều phần của mặt đường hiện có có thể được tái sử dụng và các phần còn lại chủ yếu sẽ được gia cố trên nền đường hiện có, khối lượng đào đắp tương đối hạn chế. Khối lượng khai quật ước tính khoảng 60.000 m3, trong đó ướctính khoảng 10.000 m³ đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu sẽ được tái sử dụng làm vật liệu lấp đầy. Khối lượng vật liệu lấp đầy ước tính cần thiết là 42.093 m³. Sau khi tái sử dụng 10.000 m³ đất đào, khối lượng đất cần tìm nguồn để lấp đầy là khoảng 32.093 m³. Phần đất đá dư thừa còn lại, ước tính khoảng 50.000 m3, sẽ được vận chuyển đến  ba địa điểm xử lý được chỉ định của tiểu dự án. Thông tin chi tiết được cung cấp trong Bảng 4 dưới đây. 
Cát sẽ chủ yếu có nguồn gốc từ mỏ cát Mo O, chỉ cách địa điểm tiểu dự án 3,5 km. Công ty thiết kế chi tiết đãtiến hành khảo sát thực địa và chọn đây làm nguồn chính do chất lượng cao và lợi thế hậu cần.Mỏ cát Thạch Hân  (cách đó 54,5 km) được xác định là nguồn thứ cấp/dự phòng để đảm bảo nguồn cung không bị gián đoạn trong trường hợp sản lượng của mỏ Mơ Ô tạm thời không đủ do các hoạt động xây dựng đồng thời trên địa bàn tỉnh.. 
Đá sẽ được khai thác từ mỏ đá Tân Lâm, cách công trường khoảng 14,3 km. Nguồn này cũng được khảo sát và xác nhận bởi nhà thiết kế chi tiết làphương án phù hợp nhất với yêu cầu của tiểu dự án. Thép và xi măng sẽ được cung cấp bởi các nhà cung cấp được cấp phép tại thành phố Đông Hà, cách địa điểm khoảng 70 km.
Tuân thủ và xác minh: Tất cả các nguồn cát và đá được xác định hiện đang hoạt động và được cấp phép bởi chính quyền địa phương.  R  đến giấy phép khai thác, giao thức sau sẽ được thực hiện nghiêm ngặt:
· Nhà thầu được yêu cầu phải có bản sao có chứng thực của giấy phép khai thác hợp lệ và các phê duyệt môi trường có liên quan từ các nhà điều hành mỏ.
· Các tài liệu này phải được nộp cho CSC để xem xét, xác minh và thẩm định chính thức trước khi bất kỳ tài liệu nào được mua hoặc vận chuyển đến địa điểm.
Hơn nữa, tất cả các vật liệu phải trải qua thử nghiệm tính chất vật lý theo quy định hiện hành. Nếu bất kỳ nguồn nào không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc, Nhà thầu sẽ được yêu cầu chuyển sang nguồn thay thế đã được phê duyệt và cấp phép. Việc mua sắm vật tư và vật tư kỹ thuật sẽ được đồng bộ chặt chẽ với tiến độ thi công.
[bookmark: _Toc220417848][bookmark: _Toc226406341]Bảng 4: Dự kiến khối lượng xây dựng và đất lãng phí của tiểu dự án
	Không.
	Vật phẩm
	Đơn vị
	Số lượng


	1
	Tổng khối lượng đất đào
	m3
	60,000

	2
	Khối lượng đất tái sử dụng để lấp đầy
	m3
	10,000

	3
	Đất dư thừa (sẽ được chuyển đến địa điểm xử lý)
	m3
	50,000

	4
	Cát
	m3
	9,034

	5
	Mắc ca
	m3
	72,081

	6
	Xi măng
	Tấn
	2,442

	7
	Thép xây dựng
	Tấn
	600



Đối với việc kiểm tra môi trường ban đầu của tiểu dự án, khối lượng vật liệu xây dựng và các nguồn có thể có (mỏ mượn và mỏ đá), địa điểm xử lý được đề xuất là ước tính ban đầu, như sau: 
[bookmark: _Toc61558580]	
0.  Mo O Sand Mine 
(i) Địa điểm: tại Km 3+900, QL.588a (khu vực TH4 – khu vực 1, sông Đakrông) thuộc xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị, Giấy chứng nhận cho phép của Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 28/12/2020.
(ii) Chủ sở hữu (đơn vị quản lý): Công ty TNHH Minh Phúc, tại quận Đakrông cũ của Quảng Trị, số điện thoại liên hệ: 0256.3584.245
(iii) Công suất cung cấp: 12.000 m3/năm.
(iv) Quy trình vận chuyển và khoảng cách: khoảng cách vận chuyển đến công trường khoảng 3,5km.  
	[image: ]
	[image: ]

	Tài nguyên cát Mo O


[bookmark: _Toc61558581]
	
0.  Tài nguyên Thạch Hân Sand 
(i) Vị trí: tại Km 770+100, QL 1A thuộc xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
(ii) Công suất cung cấp: 100.000 m3/năm.
(iii) Quy trình vận chuyển và khoảng cách: khoảng cách vận chuyển đến công trường khoảng 54,5km.  

Mỏ đá Tân Lâm
(i) Vị trí: Ấp Tân Lâm thuộc xã Cam Lô, tỉnh Quảng Trị.
(ii) Công suất: 3.000.000 m3, công suất cung cấp 50.000 m3/năm 
(iii) Thói quen và khoảng cách vận chuyển: Khoảng 14,3km đến khu vực tiểu dự án
[bookmark: _Toc61558582]
Mượn hố 
Theo Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2015 và Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021, các hố mượn đất như sau:
(i) Hố mượn đất Xa Vi tại Km34+500 trên Quốc lộ 9, tọa lạc tại thôn Xa Vì, xã Hướng Hiệp, khu vực Đakrông, với trữ lượng ước tính khoảng 3.000.000 m³. Khoảng cách từ hố vay đến đầu địa điểm dự án khoảng 8,75 km.
(ii) Hố vay Khe Lân: Hố mượn nằm bên trái Km4 Tỉnh lộ 588A (đường vào Ba Lòng), thuộc thôn Khe Lân, xã Mô Ô, khu vực Đakrông, với trữ lượng ước tính khoảng 600.000 m³. Khoảng cách từ hố vay đến đầu địa điểm dự án khoảng 2 km. 
(iii) Mượn vật liệu dọc theo đường thẳng: Đoạn từ Km5+300 đến Km6+300 chủ yếu bao gồm các đoạn cắt. Tuy nhiên, đất được trộn lẫn với đá phong hóa; Do đó, chỉ một lượng hạn chế vật liệu khai quật có thể được tái sử dụng làm chất đầy.

Cung cấp năng lượng và nhiên liệu
Lưới điện quốc gia có thể dễ dàng tiếp cận trong khu vực tiểu dự án. Máy phát điện diesel di động cũng sẽ được sử dụng khi cần thiết. Hệ thống điện hạ thế đã được phân phối đến khu vực dự án để xây dựng và vận hành các công trình. 
Dầu và khí đốt cho hoạt động của máy móc trong các công trường xây dựng sẽ được cung cấp bởi các trạm xăng dầu địa phương dọc theo Đường NR số 9 và PR558A.
Cấp nước xây dựng và sinh hoạt
Nước cho các hoạt động xây dựng sẽ chủ yếu có nguồn gốc từ các con suối gần đó. Đối với mục đích sinh hoạt, nước sẽ được cung cấp từ các chương trình cung cấp tập trung nếu có. Ở những khu vực không có nước tập trung, tiểu dự án sẽ tận dụng các nguồn hiện có của địa phương, chẳng hạn như giếng sinh hoạt đã đăng ký từ các hộ gia đình lân cận, thông qua các thỏa thuận chung giữa Nhà thầu và chủ đầu tư. Theo quy định của Việt Nam (Nghị định 02/2023/NĐ-CP), khai thác nước sinh hoạt với quy mô nhỏ (thường dưới 10 m3/ngày) cho mục đích hộ gia đình hoặc tạm thời không cần giấy phép khai thác chính thức. Nhà thầu sẽ đảm bảo rằng bất kỳ việc sử dụng nước nào từ các giếng địa  phương đều dựa trên sự đồng ý tự nguyện của chủ sở hữu và vẫn nằm trong giới hạn quy mô nhỏ cho phép để tránh ảnh hưởng đến mực nước ngầm của địa phương. Nếu Nhà thầu cần khoan một giếng công suất lớn mới dành riêng cho dự án, tất cả các giấy phép cần thiết từ Sở Nông nghiệpvà Môi trường (DAE) sẽ được xin trước khi vận hành. Khi cần thiết, nước giếng sẽ được xử lý thông qua hệ thống lọc đơn giản tại chỗ hoặc bổ sung bằng nước sạch bồn để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động..
Địa điểm xử lý 
Tổng cộng có ba địa điểm xử lý đã được lựa chọn chiến lược trong xã Hướng Hiệp và Ba Lòng để chứa khoảng 50.000 m3 đất đào dư thừa. Các địa điểm này được khảo sát bởi thiết kế chi tiếtvà CPC để đảm bảo chúng nằm trên đất công chưa sử dụng do chính quyền địa phương quản lý. Tổng công suất kết hợp của ba địa điểm này là khoảng 105.000 m3, cao hơn gấp đôi khối lượng đất dư thừa dự kiến, mang lại tính khả thi và linh hoạt cao trong quá trình xây dựng. Các thỏa thuận với CPC liên quan đến các địa điểm xử lý này được ghi lại trong Phụ lục 7.
[bookmark: _Toc220417849][bookmark: _Toc226406342]Bảng 5: Danh sách các địa điểm xử lý tiểu dự án
	Không.
	Tên
	Địa điểm
	Tình trạng sử dụng đất hiện tại
	Dung tích (m3)
	Khoảng cách vận chuyển trung bình (km)

	1
	Địa điểm xử lý 01
	Km4+600 – Xã Hướng Hiệp (xã Mô Ô cũ)
	Đất trống công do  UBND Hướng Hiệp  quản lý; chủ yếu là cây bụi và cỏ; không có công trình hoặc cây trồng.
	~35.000
	0.5-0.8

	2
	Địa điểm xử lý 02
	Km7+500 – xã Ba Lòng (xã Triệu Nguyên cũ)
	Đất công bỏ trống do  ĐCSTQ Ba Lòng  quản lý; đất chưa sử dụng có cỏ tự nhiên che phủ.
	~35.000
	Lề đường

	3
	Địa điểm xử lý 03
	Km15+300 – Xã Bà Long
	Đất công bỏ trống do  ĐCSTQ Bà Long  quản lý; đất cằn cỗi, không sử dụng kinh tế hiện nay.
	~35.000
	0.5



[bookmark: _Toc48295916][bookmark: _Toc69202408][bookmark: _Toc69203971][bookmark: _Toc74136096][bookmark: _Toc74570412][bookmark: _Toc74570518][bookmark: _Toc74570670][bookmark: _Toc220417940][bookmark: _Toc226406270]Chi phí đầu tư
[bookmark: _Toc18531796]Dự kiến chi phí đầu tư dự án được thể hiện trong Bảng 6. Chi phí được lập dựa trên các tiêu chuẩn thiết kế đường liên quan của chính phủ Việt Nam.
[bookmark: _Toc74570619][bookmark: _Toc220417850][bookmark: _Toc226406343]Bảng 6: Ước tính chi phí đầu tư chỉ định (bao gồm thuế)
	Không
	Mục chi phí
	Giá trị

	
	
	VND
	Đô la Mỹ

	1
	Thu hồi đất, tái định cư[footnoteRef:8] [8:  Theo Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Trị] 

	3,252,743,000
	124,913

	2
	Chi phí xây dựng
	$95,434,500,000

	$3,664,919

	3
	Chi phí quản lý
	$1,631,062,000

	$62,637

	4
	Chi phí dịch vụ tư vấn
	$7,894,057,000

	303.151 USD

	5
	Chi phí khác
	$4,402,374,000

	$169,062

	6
	Dự phòng
	$10,230,848,000

	$392,890

	Tổng cộng
	122,845,584,000
	4,717,572



Nguồn: Báo cáo FS năm 2021, cập nhật tháng 11/2025[footnoteRef:9] [9:  Thực hiện Quyết định phê duyệt Tiểu dự án số 534/QĐ-BQLDA ngày 21/11/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị] 


[bookmark: _Toc48295917][bookmark: _Toc69202409][bookmark: _Toc69203972][bookmark: _Toc74136097][bookmark: _Toc74570413][bookmark: _Toc74570519][bookmark: _Toc74570671][bookmark: _Toc220417941][bookmark: _Toc226406271]Sắp xếp và tiến độ thực hiện 
UBND tỉnh Quảng Trị là Cơ quan thực hiện và Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng giao thông tỉnh Quảng Trị là Cơ quan thực hiện chịu trách nhiệm thực hiện Dự án. Thời gian xây dựng dự kiến là tháng 6 năm 2026 đến tháng 12 năm 2027. Trong giai đoạn thi công, Tư vấn giám sát thi công (CSC) sẽ chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động thi công theo tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ thi công đã được phê duyệt bao gồm cả việc thực hiện EMP xây dựng (CEMP) do các nhà thầu chuẩn bị dựa trên IEE/EMP đã được phê duyệt và được PPMU phê duyệt. 
Sắp xếp và lịch trình thực hiện chỉ định được cung cấp trong Bảng 7.
[bookmark: _Toc74570620][bookmark: _Toc220417851][bookmark: _Toc226406344]Bảng 7: Dự kiến tiến độ thực hiện tiểu dự án
	Không
	Hoạt động thực hiện
	Các mốc thời gian dự kiến 

	1
	FS được phê duyệt
	Được phê duyệt vào quý 4 năm 2025

	2
	Thu hồi đất và đền bù
	Quý 1-2 năm 2026

	3
	Giải phóng mặt bằng 
	Quý 2 năm 2026

	4
	Nhà thầu công trình được mua sắm và trao hợp đồng 
	Quý 1-2 năm 2026

	5
	Công trình xây dựng 
	Tháng Sáu 2026 đến Tháng Mười Hai 2027

	6
	Bàn giao thi công 
	Tháng Mười Hai 2027


Nguồn: LIC Consultant ước tính.
[bookmark: _Toc69202410][bookmark: _Toc69203973][bookmark: _Toc74136098][bookmark: _Toc74570414][bookmark: _Toc74570520][bookmark: _Toc74570672][bookmark: _Toc220417942][bookmark: _Toc226406272]
MÔ TẢ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc74570415][bookmark: _Toc74570521][bookmark: _Toc74570673][bookmark: _Toc220417943][bookmark: _Toc226406273][bookmark: _Toc18531747][bookmark: _Toc48295919][bookmark: _Toc69202411][bookmark: _Toc69203974][bookmark: _Toc74136099]Điều kiện tự nhiên 
[bookmark: _Toc18531748][bookmark: _Toc69202412]Môi trường địa lý và hành chính
Tuyến tiểu dự án nằm ở khu vực miền núi huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Sau cuộc cải cách hành chính hai cấp được thực hiện vào tháng 7 năm 2025, huyện Đakrông cũ bị giải thể, và các xã được tổ chức lại. Tiểu dự án hiện nằm hoàn toàn trong xã Hướng Hiệp (kết hợp với Mỏ Ô cũ và một phần của các khu vực khác) và xã Ba Lòng (kết hợp với Triệu Nguyên và Ba Lòng cũ). Hai xã này tạo thành một phần của thượng lưu sông Thạch Hàn trong dãy núi Trường Sơn.
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[bookmark: _Toc208158105][bookmark: _Toc217556674][bookmark: _Toc217556753][bookmark: _Toc217578482][bookmark: _Toc217668430][bookmark: _Toc220316517][bookmark: _Toc220316797][bookmark: _Toc220417886][bookmark: _Toc221520367][bookmark: _Toc226406367][bookmark: _Toc226406373]Hình 4: Hai tiểu dự án xã (đường màu vàng) tại một phần của Quảng Trị mới Bố cục hành chính

[bookmark: _Toc69202413]Địa hình và địa chất
Hành lang đường bộ được đề xuất đi qua địa hình đồi núi gồ ghề với độ dốc dốc (thường là 20–30% hoặc cao hơn ở các đoạn cắt) và được giao nhau bởi nhiều con suối và sông nhỏ. Địa hình chung dốc từ tây sang đông. Các thành tạo địa chất chủ yếu bao gồm đá trầm tích (đá sét, đá phù sa) với sự xâm nhập của đá granit. Bề mặt bị phong hóa và nứt vỡ nặng khiến các sườn dốc dễ bị xói mòn, sạt lở đất.
Theo báo cáo FS của tiểu dự án, các  lớp đất nền trong khu vực khảo sát, được xác định từ các hố thử và giếng khoan dọc theo tuyến đường, bao gồm các lớp sau từ trên xuống dưới (Bảng 8). 
[bookmark: _Toc74570621][bookmark: _Toc220417852][bookmark: _Toc226406345]Bảng 8:  Tóm tắt địa kỹ thuật căn chỉnh đường
	Điều kiện địa kỹ thuật – Tiểu dự án Đường Đakrông - Ba Lòng

	Lớp N
	Nền mặt đường bê tông nhựa. Lớp này phân bố tại các đoạn Km2+00–Km2+725.11; km3+006,64–km4+708,72; và Km8+364,07–Km9+559,31. Lớp có độ dày trung bình là 0,25 m.

	Lớp B
	Nền mặt đường bê tông xi măng. Lớp này được phân bố tại các đoạn đi qua cầu, đập tràn, cống tấm, cống hộp. Lớp có độ dày trung bình là 0,20 m.

	Lớp M
	Nền đá dăm xử lý bề mặt bitum. Lớp này được phân bố từ Km4+746.03 đến cuối tuyến khảo sát (trừ các đoạn bị hư hỏng, đoạn được sắp xếp lại, cầu, đập tràn, cống). Lớp có độ dày trung bình là 0,15 m.

	Lớp M1
	Nền đá dăm trộn với đất sét (phần mặt đường đá dăm đã qua xử lý bề mặt bitum đã xuống cấp hoàn toàn). Lớp này phân bố tại các đoạn Km10+064,67 - Km10+192,87; Km10+398,20 - Km10+500,14; và Km10+788,01 - Km10+846,31. Lớp có độ dày trung bình là 0,15 m.

	Lớp D
	Vật liệu lấp đầy bao gồm đất sét có độ dẻo thấp (CL), chứa sỏi và đá cuội, có màu nâu đỏ đến xám vàng, với độ sệt nửa cứng đến cứng. Lớp này được phân bố bên dưới các lớp N, B, M và M1. Độ dày của lớp này thay đổi từ 0,35 m đến 0,70 m.

	Lớp C1
	Cát phân loại kém (SP) trộn với sỏi và đá cuội, màu nâu xám, có cấu trúc lỏng lẻo và ẩm đến bão hòa.

	Lớp C
	Đá cuội, sỏi, cát và những tảng đá nhỏ. Lớp này phân bố tại các vị trí cầu, đập tràn, cống, bao gồm Km6+636,13, với độ dày được nghiên cứu dao động từ 0,50 m đến 3,20 m.

	Lớp 1B
	Đất sét có độ dẻo thấp (CL), màu xám vàng đến nâu xám, có độ dẻo cứng.

	Lớp 1
	Đất sét có độ dẻo thấp (CL), màu xám vàng, có độ sệt bán cứng. Lớp này phân bố dọc theo các đoạn Km6+641,60–Km7+459,29 và Km13+487,98–Km16+366,56.

	Lớp 2
	Đất sét có độ dẻo thấp (CL) chứa sỏi và đá cuội, có màu nâu đỏ đến xám vàng, có độ sệt bán cứng. Lớp 2 được phân bố rộng rãi dọc theo hầu hết các tuyến được khảo sát và đã gặp phải ở phần lớn các lỗ khoan. Độ dày được nghiên cứu của lớp này dao động từ 2,00 m đến 6,60 m.

	Lớp 4
	Đá sa thạch-đá bùn, màu xám vàng, xám và xám trắng, bị phong hóa rất mạnh. Lớp 4 phân bố dọc theo các đoạn Km5+323,03–Km6+604,83 và Km16+574,96–Km18+211,56.

	Lớp 5
	Đá bùn, màu xám vàng, xám xanh, xám trắng và nâu đỏ, bị phong hóa mạnh và đứt gãy nhiều.


[bookmark: _Toc18531749]
Hiện tượng địa chất động: Không có hiện tượng địa động lực học bất lợi như hang động, sụt lún, sạt lở đất hoặc các mối nguy hiểm địa chất khác có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của cấu trúc được xác định trong khu vực khảo sát. 
[bookmark: _Toc69202414]Khí hậu
 Tiểu dự án The có khí hậu nhiệt đới gió mùa chịu ảnh hưởng của dãy Trường Sơn. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 22,0 ° C - 25,5 ° C , với những tháng nóng nhất (tháng 6 – tháng 7) đạt 40 ° C - 42 ° C và mát nhất (tháng 12 – tháng 1) giảm xuống 14,5 ° C - 15,5 ° C. Lượng mưa hàng năm dao động từ 2.000 mm đến 2.400 mm , với 75–80% tập trung vào mùa mưa (tháng 9 – tháng 1). Lượng mưa cao nhất hàng tháng thường vượt quá 600 mm trong tháng 10 – tháng 11. Độ ẩm tương đối trung bình 83% - 88%, giảm xuống 18 % - 21% trong gió mùa tây nam khô nóng (tháng 4 – tháng 8).
Bối cảnh biến đổi khí hậu: Các dự báo cho thấy  cường độ mưa cực đoan trong 1 ngày sẽ tăng 7% - 10% vào năm 2050. Điều này đã được đưa vào thiết kế tiểu dự án thông qua các cống lớn hơn, nâng cao mức độ hình thành đường và tăng cường bảo vệ mái dốc.

[bookmark: _Toc18531800]Thủy văn - Sông ngòi 
Tiểu dự án nằm trong lưu vực thượng nguồn của lưu vực sông Thạch Hãn, một trong những hệ thống sông lớn của tỉnh Quảng Trị. Con đường được cắt ngang bởi nhiều dòng suối lâu năm và ngắt quãng vừa và nhỏ bắt nguồn từ dãy Trường Sơn. Những con suối này thường chảy về phía đông và cuối cùng nhập vào hệ thống sông Thạch Hân
Các điểm giao cắt suối chính ở Dự  án phụ:  Tiểu dự án bao gồm hai điểm giao cắt chính, nơi các cây cầu mới sẽ được xây dựng.
· Km2+860: Băng qua một con suối địa phương (hiện đang được phục vụ bởi mộtđập tràn nước thấp exi sting). Điều này sẽ được thay thế bằng một  cầu sàn bê tông  cốt thép 3 nhịp mới  (L = 3x7m).
· Km6+110 (suối Ô Ó): Băng qua suối Ô O, một trong những dòng nước địa phương quan trọng nhất trong khu vực. Điều này sẽ được thay thế bằng cầu dầm bê tông dự ứng lực 3 nhịp mới (L = 3x21m).
Chức năng của các dòng suối bị ảnh hưởng: Các dòng suối của tiểu dự án, bao gồm hai điểm giao cắt chính tại Km2+860 và Km6+110, phục vụ chức năng quan trọng của địa phương:
· Nguồn cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu nhỏ lẻ chính cho các hộ dân tộc thiểu số (chủ yếu là Bru-Vân Kiều) sống dọc và gần đường.
· Hỗ trợ môi trường sống dưới nước cho cá địa phương, động vật lưỡng cư và động vật không xương sống.
· Hoạt động như các kênh vận chuyển lũ lụt tự nhiên.
Trong mùa mưa (tháng Chín-tháng Mười Hai), những con suối này có mực nước dâng nhanh và vận tốc dòng chảy cao do sườn dốc và lượng mưa lớn. Nhiều giao cắt hiện có có kích thước nhỏ hơn hoặc bị hư hỏng, dẫn đến việc đường thường xuyên bị ngập và cách ly cộng đồng.
Lưu ý về đập tràn hiện hữu: Đập tràn Thạch Hân/Bà Long hiện hữu (nằm tại Km10+681 trên tuyến) sẽ không thay đổi. Tiểu dự án không bao gồm bất kỳ công trình nào trên cấu trúc này.
 Tất cả các thiết kế  hai cầu và 6 cống 1 đều kết hợp các tính năng thích ứng với khí hậu (công suất thủy lực lớn hơn và mức độ hình thành được nâng lên) để giảm nguy cơ lũ lụt và đảm bảo khả năng tiếp cận quanh năm đồng thời giảm thiểu sự gián đoạn đối với dòng chảy tự nhiên và sử dụng nước tại địa phương.
[bookmark: _Toc226406274][bookmark: _Toc226406275][bookmark: _Toc226406276][bookmark: _Toc226406277][bookmark: _Toc226406278][bookmark: _Toc226406279][bookmark: _Toc226406280][bookmark: _Toc226406281][bookmark: _Toc226406282][bookmark: _Toc226406283][bookmark: _Toc226406284][bookmark: _Toc226406285][bookmark: _Toc226406286][bookmark: _Toc226406287][bookmark: _Toc74570416][bookmark: _Toc74570522][bookmark: _Toc74570674][bookmark: _Toc220417944][bookmark: _Toc226406288]Môi trường tự nhiên hiện hữu 
Chất  lượng môi trường B aseline được thể hiện bằng kết quả quan trắc nước mặt và không khí xung quanh từ tháng 12 năm 2021 (Phụ lục 6), bổ sung bởi các quan sát thực địa vào tháng 8 năm 2025. Khu vực này vẫn là nông thôn và miền núi, không có nguồn ô nhiễm công nghiệp hoặc đô thị chính. Các cộng đồng địa phương tiếp tục sử dụng nước suối và nước ngầm cho mục đích sinh hoạt mà không có sự xuống cấp được báo cáo.
· Chất lượng nước mặt: Các thông số tại các điểm quan trắc theo QCVN 08:2023/BTNMT (Cột B1). Nước tại đập tràn Ba Lòng được quan sát là trong và không mùi vào tháng 8/2025.
· Không khí xung quanh và tiếng ồn: Kết quả theo QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2025/BNNMT.
· Nước ngầm: Được sử dụng rộng rãi cho nhu cầu uống và sinh hoạt; không quan sát thấy dấu hiệu ô nhiễm
Mẫu chất lượng nước mặt và chất lượng không khí được lấy vào tháng 12/2021 và kiểm tra tại phòng thí nghiệm bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Môi trường Hải Âu. Kết quả chi tiết được liệt kê trong Phụ lục 6. Kết quả được so sánh với QCVN 08:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt), gần đây đã thay thế QCVN 08:2010/BTNMT cũ để phản ánh các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường khắt khe hơn. 
(i) Hiện trạng nước mặt: Điểm quan trắc tại đoạn sông vượt sông (sông Ba Lòng) Km11+060 thuộc xã Ba Lòng. Hầu hết các thông số được phân tích từ phiên giám sát năm 2021 vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT mới, mặc dù quy định cập nhật nghiêm ngặt hơn đáng kể so với phiên bản trước (QCVN 08:2010). Cụ thể, các chỉ tiêu hữu cơ (BOD5, COD) và các thông số vi sinh (Coliform) cho thấy sự tuân thủ cao. Mức Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) được ghi nhận ở mức 32 mg/L, cao hơn một chút so với ngưỡng mới là 20 mg/L trong QCVN 08:2023. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kết quả này đã tuân thủ quy định có hiệu lực tại thời điểm quan trắc (QCVN 08:2010, Cột A2). Giá trị TSS cao hơn chủ yếu là do đặc điểm thủy văn tự nhiên của sông Ba Lòng - một dòng nước miền núi có vận chuyển trầm tích đáng kể - chứ không phải là bất kỳ hoạt động ô nhiễm hoặc tiểu dự án nào do con người gây ra.

(ii) Chất lượng không khí: Tất cả các mức nồng độ bụi (TSP), SO2, NO2 và CO đều thấp hơn đáng kể so với ngưỡng do QCVN 05:2023/BTNMT đặt ra. Điều này phản ánh môi trường điển hình của một khu vực nông thôn/miền núi với hoạt động công nghiệp hạn chế và lưu lượng giao thông thấp.

(iii) Tiếng ồn: Độ ồn được ghi nhận (62.7 dBA) nằm trong giới hạn cho phép là 70 dBA đối với khu dân cư và khu vực sử dụng hỗn hợp vào ban ngày. Điều này đảm bảo một môi trường cơ bản có lợi cho hoạt động của các thụ thể nhạy cảm như trạm y tế gần đó.

[bookmark: _Toc74570622][bookmark: _Toc220417853][bookmark: _Toc226406346]Bảng 9: Chất lượng nước mặt tại khu vực tiểu dự án
	Không.
	Tham số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08:2023

	1
	Độ pH
	-
	6.8
	6.0 – 8.5

	2
	NÊN
	mg / L
	6.2
	≥5

	3
	TSS
	mg / L
	32
	20

	4
	HĐQT 5
	mg / L
	4
	4

	5
	CÁ TUYẾT
	mg / L
	9
	10

	6
	NH4-N
	mg / L
	0.15
	0.2

	7
	N03-N
	mg / L
	0.18
	2

	8
	F-
	mg / L
	0.36
	1

	9
	Fe
	mg / L
	0.34
	0,5

	10
	Dạng Coliform
	MPN / 100mL
	340
	2.500


Lưu ý: Vị trí quan trắc: vượt sông Bà Long tại Km10+681, xã Ba Lòng. X: 107.018588, Y: 16.639788  
Thử nghiệm bởi: Phòng thí nghiệm của Công ty Tư vấn Môi trường Hải Âu.

[bookmark: _Toc220417854][bookmark: _Toc226406347]Bảng 10: Chất lượng không khí xung quanh tại điểm bắt đầu của tiểu dự án
	Không.
	Tham số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 05:2023/BTNMT

	1
	Bụi
	mg / m3
	0.19
	0.3

	2
	Tiếng ồn
	dBA
	62.7
	70

	3
	SO2
	mg / m3
	0.096
	0.35

	4
	SỐ 2
	mg / m3
	0.084
	0.2

	5
	CO
	mg / m3
	<6
	30


Vị trí quan trắc: Trước Trạm Y tế Ba Lòng. X: 107.018458, Y: 16.632289


[image: ]
[bookmark: _Toc226406368][bookmark: _Toc226406374]Hình 5: Nước sạch tại khu vực đập tràn Bà Long tháng 8/2025

[bookmark: _Toc74135235][bookmark: _Toc74136100][bookmark: _Toc220417945][bookmark: _Toc226406289][bookmark: _Toc74570417][bookmark: _Toc74570523][bookmark: _Toc74570675][bookmark: _Toc69202419]Môi trường sinh học 
 Khu tiểu dự án có khảm rừng thứ sinh,  rừng sản xuất (keo, cao su, cà phê, tiêu), ruộng nông nghiệp (sắn, ngô, lúa) và thảm thực vật bụi rậm.
Khu bảo tồn gần nhất là Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông,  theo  báo cáo hiện trạng môi trường 2025 của Quảng Trị, Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông có diện tích khoảng 37.640 ha. Nó nằm cách điểm liên kết khoảng 2 km tại điểm gần nhất (gần đoạn Ba Lòng/Hải Phúc). Nó hỗ trợ đa dạng sinh học đáng kể ở vùng đất thấp phía nam An Nam, bao gồm: 
· Hơn 1.100 loài thực vật có mạch (bao gồm một số đơn vị phân loại mới được mô tả).
· Động vật có vú bị đe dọa (Voọc chà vá chân đỏ, Vượn mào má vàng, Sao la, Muntjac khổng lồ, Gaur).
· Các loài chim quan trọng toàn cầu, đáng chú ý là Gà lôi Edwards cực kỳ nguy cấp.
Căn chỉnh tiểu dự án không đi vào vùng lõi hoặc vùng đệm của khu bảo tồn. Môi trường sống ngay dọc theo con đường chủ yếu là các khu vực sản xuất do con người biến đổi. Không có môi trường sống quan trọng hoặc sự hiện diện được xác nhận của các loài bị đe dọa toàn cầu được ghi nhận trong ROW.

[bookmark: _Toc18531755][bookmark: _Toc48295921][bookmark: _Toc69202424][bookmark: _Toc69203976][bookmark: _Toc74136102][bookmark: _Toc74570418][bookmark: _Toc74570524][bookmark: _Toc74570676][bookmark: _Toc220417946][bookmark: _Toc226406290]Điều kiện kinh tế - xã hội	
Tiểu dự án có địa hình đồi núi và tỷ lệ cư dân dân tộc thiểu số cao. Theo hệ thống hành chính hai cấp hiện nay, đường đi qua xã Hướng Hiệp và Ba Lòng.
· Tổng dân số của xã Hướng Hiệp và Ba Lòng lần lượt là 12.977 người trong 3277 hộ và 4.062 người trong 1.090 hộ.
· Tỷ lệ dân tộc thiểu số: lần lượt khoảng 19% và 75% đối với xã Ba Lòng và Hướng Hiệp, chủ yếulà Bru-Vân Kiều và Pà Cơ.
· Tỷ lệ hộ nghèo (hộ nghèo và cận nghèo): lần lượt là 44,1% và 18,5% tại Hướng Hiệp và Ba Lòng. Hầu hết là người dân tộc thiểu số (hơn 95%).
· Sinh kế chính: Nông nghiệp (sắn, lúa, ngô), lâm nghiệp (trồng keo) và kinh doanh quy mô nhỏ.
Đối tượng bị ảnh hưởng của tiểu dự án: 196 hộ gia đình (869 người) sẽ bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất 17.495 m², chủ yếu là đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp. Không cần di dời vật lý.
[bookmark: _Toc18531758][bookmark: _Toc220417856][bookmark: _Toc226406348]Bảng 11: Diện tích, dân số, dân tộc và hộ nghèo tại các xã thuộc tiểu dự án
	Không.
	Xã
	Tổng số HH
	Dân số
	EM
	Diện tích đất tự nhiên
	Nghèo/gần nghèo

	
	
	
	Tổng cộng
	Nam giới
	Nữ
	HH
	Con người
	Tổng cộng
(ha)
	Đất nông nghiệp
(ha)
	HH kém 
	Gần HH nghèo

	1
	Hướng Hiệp
	3,277
	12,977
	6,541
	6,436
	2,461
	1 0,15 5
	 18,570.43 ·
	16,555.93 ·
	911 ·
	534

	2
	Ba Lòng 
	1,265
	5,059
	2,461
	2,598
	191
	773
	21,058.15
	20,288.64
	132
	45

	
	Tổng cộng
	4,542
	18,036
	9,002
	9,034
	2,652
	10,928
	39,629
	36,845
	1,043
	579


Lưu ý: Số liệu được thu thập dựa trên địa giới hành chính của các tiểu dự án xã năm 2020, cập nhật năm 2025 phản ánh địa giới hành chính sau năm 2025.

[bookmark: _Toc18531759][bookmark: _Toc69202433]Người dân bị ảnh hưởng của dự án trong khu vực dự án
Tổng số 196 hộ gia đình bị ảnh hưởng có tổng số 869 người, với sự chênh lệch về tỷ lệ giới tính nữ nhiều hơn nam giới nhưng không đáng kể, trong đó có 428 nam giới (48,2%) và 441 nữ (51,8%). Số người bình quân mỗi hộ trong tiểu dự án là 4,4 người, tương tự như các xã miền núi tỉnh Quảng Trị nói riêng và miền núi nói chung - xem bảng 12.
[bookmark: _Toc74570633][bookmark: _Toc220417857][bookmark: _Toc226406349][bookmark: _Toc14115181][bookmark: _Toc475696741][bookmark: _Toc472981703][bookmark: _Toc467859454][bookmark: _Toc453683512][bookmark: _Toc68983531]Bảng 12: Đặc điểm nhân khẩu học của các hộ gia đình bị ảnh hưởng
	Không
	Xã

	Tổng cộng
 AH
	Số lượng AH được khảo sát
	Kích thước của AH
	Số người bị ảnh hưởng

	
	
	
	
	
	Tổng cộng 
	%
	Nam giới
	%
	Nữ
	%

	1
	Hướng Hiệp
	29
	29
	4.4
	128
	100
	65
	50.8
	63
	49.2

	2
	Ba Lòng
	167
	167
	4.4
	741
	100
	363
	49.8
	378
	50.2

	Tổng cộng
	196
	196
	4.4
	869
	100
	428
	49
	441
	51



Nguồn: Khảo sát về SES và IOL vào tháng 12/2021 và tháng 1/2022

Trong số 196 hộ bị ảnh hưởng, có 32 hộ nữ làm chủ (chiếm 16,3%), trong đó có 2 hộ phụ thuộc do nữ làm chủ và 164 hộ nam làm chủ (83,7%). Độ tuổi của chủ hộ dao động từ 31 đến 40 tuổi (27,5%) và 41-50 tuổi (33,2%), 51-60 tuổi (16,8%), 18-30 tuổi (13,3%), trên 60 tuổi (9,2%) và không có chủ hộ dưới 18 tuổi trong mẫu khảo sát.
Các nhóm dân tộc thiểu số: Tất cả các chủ hộ bị ảnh hưởng trong mẫu điều tra đều là người dân tộc thiểu số (Bru- Văn Kiều). Họ có ngôn ngữ riêng và hầu hết họ nói và hiểu tiếng Việt. Tuy nhiên, ngoại trừ thanh thiếu niên và trẻ em, họ rất khó nghe và nói tiếng Việt.
Thu hồi đất của tiểu dự án: Theo IOL, tiểu dự án sẽ thu hồi vĩnh viễn toàn bộ 17.495 m2 đất trong đó có 17.435 m² đất của các loại hộ gia đình, bao gồm: 1.450 m² đất ở, 1.022 m² đất trồng cây hàng năm (đất lúa), 3.349 m² đất trồng cây lâu năm, 3.421 m² đất hàng năm khác,  8.193 m² đất rừng sản xuất, 60 m² đất công/tổ chức (đất giáo dục) do UBND các xã dọc đường quản lý. Kết quả IOL được trình bày trong Bảng 13 dưới đây.
[bookmark: _Toc74570636][bookmark: _Toc220417858][bookmark: _Toc226406350][bookmark: _Toc18531803]Bảng 13: Cần thu hồi đất cho tiểu dự án
Đơn vị: m2
	[bookmark: _Toc18531760][bookmark: _Toc48295922]Không.

	Xã

	Đất ở
	Đất trồng cây lâu năm
	Đất trồng cây hàng năm

	Đất rừng sản xuất

	Đất công khác
	
Đất hàng năm khác
	Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng

	1
	Hướng Hiệp
	205
	471
	0
	3,350
	0
	835
	4,861

	3
	Ba Lòng
	1.245
	2.878
	1.022
	4.843
	60
	2.586 người
	12.634

	Tổng cộng
	1,450
	3,349
	1,022
	8,193
	60
	3,421
	17,495


Nguồn: Khảo sát về SES và IOL vào tháng 12 năm 2021 và tháng 1 năm 2022, cập nhật năm 2025

[bookmark: _Toc69202435][bookmark: _Toc69203977][bookmark: _Toc74136104][bookmark: _Toc74570419][bookmark: _Toc74570525][bookmark: _Toc74570677][bookmark: _Toc220417947][bookmark: _Toc226406291]Cơ sở hạ tầng
[bookmark: _Toc18531762][bookmark: _Toc69202437]Con đường hiện tại (PR.588a) là tuyến đường tiếp cận chính cho các cộng đồng địa phương. Các cơ sở hạ tầng khác bao gồm trạm y tế xã, trường học/nhà trẻ (được liệt kê trong Bảng 14) và hệ thống nước nhỏ từ các con suối gần đó.
[bookmark: _Toc226406292][bookmark: _Toc226406293][bookmark: _Toc226406294][bookmark: _Toc226406295][bookmark: _Toc18531763][bookmark: _Toc48295923][bookmark: _Toc226406296][bookmark: _Toc226406297][bookmark: _Toc220417948][bookmark: _Toc226406298]Thu nhập, mức sống
Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã xấp xỉ (36 triệu đồng/người/năm). Các hoạt động kinh tế chủ yếu là nông lâm tự cung tự cấp.
[bookmark: _Toc226406299][bookmark: _Toc226406300][bookmark: _Toc226406301][bookmark: _Toc220417949][bookmark: _Toc226406302]Nguồn nước và sử dụng
lCư dân Ocal phụ thuộc nhiều vào các con suối và suối nhỏ để cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu. Nhiều hộ gia đình sử dụng hệ thống cấp liệu bằng trọng lực hoặc trực tiếp lấy nước từ các con suối gần đó. Nước ngầm từ giếng đào/khoan cũng được sử dụng phổ biến.
[bookmark: _Toc226406303][bookmark: _Toc226406304][bookmark: _Toc226406305][bookmark: _Toc220417950][bookmark: _Toc226406306]Vệ sinh môi trường
Số hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tại các xã thuộc tiểu dự án khá cao. Trong đó, xã Hướng Hiệp, số hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh là 82.09%, xã Ba Lòng là 36,3%. Số hộ không có nhà tiêu / không có vệ sinh chiếm tỷ lệ thấp ở 2 xã tiểu dự án.
[bookmark: _Toc75255117][bookmark: _Toc75255337][bookmark: _Toc148763615][bookmark: _Toc479063906][bookmark: _Toc14266016][bookmark: _Toc14266219][bookmark: _Toc14267167][bookmark: _Toc48295924][bookmark: _Toc69202440][bookmark: _Toc69203980][bookmark: _Toc74136107][bookmark: _Toc74570421][bookmark: _Toc74570527][bookmark: _Toc74570679][bookmark: _Toc220417951][bookmark: _Toc226406307]Di tích lịch sử và văn hóa
Huyện Đakrông cũ, nằm ở tỉnh Quảng Trị của Việt Nam, là một khu vực có bề dày di sản lịch sử và văn hóa. Quận này là nơi có nhiều di tích lịch sử và di tích văn hóa làm chứng cho quá khứ của nó và phản ánh truyền thống và phong tục của cư dân.
Dọc tuyến tiểu dự án còn có Di tích lịch sử tỉnh Khe Ơ và Di tích lịch sử Trung đoàn 6, đều là di tích lịch sử cấp tỉnh, thu hút lượng khách du lịch nhất định hàng năm.
[bookmark: _Toc220417952][bookmark: _Toc226406308]Các thụ thể nhạy cảm: 
Tiếp nhận nhạy cảm với thiên nhiên: Khu vực tiểu dự án chủ yếu bao gồm đất sản xuất, đất rừng tái sinh và một số diện tích rừng sản xuất. Mặt đường hiện hữu chủ yếu là đất và sỏi, nhiều đoạn đường trong tình trạng kém, có vết hằn lún, ổ gà hoặc xói mòn nghiêm trọng dẫn đến hình thành mương. Vào mùa mưa, những đoạn đường này trở nên lầy lội, trơn trượt và không thể đi qua. 
Các yếu tố nhạy cảm về kinh tế - xã hội: Đường chạy qua các khu dân cư thưa thớt của các xã Mô Ô, Ba Lòng, Triệu Nguyên cũ, nơi người dân chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, đặc biệt là một số trường học và các ngành dọc tuyến.
[bookmark: _Toc220417859][bookmark: _Toc226406351]Bảng 14: Các thụ thể nhạy cảm
	Không.
	Tên
	Vị trí - Căn chỉnh đường 
	Sự miêu tả
	Ảnh

	01
	Làng Phú Thạnh
	Lề đường - Km2+000
	Dọc hai bên tuyến đường với khoảng 85 hộ dân.
	[image: ]

	02
	Trường Tiểu học & THCS Mo O – Chi nhánh Phú Thiềng
	Km2+223
	1 tòa nhà lớp học hai tầng và một số tòa nhà phụ trợ. ~220 sinh viên. Giờ học: 7.00 – 11.00 và 13.00 – 17.00 
	[image: ]

	03
	Trường mầm non Sơn Cả
	Km2+684
	Bao gồm khoảng 5 phòng học phục vụ khoảng 120 trẻ mầm non. Giờ học: Từ 7h00-7h30 đến 16h30-17h00.
	[image: ]

	04
	Trường Mơ Ô – Chi nhánh Bà Râu
	Km4+082
	Một tòa nhà lớp học một tầng nhỏ và các cơ sở hỗ trợ cơ bản. 50-70 sinh viên.  Giờ học: 7.00 – 11.00 và 13.00 – 17.00
	[image: ]

	05
	Làng Đông Đông
	Km4+100
	Dọc hai bên tuyến đường với khoảng 45 hộ dân.
	[image: ]

	06
	Di tích lịch sử tỉnh Khe O
	KM6+002
	300-500 lượt khách mỗi năm, điển hình là vào các ngày lễ quốc gia,  các sự kiện kỷ niệm. (30 tháng 4 và 2 tháng 9)
	[image: ]

	07
	Làng Xuân Lâm
	Km7+300
	Dọc hai bên tuyến đường với khoảng 255 hộ dân.
	[image: ]

	08
	Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Triều Nguyễn
	Km9+117

	1 tòa nhà lớp học hai tầng và 1 khối phòng học một tầng; 10 lớp học với khoảng 200 học viên.  Giờ học: 7.00 – 11.00 và 13.00 – 17.00
	[image: ]

	09
	Làng Nà Nẫm
	KM9+800
	Dọc hai bên tuyến đường với khoảng 165 hộ dân.
	[image: ]

	10
	Trường Bà Long – chi nhánh Mai Sơn
	Km12+302
	1 tòa nhà phòng học nhỏ một tầng. 50-80 sinh viên.  Giờ học: 7.00 – 11.00 và 13.00 – 17.00
	[image: ]

	11
	Làng Tà Lăng
	Km13+000
	Dọc hai bên tuyến đường với khoảng 85 hộ dân.
	[image: ]

	12
	Làng Đa Nội
	Km17+000
	Dọc hai bên tuyến đường với khoảng 75 hộ dân.
	[image: ]

	13
	Di tích lịch sử Trung đoàn 6
	Km17+987
	500-600 lượt khách mỗi năm, điển hình là trong các ngày lễ quốc gia,  các sự kiện kỷ niệm. (30 tháng 4 và 2 tháng 9)
	[image: ]

	14
	Trường Bà Long – Chi nhánh Hải Phúc
	5-10m Km19 + 005
	1 tòa nhà lớp học hai tầng và một số cơ sở hỗ trợ. 9 lớp học với khoảng 200 học viên. Giờ học: 7.00 – 11.00 và 13.00 – 17.00.
	[image: ]

	15
	Trường Mầm non Hải Phúc
	Km19+123
	Tòa nhà 2 tầng phục vụ 60 trẻ mầm non với 5 giáo viên. Giờ học: Từ 7h00-7h30 đến 16h30-17h00.
	[image: ]

	16
	Làng Hà Lương
	Km20+500
	Bao quanh điểm cuối của tuyến đường với khoảng 90 hộ dân.
	[image: ]





[bookmark: _Toc217578427][bookmark: _Toc217668373][bookmark: _Toc221517556][bookmark: _Toc221612746][bookmark: _Toc220417956][bookmark: _Toc226406309][bookmark: _Toc18531769][bookmark: _Toc48295928][bookmark: _Toc69202447][bookmark: _Toc69203984][bookmark: _Toc74136112][bookmark: _Toc74570426][bookmark: _Toc74570532][bookmark: _Toc74570684][bookmark: _Toc220417957]PHÂN TÍCH CÁC LỰA CHỌN THAY THẾ
Các cuộc thảo luận chi tiết đã được tổ chức liên quan đến các tuyến đường thay thế bỏ qua các khu vực dễ bị lũ lụt ở vùng trũng thấp trong quá trình điều tra thực địa. Các biện pháp này đã bị từ chối dựa trên (i) chi phí cao hơn, (ii) mối quan tâm về an toàn đường bộ từ các thành viên cộng đồng và (iii) khả năng gia tăng thời gian đi lại giữa các xã. Do đó, nó đã được quyết định nâng cấp con đường hiện có và tuân theo tuyến đường hiện tại của nó. 
Trong quá trình thiết kế, các thiết kế thay thế cho cả giá trị vượt quá thủy văn lịch sử P1 và P4 và cho các giá trị dự kiến về biến đổi khí hậu đã được thực hiện. Các thiết kế sơ bộ, hóa đơn khối lượng và ước tính chi phí đã được chuẩn bị cho cả hai với thiết kế thích ứng với biến đổi khí hậu kết hợp độ cao đường cao hơn, độ cao cầu được sửa đổi và tăng khẩu độ thoát nước. Thiết kế thích ứng với khí hậu đã được lựa chọn để đảm bảo tính bền vững lâu dài và giảm nhu cầu bảo trì khi đối mặt với sự gia tăng dự kiến của các hiện tượng mưa cực đoan.  
Phân tích các kịch bản "Có dự án" và "Không có dự án":
Để đánh giá đầy đủ tính khả thi của tiểu dự án và các tác động môi trường phù hợp với các yêu cầu của Tuyên bố Chính sách an toàn ADB (2009), một phân tích về các giải pháp thay thế "có dự án" và "không có dự án" đã được tiến hành. So sánh này xem xét các khía cạnh kỹ thuật, kinh tế, xã hội, môi trường và khả năng chống chịu khí hậu
Không có tiểu dự án:
Theo kịch bản này, tuyến đường trung tâm huyện Đakrông hiện hữu đến xã Ba Lòng (QL.588a) sẽ vẫn trong tình trạng tồi tệ như hiện nay (mặt đất hẹp không trải nhựa hoặc sỏi, thoát nước không đầy đủ, thường xuyên không thể đi qua trong mùa mưa do lũ quét, sạt lở dốc và xói lở các đoạn núi dốc).
Tác động môi trường: Tác động trực tiếp mới tối thiểu, vì sẽ không có công trình xây dựng. Tuy nhiên, xói mòn, trầm tích và lũ lụt cục bộ đang diễn ra sẽ tiếp tục hoặc trở nên tồi tệ hơn do thiếu cải thiện hệ thống thoát nước, ổn định mái dốc và nâng cấp cống. Các tác động tiêu cực gián tiếp đến môi trường sẽ tồn tại, bao gồm suy thoái đất tiếp tục, vận chuyển trầm tích vào suối và suy giảm chất lượng nước tiềm ẩn do dòng chảy không được quản lý. Không có cơ hội cải thiện môi trường tích cực (ví dụ: cải thiện kiểm soát xói mòn, kỹ thuật sinh học hoặc tái tạo thảm thực vật bù đắp).
Tác động kinh tế và xã hội: Hạn chế khả năng tiếp cận chợ, trường học, dịch vụ y tế và trung tâm kinh tế quanh năm cho cộng đồng dân tộc thiểu số (chủ yếu là Bru-Vân Kiều) dọc theo tuyến đường (~9.000–10.000 cư dân ở các xã, bản bị ảnh hưởng như Phú Thạnh, Xuân Lâm, Nà Nam, Hà Lương, v.v.). Chi phí vận chuyển tiếp tục cao, bị cô lập ở các làng xóm xa xôi và hạn chế về cơ hội sinh kế (ví dụ: vận chuyển nông sản sắn, cao su, cà phê, ngô). Các mục tiêu giảm nghèo, phát triển bao trùm và hỗ trợ dân tộc thiểu số theo các chương trình quốc gia và cấp tỉnh sẽ bị trì hoãn hoặc suy yếu.
An toàn đường bộ và khả năng chống chịu với khí hậu: Rủi ro an toàn dai dẳng từ bề mặt kém và các đoạn dễ bị xói mòn; Tăng tính dễ bị tổn thương trước các tác động của biến đổi khí hậu (ví dụ: lũ lụt và sạt lở đất thường xuyên hơn khi dự kiến lượng mưa lớn hơn)
Nhìn chung: Phương án này tránh được sự xáo trộn xây dựng ngắn hạn nhưng kéo dài tình trạng trì trệ kinh tế xã hội, suy thoái môi trường và dễ bị tổn thương do khí hậu, khiến nó không bền vững do tiểu dự án phù hợp với các ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn của tỉnh và các mục tiêu hòa nhập dân tộc thiểu số.
0. Với tùy chọn tiểu dự án:
1.  Đề xuất nâng cấp (gia cố nền đường, lát bề mặt, 61 cống và đập tràn mới/tái tạo, kiểm soát xói mòn và các tính năng thích ứng với khí hậu) đã được chọn làm giải pháp thay thế ưu tiên.
1. Tác động môi trường: Các tác động tạm thời và cục bộ trong giai đoạn xây dựng (ví dụ: bụi, tiếng ồn, xói mòn, tạo chất thải) có thể giảm thiểu thông qua EMP. Các tác động tích cực lâu dài bao gồm giảm nguy cơ xói mòn và lũ lụt, quản lý thoát nước tốt hơn và cơ hội tái tạo thảm thực vật ven đường. Không có tác động đáng kể không thể đảo ngược, vì tiểu dự án tránh các khu bảo tồn và giảm thiểu việc thu hồi đất.
1. Tác động kinh tế và xã hội: Tăng cường kết nối quanh năm mang lại lợi ích cho cộng đồng dân tộc thiểu số (Vân Kiều và Pà Cò), đặc biệt là đối với bản gần cuối tuyến đường vì tuyến đường là tuyến đường cụt và là tuyến đường duy nhất để họ tiếp cận ra bên ngoài; giảm thời gian và chi phí đi lại; cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ, thị trường và cơ hội; hỗ trợ tăng trưởng kinh tế xã hội bao trùm và xóa đói giảm nghèo.
1. An toàn đường bộ và khả năng chống chịu với khí hậu: Cải thiện an toàn thông qua vỉa hè rộng hơn, căn chỉnh và biển báo tốt hơn; kết hợp các dự báo khí hậu (ví dụ: độ cao cao hơn và hệ thống thoát nước lớn hơn) để chống chọi với các hiện tượng cực đoan trong tương lai.
1. Nhìn chung: Chi phí ban đầu cao hơn nhưng lợi ích lâu dài lớn hơn về khả năng phục hồi, khả năng tiếp cận và phát triển, vượt trội hơn các tác động tạm thời được giảm thiểu hiệu quả.
1. Phương án "có tiểu dự án" được khuyến nghị vì nó mang lại lợi ích ròng đáng kể về môi trường (giảm suy thoái liên tục), xã hội (tiếp cận toàn diện), kinh tế (hỗ trợ sinh kế) và thích ứng với khí hậu, trong khi các tác động bất lợi là nhỏ và có thể kiểm soát được. Giải pháp thay thế không có dự án sẽ từ bỏ những lợi ích này và kéo dài các lỗ hổng hiện có.
[bookmark: _Toc226406310]CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIỀM ẨN VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
Phần này của báo cáo thảo luận về các tác động tiềm ẩn của dự án và đề xuất các biện pháp giảm thiểu môi trường để giải quyết các tác động xấu đến môi trường trong các giai đoạn tiếp theo của dự án: (i) tiền xây dựng, (ii) xây dựng và (iii) vận hành đoạn đường đã được phục hồi. 
Tiểu dự án sẽ cải thiện đáng kể điều kiện sống của các cộng đồng dân số mới nổi địa phương và tăng khả năng tiếp cận thị trường và dịch vụ và giải quyết tình trạng xuống cấp của con đường hiện có. Tác động tiêu cực đến môi trường liên quan đến giai đoạn xây dựng được dự đoán là tạm thời có thể được giảm thiểu phần lớn bằng các biện pháp được trình bày trong EMP.
Các tác động chính sẽ liên quan đến (i) giải phóng mặt bằng cho đường; (ii) đào các nền đường; và (iii) xây dựng các cống, như những tác động nhỏ có thể được giải quyết bằng các điều kiện được áp dụng trong Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP). Không có di sản văn hóa hoặc di sản nào sẽ bị ảnh hưởng, cũng như sẽ không có bất kỳ khu rừng tự nhiên nào bị chặt phá.
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Tăng cường an toàn giao thông và giảm rủi ro khí hậu. Việc nâng cấp, mở rộng đoạn đường và xây dựng hệ thống thoát nước ngang và dọc sẽ giúp nâng cao chất lượng đường và giảm tai nạn giao thông. Quan trọng hơn, đường và cống được nâng cấp có khả năng chống chịu với khí hậu sẽ giảm đáng kể nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và từ đó giảm đáng kể nhu cầu đóng đường trong điều kiện thời tiết như vậy, đặc biệt là đường cụt như đường tiểu dự án. Các quy định về an toàn giao thông đường bộ được lồng ghép trong thiết kế bao gồm các dải giảm tốc tại  các tiểu dự án đến  trung tâm xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông cũ) cũng như kết nối với các xã khác trong tỉnh Quảng Trị, mở rộng đường xe với vạch kẻ đường, mở rộng đường cầu với lối đi bộ liền kề để sử dụng tại địa phương. Rủi ro khí hậu phải được giảm thiểu thông qua thiết kế cân nhắc kỹ lưỡng về khả năng chống chịu với khí hậu trong xây dựng đường bộ và công nghệ phù hợp. 
Tác động kinh tế xã hội. Tiểu dự án sẽ tăng cường kết nối với người dân địa phương và người dân vùng sâu vùng xa của Hướng Hiệp, và đặc biệt là xã Ba Lòng nói chung và các dân tộc bằng cách nâng cao đoạn đường thấp và thay thế các đập tràn/cống dễ bị úng, sạt lở trong mùa mưa. Việc cải thiện khả năng tiếp cận cho các vùng khó khăn và các nhóm yếu thế sẽ nâng cao chất lượng sống và sinh kế của họ. Có những rủi ro giảm đáng kể cho người dân địa phương phụ thuộc vào đường trong mùa mưa cũng như tăng khả năng di chuyển cho các dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách dự kiến sẽ tạo ra lợi ích đáng kể cho người tiêu dùng và dân cư bên cạnh những lợi ích rộng lớn hơn từ việc giảm chi phí vận chuyển. 
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Các tác động tiêu cực có thể xảy ra trong giai đoạn tiền xây dựng, xây dựng và vận hành. 
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a. Tác động của việc thu hồi đất, cấu trúc và sinh kế trên đất
Trong giai đoạn tiền xây dựng, phải thu hồi đất vĩnh viễn để nâng cấp các đoạn đường hẹp hiện có, tiến hành cắt dốc, mở rộng và đạt tiêu chuẩn thiết kế. Tổng diện tích đất thu hồi vĩnh viễn cho tiểu dự án là 17.495 m² (tham khảo Bảng 18 để biết chi tiết theo xã). Bao gồm đất ở (1.450 m²), đất trồng cây hàng năm (1.022 m²), đất trồng cây lâu năm (3.421 m²), đất rừng sản xuất (8.193 m²) và đất công/đất tổ chức khác (60 m² + diện tích nhỏ bổ sung).
Việc thu hồi đất sẽ dẫn đến mất trực tiếp tài sản sinh kế trên đất cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng, đặc biệt là những hộ gia đình dựa vào cây hàng năm (ví dụ: lúa, sắn) và cây lâu năm. Các hộ nông nghiệp có thể bị gián đoạn sản xuất tạm thời hoặc vĩnh viễn, dẫn đến thu nhập hộ gia đình giảm trong giai đoạn chuyển tiếp. Mặc dù quy mô thu hồi đất hạn chế so với tổng số đất sở hữu của hầu hết các hộ gia đình (với phần lớn bị ảnh hưởng nhẹ, mất ít hơn 10% đất sản xuất), nhưng nó làm thay đổi mô hình sử dụng đất của địa phương và góp phần vào sự nhạy cảm sinh kế gián tiếp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Tác động tổng thể đến sinh kế được coi là Thấp. Xếp hạng này là hợp lý vì việc thu hồi đất vĩnh viễn chỉ giới hạn ở một tỷ lệ nhỏ trong tổng diện tích đất của mỗi hộ gia đình (tất cả 104 hộ gia đình bị ảnh hưởng mất ít hơn 10% diện tích đất sản xuất), không có hộ gia đình nào bị di dời và không có hoạt động kinh doanh đáng kể nào bị ảnh hưởng vĩnh viễn
Ngoài tác động đến sinh kế nông nghiệp, việc thu hồi đất còn ảnh hưởng đến các hoạt động sinh kế phi nông nghiệp và tài sản vật chất. Không có hộ gia đình nào kinh doanh quy mô nhỏ đáng kể trực tiếp trên vùng đất bị ảnh hưởng, vì vậy tránh được những tác động lâu dài đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, sự gián đoạn tạm thời có thể xảy ra đối với các hộ gia đình phụ thuộc vào lối vào ven đường trong quá trình thu hồi đất. Tiểu dự án cũng ảnh hưởng đến các kết cấu phụ trợ của các hộ gia đình và cơ quan (ví dụ: mái nhà, hàng rào, cổng, sân, cây đậu lúa, v.v.), cũng như một số cây xanh (954 cây được báo cáo trong IOL).
Việc thu hồi đất dẫn đến những tác động nhỏ đến các cấu trúc dân cư. Trong tiểu dự án, không có nhà nào yêu cầu di dời hoặc tái định cư hoàn toàn. Chỉ có 2 hộ bị ảnh hưởng một phần đến nhà ở (nhà mái xi măng amiăng - loại C5) tại ấp Mai Sơn và Đa Nội, xã Ba Lòng, nơi các công trình còn lại vẫn tồn tại mà không cần di dời hoặc xây dựng lại trên đất còn lại. Việc tháo dỡ các ngôi nhà bị ảnh hưởng một phần và các công trình phụ trợ có thể dẫn đến tổn thất kinh tế tạm thời liên quan đến việc phá dỡ và di dời tài sản. 
Đối với hai hộ gia đình ở ấp Mai Sơn và Đa Nội, tác động chỉ giới hạn ở việc dỡ bỏ một phần phần mái che phía trước (tấm xi măng amiăng) và hàng rào bên ngoài để phù hợp với việc mở rộng đường. Tính toàn vẹn cấu trúc chính của các ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn và không cần dịch chuyển.
Vì việc phá dỡ liên quan đến việc lợp mái bằng xi măng amiăng, Nhà thầu được yêu cầu nghiêm ngặt thực hiện các biện pháp thi công chuyên dụng. Điều này bao gồm:
· Làm ướt các tấm trước khi tháo ra để tránh bụi.
· Tránh bất kỳ sự vỡ hoặc nghiền nát nào của các tấm tại chỗ.
· Quayvòng vật liệu đã loại bỏ vào các khu vực được chỉ định, có mái che trước khi vận chuyển đến cơ sở xử lý chất thải nguy hại được cấp phép theo Thông tư02/2022/TT-BTNMT.
Mức độ tác động này đối với hoạt động cụ thể này được đánh giá là Thấp do số lượng vật liệu liên quan rất nhỏ và tính chất tạm thời của sự gián đoạn.
Nhìn chung, tác động được  đánh giá là Thấp. Xếp hạng này được chứng minh bởi thực tế là mặc dù ảnh hưởng đến tổng cộng 196 hộ gia đình (theo dữ liệu của REMDP/SES và IOL từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022), không có hộ gia đình nào bị ảnh hưởng nghiêm trọng mất từ 10% trở lên diện tích đất sản xuất và không có hộ gia đình nào cần di dời. Trong khi khu vực dự án bao gồm 80 hộ gia đình dễ bị tổn thương, bao gồm 3 hộ do phụ nữ làm chủ có người phụ thuộc, 9 hộ nghèo, 8 hộ chính sách và 70 hộ dân tộc thiểu số Bru-Văn Kiều – việc thiếu sự di dời đáng kể về vật chất hoặc kinh tế đảm bảo rằng những tác động này vẫn có thể kiểm soát được thông qua các biện pháp bồi thường và hỗ trợ tiêu chuẩn được nêu trong REMDP.
Dựa trên quy mô thu hồi đất (17.495 m²), số hộ gia đình bị ảnh hưởng (196), sự tham gia của các nhóm dễ bị tổn thương và dân tộc thiểu số, và sự hiện diện của cả sinh kế và tác động nhỏ đến cấu trúc dân cư, thu hồi đất và tái định cư trong giai đoạn tiền xây dựng tạo thành tác động xã hội vừa phải. Tuy nhiên, vì không có sự di dời vật lý xảy ra, không có khu bảo tồn nào bị ảnh hưởng và tất cả các tác động được giải quyết thông qua REMDP đã được phê duyệt (phù hợp với ADB SPS 2009 và các quy định quốc gia), các tác động được coi là hạn chế và có thể quản lý được.
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	Không.
	Xã
	Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng (m2)
	Đất ở (m2)
	Đất trồng cây hàng năm ( m2)
	Đất trồng cây lâu năm ( m2)
	Đất rừng sản xuất ( m2)
	Đất hàng năm khác (m2)
	Đất công khác (m2)

	1
	Hướng Hiệp
	4,861
	205
	0
	471
	3,350
	835
	0

	2
	Ba Lòng
	12,634
	1,245
	1,022
	2,878
	4,843
	2,586
	60

	Tổng cộng
	17,495
	1,450
	1,022
	3,349
	8,193
	3,421
	60


Nguồn: Khảo sát về SES và IOL vào tháng 12/2021 và tháng 1/2022.

Các biện pháp giảm thiểu
· Để giảm thiểu tác động đến việc thu hồi đất, công trình và sinh kế trên đất, bồi thường cho đất, cây trồng, cây cối và các công trình bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường với chi phí thay thế đầy đủ theo REMDP đã được phê duyệt, phù hợp với SPS 2009 của ADB 2009 và các quy định của quốc gia.
· REMDP được xây dựng theo Khung tái định cư và phát triển dân tộc thiểu số của dự án. Việc bồi thường và hỗ trợ sẽ được thực hiện bởi Ủy ban Bồi thường và Tái định cư tỉnh/huyện.
· Các biện pháp phục hồi thu nhập bổ sung (nếu cần thiết cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương, bao gồm cả người dân tộc thiểu số) sẽ được đưa vào REMDP.
· Trước khi huy động nhà thầu, điều này sẽ được ADB giám sát như một phần của các yêu cầu SPS của ADB.
b. Tác động đến việc thu hồi đất rừng
Việc thu hồi đất rừng xảy ra trong giai đoạn tiền xây dựng là kết quả của việc cắt dốc, mở rộng và cải tạo hình học đối với đường liên xã hiện có, đặc biệt là ở các đoạn hẹp và dốc. Theo Kiểm kê tổn thất và điều tra sử dụng đất (SES và IOL, tháng 12/2021 – tháng 1/2022), tiểu dự án thu hồi vĩnh viễn 8.193 m² đất rừng sản xuất (tham khảo Bảng 15 phân tích theo xã: Hướng Hiệp (Mẫu Ô cũ) 3.350 m², Ba Lòng (Triệu Nguyên cũ) 4.215 m², Ba Lòng 628 m² (điều chỉnh từ tổng số một phần))
Tất cả đất rừng bị ảnh hưởng được phân loại là rừng sản xuất (rừng trồng), không có rừng tự nhiên hoặc khu rừng phòng hộ[footnoteRef:10]. Điều này phù hợp với hồ sơ của huyện và tỉnh xác nhận rằng đất rừng thu hồi cho các dự án cơ sở hạ tầng trong khu vực hoàn toàn bao gồm rừng sản xuất/rừng trồng được quản lý, tránh các khu bảo tồn như Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hòa hoặc Đắc Rông. [10:  Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Đakrông.] 

Thu hồi đất rừng tập trung về mặt không gian dọc theo các đoạn đường ở ba xã (Mô Ô cũ, Triệu Nguyên cũ và Ba Lòng), nơi cần phải cắt và mở rộng mái dốc. Việc chuyển đổi vĩnh viễn đất rừng sản xuất dẫn đến giảm độ che phủ rừng trồng cục bộ và thay đổi nhỏ mục đích sử dụng đất. Với tính chất quản lý, rừng trồng của các khu rừng bị ảnh hưởng và tỷ lệ nhỏ diện tích rừng sản xuất bị ảnh hưởng so với tổng số huyện/lưu vực, sự suy giảm các chức năng của rừng (ví dụ: bảo vệ đất, điều tiết nước) ở quy mô cảnh quan được đánh giá là hạn chế.
Việc mất độ che phủ thảm thực vật vĩnh viễn có thể gây ra sự dịch chuyển trong khoảng cách ngắn của các loài động vật hoang dã phổ biến liên quan đến môi trường sống được trồng (ví dụ: bò sát nhỏ, côn trùng, chim). Tuy nhiên, các loại môi trường sống được trồng tương tự vẫn còn phong phú trong các cảnh quan xung quanh và không có môi trường sống quan trọng, chuyên biệt hoặc được bảo vệ nào bị ảnh hưởng. Tác động đa dạng sinh học được coi là cục bộ và nhỏ. Các thụ thể hạ lưu và lân cận có thể bị ảnh hưởng gián tiếp thông qua những thay đổi nhỏ về dòng chảy bề mặt và độ ổn định của mái dốc do mất độ che phủ rừng trồng.
Tác động của việc thu hồi đất rừng là vĩnh viễn, vì đất rừng được chuyển đổi trước vòng đời dự án. Các tác động sinh thái và liên quan đến xói mòn do mất độ che phủ rừng trồng có thể xảy ra trong giai đoạn trước khi xây dựng cho đến khi các biện pháp trồng rừng bù đắp có hiệu lực.
Căn cứ vào tổng diện tích đất rừng thu hồi (8.193 m² rừng sản xuất), tính chất cục bộ của rừng trồng, không có rừng tự nhiên hoặc môi trường sống được bảo vệ và đóng góp nhỏ vào xói mòn hoặc sạt lở đất, tác động của việc thu hồi đất rừng trong giai đoạn tiền xây dựng được đánh giá là trung bình đến nhỏ.
Các biện pháp giảm thiểu
· Để giảm thiểu tác động môi trường phát sinh từ việc thu hồi đất rừng vĩnh viễn, bao gồm giảm độ che phủ rừng sản xuất là rừng trồng cục bộ và mất ít môi trường sống đối với các loài động vật hoang dã thông thường, việc trồng rừng thay thế được thực hiện theo quy định của Luật Lâm nghiệp 2017 và Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT (hoặc các quy định hiện hành tại thời điểm thực hiện).
· Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) thực hiện trồng rừng thay thế đối với diện tích không nhỏ hơn diện tích đất rừng sản xuất đã thu hồi (8.193 m²) theo quyết định chuyển đổi đất rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
· Bồi thường sẽ được cung cấp với toàn bộ chi phí thay thế cho đất rừng sản xuất, cây đứng và cây trồng bị ảnh hưởng theo REMDP đã được phê duyệt, phù hợp với ADB SPS 2009 và các quy định quốc gia.
· Các biện pháp bổ sung để bảo vệ các khu rừng sản xuất lân cận (ví dụ: các chiến dịch nâng cao nhận thức chống khai thác gỗ bất hợp pháp hoặc khai thác quá mức NTFP) sẽ được giải quyết khi cần thiết.
· Trước khi huy động nhà thầu, việc thu hồi và bồi thường đất rừng sẽ được ADB giám sát như một phần của các yêu cầu SPS của ADB.
· Ban QLDA Quảng Trị phải đảm bảo rằng tất cả các hoạt động trồng rừng thay thế được hoàn thành đầy đủ và được xác minh trước khi kết thúc hoạt động của tiểu dự án.
6. Rà phá bom mìn
Việc rà phá bom mìn chưa nổ là cần thiết trong giai đoạn tiền xây dựng do bối cảnh lịch sử của khu vực tiểu dự án ở tỉnh Quảng Trị, một trong những khu vực bị ném bom và mìn nặng nề nhất ở Việt Nam trong chiến tranh. Tỉnh Quảng Trị có mật độ bom, đạn pháo và các chất nổ khác còn sót lại đặc biệt cao, với ô nhiễm bom mìn còn sót lại đáng kể ở nhiều vùng nông thôn và miền núi, bao gồm cả huyện Đắc Khúc cũ.
Rà phá bom mìn tập trung về mặt không gian dọc theo tuyến đường thẳng 20,56 km, đặc biệt là ở các đoạn cần cắt dốc, mở rộng, đào sâu cống, đào đắp. Các hoạt động xáo trộn mặt đất, chẳng hạn như dọn dẹp thảm thực vật, đào hào và cắt dốc (sâu đến 5–8 m), có khả năng kích nổ bom mìn còn sót lại chôn trong đất, gây ra nguy cơ cháy nổ, thương tích hoặc tử vong ngay lập tức. Rủi ro cao nhất ở các khu vực trước đây được sử dụng cho các hoạt động quân sự, các tuyến đường tiếp cận hoặc kho chứa, mặc dù tuyến đường tiểu dự án là một con đường nông thôn hiện có không có bãi đạn dược đang hoạt động.
Cơ chế tác động liên quan đến sự xáo trộn vật lý của đất có chứa bom mìn, có thể gây ra vụ nổ trong quá trình đào cơ học, dọn dẹp thủ công hoặc di chuyển thiết bị hạng nặng. Ngay cả khi không có kích nổ, việc phát hiện bom mìn trong quá trình làm việc có thể gây đình chỉ tạm thời các hoạt động, sơ tán an toàn và căng thẳng tâm lý cho công nhân và cộng đồng lân cận.
Các thụ thể bị ảnh hưởng bao gồm: (i) Công nhân xây dựng (khoảng 30 người tại công trường), những người phải đối mặt với nguy cơ trực tiếp bị thương hoặc tử vong do nổ bom mìn trong quá trình rà phá và khai quật; (ii) Cư dân và hộ gia đình lân cận (khoảng 270+ người trong phạm vi 50–100 m tính từ tuyến đường tại xã Hướng Hiệp và Ba Lòng), những người có thể gặp rủi ro thứ cấp (ví dụ: mảnh đạn, sóng xung kích) nếu vụ nổ xảy ra gần khu vực đông dân cư; (iii) Các cộng đồng địa phương và cơ sở hạ tầng dọc theo tuyến đường, nơi các sự cố bom mìn có thể làm gián đoạn việc tiếp cận, gây sơ tán tạm thời hoặc ảnh hưởng đến nhận thức về an toàn công cộng.
Tác động của việc rà phá bom mìn là tạm thời và chỉ giới hạn trong giai đoạn trước khi xây dựng, xảy ra trước khi huy động nhà thầu và chỉ kéo dài trong suốt thời gian hoạt động khảo sát và rà phá bom mìn (thường là vài tuần đến vài tháng, tùy thuộc vào điều kiện địa điểm). Rủi ro được giảm thiểu hoàn toàn thông qua giải phóng mặt bằng chuyên nghiệp và dự kiến sẽ không kéo dài trong giai đoạn xây dựng hoặc vận hành.
Căn cứ vào mức độ ô nhiễm bom mìn trong lịch sử ở tỉnh Quảng Trị, yêu cầu về xáo trộn mặt đất dọc theo tuyến đường thẳng và khả năng gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong nếu gặp phải bom mìn mà không được rà phá thích hợp, tác động của việc rà phá bom mìn trong giai đoạn tiền xây dựng được đánh giá từ trung bình đến cao trước khi giảm thiểu. Tuy nhiên, vì việc rà phá được thực hiện bởi các đơn vị quân đội hoặc chuyên môn được chứng nhận phù hợp với các quy định quốc gia và không có kho đạn dược đang hoạt động hoặc các khu vực mật độ cao đã biết dọc theo tuyến đường, tác động được coi là hoàn toàn có thể kiểm soát được, miễn là các giao thức khảo sát, rà phá và an toàn có hệ thống được thực hiện một cách hiệu quả.
Các biện pháp giảm thiểu
· Để giảm thiểu rủi ro liên quan đến rà phá bom mìn, việc khảo sát và rà phá bom mìn chưa nổ (UXO) đầy đủ phải được tiến hành bởi một đơn vị quân đội hoặc đơn vị rà phá bom mìn chuyên dụng được chứng nhận trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động gây rối mặt đất nào.
· Khoảng trống bao gồm toàn bộ tuyến đường, đặc biệt tập trung vào các đoạn phải cắt dốc, đào sâu, đào đắp (Km4+700 – Km7+257 và Km9+552 – Km20+564, 3 cầu chính tại Km 2+860; Km6+110; và Km11+060).
· Giấy chứng nhận rà phá bom mìn phải được cấp và nộp cho Ban QLDA tỉnh Quảng Trị và Tư vấn giám sát thi công xây dựng (CSC) trước khi nhà thầu huy động hoặc khởi công bất kỳ công trình dân dụng nào.
· Tất cả người lao động phải được đào tạo về nhận thức về bom mìn trước khi vào địa điểm, bao gồm nhận biết các loại bom mìn phổ biến, khoảng cách an toàn và quy trình ứng phó khẩn cấp.
· Kế hoạch ứng phó khẩn cấp bom mìn phải được chuẩn bị và phối hợp với chính quyền địa phương, bao gồm các quy trình sơ tán, sơ cứu và thông báo ngay cho đội rà phá bom mìn trong trường hợp phát hiện.
· Trước khi huy động nhà thầu, việc hoàn thành và tuân thủ rà phá bom mìn phải được ADB giám sát như một phần của các yêu cầu của ADB SPS.
· Nhà thầu bị nghiêm cấm thực hiện bất kỳ hoạt động xây dựng, di chuyển thiết bị hoặc lưu trữ vật liệu bên ngoài hành lang đã giải phóng mặt bằng. Các công trình dân dụng chỉ được phép khởi công và tiến hành trong các khu vực đã được chính thức chứng nhận là không có bom mìn.
[bookmark: _Toc18531773][bookmark: _Toc69202451]Các tác động tiềm ẩn và các biện pháp giảm thiểu trong Giai đoạn Xây dựng
Tất cả các tác động trong giai đoạn xây dựng là tạm thời, cục bộ và ngắn hạn (tối đa 18–24 tháng). Chúng được đánh giá mức độ nghiêm trọng từ thấp đến trung bình và có thể được quản lý hiệu quả thông qua Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) và Kế hoạch Quản lý Môi trường Xây dựng (CEMP) dành riêng cho địa điểm của Nhà thầu. Các ước tính định lượng được cung cấp dưới đây dựa trên dữ liệu Nghiên cứu khả thi và Thiết kế Kỹ thuật (tổng diện tích đào 60.000 m³, đất dư thừa 50.000 m³, khoảng 30 công nhân và 39 loại máy móc trong 18 tháng).
[bookmark: _Toc69202452]Suy giảm chất lượng không khí và phiền toái bụi
Sự suy giảm chất lượng không khí và phiền toái bụi trong giai đoạn xây dựng phát sinh chủ yếu từ việc tạo ra bụi và khí thải từ đào đắp, xử lý vật liệu và vận hành phương tiện/nhà máy dọc theo  tuyến đường 18,56 km (dựa trên các chi tiết căn chỉnh và vị trí thụ thể nhạy cảm lên đến Km19+123 và xa hơn nữa đến điểm cuối). Các cơ chế tác động bao gồm:
Nguồn và định lượng: Bụi và hạt phát thải sẽ được tạo ra từ việc đào đắp (đào và đắp 60.000 m³), vận chuyển vật liệu (50.000 m³ đất dư thừa + 9.034 m³ cát + 72.081 m³ macadam) và dự trữ tại ba địa điểm xử lý. Sử dụng các hệ số phát thải tiêu chuẩn cho đường không trải nhựa và đào đất (khoảng 0,5–1,2 kg PM10 trên mỗi m³ vật liệu di chuyển), tổng lượng bụi phát sinh ước tính khoảng 30–72 tấn PM10 trong thời gian xây dựng. Lưu lượng xe cộ (xe ben và máy móc) sẽ góp phần bổ sung các chất ô nhiễm khí thải (NOx, CO).
Các thụ thể nhạy cảm bao gồm: (i) Trường Tiểu học và THCS Mô Ô – Chi nhánh Phú Thiềng tại Km2+223 (~220 học sinh), (ii) Trường Mầm non Sơn Cả tại Km2+684 (120 trẻ mầm non; (iii) Trường Mơ Ô – Chi nhánh Bà Rau tại Km4+082 (50-70); (iv) Trường Tiểu học và THCS Triệu Nguyên tại Km9+117 (~200 học sinh); (v) Trường Bà Long – Chi nhánh Mai Sơn tại Km12+302 (50-80 học sinh); (vi) Trường Bà Long – Chi nhánh Hải Phúc tại Km19+005 (~200 học sinh); (vii) Trường Mầm non Hải Phúc tại Km19+123 (60 trẻ mầm non); (viii) Cụm dân cư dọc tuyến, cụ thể là thôn Phú Thạnh (Km2+000, ~85 hộ), thôn Đông Đông (Km4+100, ~45 hộ), thôn Xuân Lâm (Km7+300, ~255 hộ), thôn Nà Nam (Km9+800, ~165 hộ), thôn Tà Lăng (Km13+000, ~85 hộ), thôn Đa Nội (Km17+000, ~75 hộ), thôn Hà Lương (Km20+500, ~90 hộ xung quanh điểm cuối); (ix) Các di tích lịch sử văn hóa/lịch sử như Di tích lịch sử tỉnh Khe Ô (Km6+002, 300-500 lượt khách/năm) và Di tích lịch sử Trung đoàn 6 (Km17+987, 500-600 lượt khách/năm) nơi bụi xâm nhập và khí thải có thể làm gián đoạn việc học và ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh đến trường, nhà trẻ.
Các tác động được định vị về mặt không gian trong phạm vi 100–500 m tính từ mặt tiền công trình đang hoạt động, các tuyến đường vận chuyển (bao gồm cả đường ngắn từ các nguồn lân cận như Cát Mơ Ô ở ~3,5 km, hố vay Khe Lân ~2 km, Xa Vị ~8,75 km; các chuyến đi dài hơn từ Cát Thạch Hân ~54,5 km và mỏ đá Tân Lâm ~14,3 km), và các cụm thiết bị, với nồng độ cao hơn ở các đoạn giới hạn trong thung lũng và gần các điểm nóng không tải. Về mặt thời gian, các tác động không liên tục đến liên tục trong thời gian xây dựng, với cường độ cao nhất trong các giai đoạn đào đắp/lát đá chuyên sâu (vài tuần cho mỗi đoạn tiếp giáp với các thụ thể) và thời tiết khô / gió. Các tác động thường ở mức trung bình trước khi giảm thiểu và hoàn toàn có thể đảo ngược sau khi xây dựng.
Các tác động đỉnh điểm tại bất kỳ vị trí thụ thể cụ thể nào dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 tuần trong các giai đoạn đào đắp và lát đá chuyên sâu nhất. Trong giai đoạn này, mức độ va đập được đánh giá là Trung bình do máy móc xây dựng ở gần và khả năng phát sinh bụi, nhưng nó sẽ được giảm thiểu nghiêm ngặt thông qua các biện pháp phun nước thường xuyên và kiểm soát tiếng ồn.
Do đó, sự suy giảm chất lượng không khí không thể giảm thiểu và phiền toái bụi có thể gây ra: (i) Suy giảm chất lượng không khí cục bộ trong thời gian ngắn và khói mù có thể nhìn thấy được; (ii) Bụi phiền toái lắng đọng trên nhà cửa, cây trồng, sân trường và bề mặt trống; (iii) Bụi và khí thải xâm nhập vào lớp học, nhà trẻ; (iv) Kích ứng đường hô hấp tạm thời, khó chịu hoặc lo ngại về sức khỏe đối với cư dân lân cận, đặc biệt là trẻ em, người già và cộng đồng dân tộc thiểu số; (v) Phơi nhiễm tích lũy ở các làng mạc và khu vực trường học đông dân cư, có khả năng góp phần gây ra các khiếu nại của cộng đồng nếu không được kiểm soát đầy đủ.
Nếu không giảm thiểu, mức TSP và PM10 gần mặt tiền công trình có thể vượt quá QCVN 05:2023/BTNMT (300 μg/m³ đối với TSP, 50 μg/m³ đối với PM10, trung bình 24 giờ) từ 2–5 lần trong quá trình đào đắp cao điểm.
Các biện pháp giảm thiểu
Để kiểm soát hiệu quả sự suy giảm chất lượng không khí và phiền toái bụi từ hoạt động xây dựng, vận chuyển vật liệu và vận hành thiết bị, Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp sau, được đưa vào Kế hoạch quản lý môi trường xây dựng (CEMP) và được giám sát hàng ngày bởi Tư vấn giám sát thi công (CSC):
Kiểm soát bụi chạy trốn tại các đoạn thi công đang hoạt động: 
· Phun nước tất cả các đường vận chuyển đang hoạt động, đường vào và bề mặt xây dựng không được bịt kín ít nhất 3–4 lần mỗi ngày trong điều kiện khô ráo, nắng hoặc gió (tốc độ gió >5 m / s): sáng sớm trước khi bắt đầu công việc, giữa trưa khi mật độ giao thông cao, chiều muộn / tối để duy trì độ ẩm qua đêm và các ứng dụng bổ sung khi cần thiết. Xe phun nước phải di chuyển với tốc độ 5–10 km/h để phân phối đồng đều.
· Che hoặc rào tất cả các kho dự trữ vật liệu (đất, cát, sỏi, đá) ngay sau khi đặt và vào cuối mỗi ngày làm việc, đặc biệt là trước khi có gió mạnh; Giới hạn chiều cao kho dự trữ ở <2m nếu khả thi. 
· Áp dụng phun nước cục bộ hoặc phun sương tại nguồn trong quá trình khoan, cắt, mài, phá bê tông hoặc các hoạt động tạo bụi cao khác.
· Quét và loại bỏ đất, cát hoặc đá bị đổ khỏi mặt đường vào cuối mỗi ngày làm việc (hoặc thường xuyên hơn nếu cần) để tránh bị treo lại do giao thông hoặc gió.
Các biện pháp đối với các thụ thể nhạy cảm:
· Lắp đặt các tấm chắn bụi liên tục bằng lưới mịn hoặc vải địa kỹ thuật, cao 2–3 m, dọc theo toàn bộ mặt tiền trường học, nhà trẻ (ví dụ: Tiểu học và THCS Mỗ Ó – Phú Thiền tại Km2+223, Trường Mầm non Sơn Cả tại Km2+684, Trường Mỏ Ô – Chi nhánh Bà Râu tại Km4+082, Trường Triều Nguyên tại Km9+117,  Trường Bà Long – Chi nhánh Mai Sơn tại Km12+302, Trường Bà Long – Chi nhánh Hải Phúc tại Km19+005, Trường Mầm non Hải Phúc tại Km19+123), không bao gồm cổng; Các cột đỡ cách nhau 2–3 m và được cố định chắc chắn.
· Cấm tất cả các hoạt động đào đắp, đào, phân loại, phá dỡ, cắt bê tông hoặc vận chuyển vật liệu chuyên sâu trong phạm vi 200 m tính từ bất kỳ trường học / mẫu giáo nào trong giờ hoạt động (thường là 07:00–17:00, đặc biệt chú ý đến cao điểm đến/đi).
· Thực thi lệnh cấm di chuyển toàn xe tải trong khu vực trường học trong thời gian học sinh đến/đi cao điểm (07:00–08:30 và 15:30–17:30);
· Tăng cường phun nước lên bốn lần/ngày (06:00, 10:00, 14:00, 17:00) trên các đoạn đường trong phạm vi 300 m tính từ trường học, nhà trẻ, làng lớn (ví dụ: Phú Thạnh Km2+000, Xuân Lâm Km7+300, Nà Nẫm Km9+800, Hà Luông Km20+500
Quản lý tuyến vận chuyển và lịch trình vận chuyển:
· Bao phủ 100% tất cả các xe vận chuyển đất đào (dư thừa 50.000 m³), cát (9.034 m³), mắc ca (72.081 m³) và các vật liệu khác bằng bạt kín chặt; Cấm quá tải và đảm bảo giường xe kín để tránh bị đổ.
· Cấm vận chuyển vật liệu khai quật vào ban đêm (22:00–06:00) và tránh thời gian giao thông cộng đồng cao điểm (07:00–08:00 và 16:00–17:00) ở các khu vực đông dân cư và gần trường học.
· Giới hạn tốc độ xe ở mức 10 km/h trong khu vực xây dựng và dọc theo các tuyến đường vận chuyển qua các cụm dân cư và các bộ thu nhạy cảm; lắp đặt biển cảnh báo cố định và tạm thời ("Đường hẹp", "Xây dựng phía trước", "Trẻ em", "Giới hạn tốc độ 10 km/h") trước mỗi vị trí nhạy cảm 200–300 m.
· Lắp đặt các trạm rửa bánh xe hoặc dải ầm ầm tại các điểm ra/vào làng (đặc biệt là Phú Thạnh, Xuân Lâm, Nà Nam, Hà Lương) và gần trường học để loại bỏ bùn và giảm bớt đường mòn.
Kiểm soát khí thải:
· Tiến hành bảo trì phòng ngừa và điều chỉnh hàng tháng đối với tất cả các phương tiện và máy móc xây dựng, duy trì nhật ký chi tiết tại công trường; 
· Yêu cầu các chứng chỉ hợp lệ của Cục Đăng kiểm Việt Nam (TCVN 6438-2018 hoặc tương đương) xác nhận tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải trước khi thiết bị vào công trường; loại bỏ hoặc sửa chữa ngay lập tức bất kỳ phương tiện nào phát ra khói đen có thể nhìn thấy hoặc khí thải quá mức;
· Thực thi chính sách không chạy không tải nghiêm ngặt: động cơ không được chạy không tải quá 5 phút vào bất kỳ thời điểm nào, đặc biệt thực thi tại các vị trí có nguy cơ cao (ví dụ: gần trường học tại Km2+223, Km2+684, Km4+082, Km9+117, Km19+005/Km19+123 và các cụm làng).
· Tối ưu hóa các tuyến xe tải để giảm thiểu các tuyến đường chạy trống, đường vòng không cần thiết, chạy không tải tại các điểm xếp dỡ, ưu tiên các nguồn lân cận (ví dụ: Cát Mỏ Ô ~3,5 km, hố mượn Khe Lân ~2 km) so với các tuyến đường xa (Cát Thạch Hán ~54,5 km).
Giám sát và tham gia cộng đồng:
· CSC sẽ tiến hành kiểm tra trực quan hàng ngày đối với các đám mây bụi, khói, khí thải quá mức hoặc vi phạm chạy không tải có thể nhìn thấy được, ban hành các hướng dẫn khắc phục ngay lập tức tại chỗ;
· Thực hiện kiểm tra trực quan hàng tuần và lấy mẫu chất lượng không khí xung quanh định kỳ (TSP/PM10 đối với bụi; PM10/PM2.5, NOx, CO đối với khí thải) tại các vị trí trọng điểm, bao gồm cổng trường (ví dụ: Km2+223, Km9+117, Km19+005) và các điểm đại diện tại các thôn lớn (ví dụ: Phú Thạnh Km2+000, Xuân Lâm Km7+300, Hà Lương Km20+500), theo QCVN 05:2023/BTNMT.
· Thông báo trước ít nhất 48 giờ cho Ủy ban nhân dân xã (Hướng Hiệp, Ba Lòng) trước khi bắt đầu các công trình hoặc hoạt động vận chuyển có nhiều bụi, phát thải cao trong phạm vi 500 m tính từ các tiếp nhận nhạy cảm;
· Duy trì đường dây nóng GRM chuyên dụng để báo cáo nhanh chóng các khiếu nại về bụi hoặc ô nhiễm không khí (ví dụ: khói mù có thể nhìn thấy được, mùi, khói). Nhà thầu sẽ trả lời các khiếu nại đã được xác minh trong vòng 24 giờ.
Tác động của tiếng ồn và rung động
Tác động của tiếng ồn và rung động trong giai đoạn xây dựng chủ yếu phát sinh từ hoạt động của máy móc và thiết bị hạng nặng, bao gồm máy xúc, con lăn rung, máy san lấp, máy đầm và xe tải vận chuyển trong quá trình đào đắp, nén đất và vận chuyển khoảng 50.000 m³ đất dư thừa dọc theo 18,56  Căn chỉnh km. Các hoạt động này tạo ra mức áp suất âm thanh cao và rung động trên mặt đất, đặc biệt là khi thiết bị hoạt động trên bề mặt không bằng phẳng hoặc không kín ở địa hình đồi núi.
Các cơ chế tác động bao gồm: (i) Sự lan truyền tiếng ồn trong không khí từ ống xả thiết bị, động cơ và các hoạt động cơ khí, thường dao động từ 75–95 dB (A) tại nguồn (ví dụ: máy xúc ~ 80–85 dB (A), con lăn rung và máy đầm ~ 85–95 dB (A), xe tải ~ 80–90 dB (A)), có thể vượt quá mức môi trường xung quanh và lan truyền trên khoảng cách 100–300 m tùy thuộc vào địa hình,  rào cản thảm thực vật, và giam giữ thung lũng; (ii) Rung động mặt đất từ con lăn rung, máy đầm và xe tải tải truyền qua đất. Mức độ rung động từ máy lu đường có thể đạt Vận tốc hạt cực đại (PPV) là 1,0–5,0 mm / s ở khoảng cách 10–20 m và 0,5–2,0 mm / s ở khoảng cách 30–50 m, gây ra nguy cơ rung lắc hoặc vết nứt thẩm mỹ trong các ngôi nhà và công trình kiến trúc truyền thống yếu gần đó, đặc biệt là các tòa nhà bằng gỗ hoặc xây cũ phổ biến dọc theo tuyến đường; (iii) Tiếng ồn và độ rung liên quan đến giao thông do động cơ xe tải, ống xả và tương tác giữa lốp và đường trên các bề mặt không được trải nhựa hoặc trải nhựa một phần, tăng cường trong hành lang dân cư, dốc và trong quá trình vận chuyển
Các tác động của tiếng ồn và rung động được cục bộ hóa về mặt không gian, với mức cao nhất xảy ra trong bán kính 100 m của thiết bị đang hoạt động, khu vực nén và tuyến đường vận chuyển. Các thụ thể nhạy cảm chính trong bán kính này bao gồm nhiều trường học/nhà trẻ (ví dụ: Mô-Ô Phú Thịnh tại Km2+223, Trường Mầm non Sơn Cả tại Km2+684, trường Triệu Nguyên tại Km9+117, Ba Lòng Hải Phúc tại Km19+005) và các cụm dân cư (thôn Phú Thạnh tại Km2+000, Xuân Lâm tại Km7+300, Nà Nam tại Km9+800,  Hà Lương tại Km20+500). Về mặt tạm thời, các tác động không liên tục trong thời gian xây dựng 18 tháng, với cường độ cao hơn kéo dài 2–4 tuần khi sự nén chặt hoặc kéo nặng xảy ra liền kề với các thụ thể cụ thể, đặc biệt là vào ban ngày trùng với giờ học (07:00–11:00 và 13:00–17:00).
Đánh giá theo tiêu chuẩn Việt Nam (trong bán kính 100m):
· Nếu không giảm thiểu, độ ồn ở khoảng cách 50–100 m từ xe lu và xe tải có thể lên tới 65–78 dB(A), vượt QCVN 26:2025/BTNMT (70 dB(A) ban ngày đối với khu dân cư chung và 55 dB(A) đối với các khu vực đặc biệt như trường học).
· Rung động từ xe lu có thể tạo ra PPV 0,8–2,5 mm/s ở 30–50 m, có khả năng vượt quá giới hạn QCVN 27:2025/BTNMT đối với các công trình dân cư (thường là 0,5–1,0 mm/s đối với ngưỡng hư hỏng thẩm mỹ). Những ngôi nhà cũ ở các làng dân tộc thiểu số đặc biệt dễ bị nứt.
Do đó, tiếng ồn và rung động không giảm thiểu có thể gây ra: (i) Khó chịu ngắn hạn, rối loạn giấc ngủ (nếu làm việc ban đêm), gián đoạn lớp học cho học sinh, căng thẳng hoặc khó chịu cho bệnh nhân tại trạm y tế và phiền toái tạm thời cho cư dân ven đường; (ii) Trong trường hợp cực đoan không có biện pháp kiểm soát, các mối quan tâm nhỏ về cấu trúc trong các ngôi nhà dễ bị tổn thương, mặc dù các tác động là tạm thời và hoàn toàn có thể đảo ngược sau khi hoàn thành công trình.
Xem xét việc sử dụng nhiều con lăn rung và thiết bị hạng nặng, khối lượng vật liệu di chuyển (50.000 m³ đất dư thừa), khoảng cách của các thụ thể nhạy cảm trong vòng 100 m và sự trùng lặp với giờ học ở vùng dân tộc thiểu số, tác động của tiếng ồn và rung động được đánh giá là vừa phải trước khi giảm thiểu. Cần có kiểm soát thiết bị hiệu quả, hạn chế lập lịch trình và giám sát để giảm phơi nhiễm.
Các biện pháp giảm thiểu
Để kiểm soát hiệu quả tiếng ồn và độ rung từ cả hoạt động thi công tại công trường và vận chuyển vật liệu, Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp sau, được đưa vào Kế hoạch quản lý môi trường xây dựng (CEMP) và được giám sát hàng ngày bởi Tư vấn giám sát thi công (CSC):
Các biện pháp quản lý tiếng ồn và độ rung chung:
· Tất cả các thiết bị xây dựng (máy xúc, con lăn, máy san lấp, máy đầm, máy phát điện và máy nén) phải được trang bị bộ giảm thanh, bộ giảm thanh hoặc vỏ bọc giảm tiếng ồn theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nếu có. Tiếng ồn thấp hoặc độ rung dampened các mô hình phải được ưu tiên sử dụng gần các thụ thể nhạy cảm. 
· Các nguồn tiếng ồn cố định (ví dụ: máy phát điện, máy nén khí) phải được đặt cách trường học và nhà trẻ ít nhất 200 m, hoặc được bao bọc trong ván ép tạm thời cao 2 m hoặc rào cản âm thanh nếu không thể tránh khỏi vị trí gần hơn, để làm giảm sự lan truyền tiếng ồn.
· Tốc độ xe dọc theo các tuyến đường vận chuyển và trong khu vực xây dựng phải được giới hạn nghiêm ngặt ở mức 20 km / h trong khu dân cư và 10 km / h gần các bộ tiếp nhận nhạy cảm để giảm tiếng ồn của động cơ, tương tác giữa lốp và đường và độ rung của mặt đất. Biển báo cố định và tạm thời (ví dụ: "Giới hạn tốc độ 10/20 km / h", "Không còi", "Khu vực yên tĩnh - Trường học / Cơ sở y tế") phải được lắp đặt trước mỗi vị trí nhạy cảm 200–300 m.
· Không được phép chạy không tải của động cơ; thiết bị phải được tắt khi không sử dụng tích cực trong hơn 5 phút. Việc sử dụng còi sẽ bị cấm trừ trường hợp khẩn cấp về an toàn thực sự.
· Tất cả công nhân xây dựng tiếp xúc với môi trường tiếng ồn cao phải được cung cấp nút bịt tai hoặc bịt tai và bắt buộc phải sử dụng chúng
Các biện pháp cụ thể để giảm thiểu rung động do xe lu gây ra:
· Sử dụng con lăn tĩnh hoặc rung động thấp nếu có thể trong phạm vi 100 m tính từ nhà và công trình.
· Hạn chế tốc độ con lăn và số lần vượt qua gần khu dân cư và trường học. Tránh chế độ rung trong vòng 50 m tính từ bất kỳ ngôi nhà nào.
· Tiến hành khảo sát kết cấu trước khi xây dựng (chụp ảnh + đánh giá hiện trạng) tất cả các ngôi nhà và công trình trong phạm vi 50 m tính từ tuyến đường, đặc biệt là tại các thôn tại Km2+000, Km7+300, Km9+800 và Km20+500.
· Nếu quan trắc rung động cho thấy mức gần với giới hạn QCVN 27:2025/BTNMT, chuyển ngay sang phương pháp đầm không rung hoặc tạm dừng công việc cho đến khi điều kiện cho phép.
· Giám sát độ rung (PPV) tại các nhà đại diện gần khu vực đầm nén.
Các hạn chế hoạt động và lập lịch trình cụ thể sẽ được áp dụng để bảo vệ các thụ thể nhạy cảm:
· Tất cả các hoạt động ồn ào và rung động nhiều (ví dụ: cán/đầm chặt, đóng cọc nếu có, đào nặng) chỉ được giới hạn vào ban ngày (07:00–22:00), phù hợp với quy định của Việt Nam và để tránh gây nhiễu loạn vào ban đêm.
· Trong phạm vi 300 m từ các trường học và nhà trẻ (ví dụ: Trường Tiểu học và THCS Mô Ô – Chi nhánh Phú Thiêng tại Km2+223, Trường Mầm non Sơn Cả tại Km2+684, Trường Mô Ô – Chi nhánh Ba Rau tại Km4+082, trường Triệu Nguyên tại Km9+117, Trường Ba Lòng – Chi nhánh Mai Sơn tại Km12+302, Trường Ba Lòng – Chi nhánh Hải Phúc tại Km19+005,  Trường Mầm non Hải Phúc tại Km19+123), không được vận hành máy lăn, máy đầm hoặc các thiết bị có độ rung cao khác và không được sử dụng còi máy móc hạng nặng trong giờ học/giờ hoạt động (thường là 07:00–17:00). Phải tránh hoặc giảm thiểu việc phân loại, khai quật hoặc vận chuyển chuyên sâu trong thời gian học sinh đến/đi cao điểm (07:00–08:30 và 15:30–17:30 nếu có).
· Tại các cụm dân cư (thôn Phú Thạnh tại Km2+000 ~ 85 hộ, thôn Xuân Lâm tại Km7 + 300 ~ 255 hộ, thôn Nà Nam tại Km9 + 800 ~ 165 hộ, thôn Hà Lương tại Km20 + 500 ~ 90 hộ), phải có kế hoạch rung động mạnh để tránh thời gian hoạt động cộng đồng cao điểm nếu có thể, với sự phối hợp trước với chính quyền địa phương.
Các biện pháp giám sát và tham gia cộng đồng phải đảm bảo tuân thủ liên tục:
· Tư vấn giám sát thi công xây dựng (CSC) thực hiện đo tiếng ồn, độ rung định vị hai tuần một lần tại tối thiểu các bộ thu đại diện, bao gồm các trường trọng điểm (ví dụ: Km2+223, Km9+117, Km19+005) và các điểm dân cư tại các thôn chính (ví dụ: Km2+000, Km7+300, Km20+500). Các phép đo phải tuân thủ QCVN 26:2025/BTNMT (tiếng ồn: thường là ≤70 dB(A) vào ban ngày ở khu vực chung, ≤55 dB(A) ở các khu vực đặc biệt như trường học) và QCVN 27:2025/BTNMT (giới hạn gia tốc rung). Kết quả được ghi nhận trong báo cáo giám sát hàng tuần, có biện pháp khắc phục ngay lập tức nếu vượt quá giới hạn.
· Một đường dây nóng và đầu mối liên lạc chuyên dụng của GRM sẽ được thiết lập và công khai cho Ban QLDA và UBND xã địa phương (Hướng Hiệp, Ba Lòng) để báo cáo nhanh chóng các khiếu nại về tiếng ồn/độ rung. Nhà thầu sẽ trả lời các khiếu nại đã được xác minh trong vòng 24 giờ, thực hiện các biện pháp kiểm soát bổ sung (ví dụ: rào cản tạm thời, lên lịch lại) khi cần thiết.
Tác động đến chất lượng nước mặt
Tác động đến chất lượng nước mặt chủ yếu phát sinh từ các hoạt động xây dựng dọc theo  tuyến  đường trung tâm huyện Đakrông dài 18,56 km đến  tuyến xã  Ba Lòng (PR.588a), nơi đào đắp, nâng cấp kết cấu thoát nước hoặc lắp đặt mới, lát đá và các hoạt động của công nhân đưa các chất gây ô nhiễm tiềm ẩn vào nhiều điểm giao suối (61 công trình thoát nước) và các nguồn nước liên quan (bao gồm cả đập tràn Ba Lòng tại Km10+861,  sẽ không thay đổi).
Cơ chế tác động bao gồm: (i) Dòng chảy trầm tích từ tổng khoảng 60.000 m³ đất đào (bao gồm 50.000 m³ dư thừa để xử lý), tạo ra độ đục cao và chất rắn lơ lửng trong quá trình đào, cắt dốc, hình thành kè và xử lý vật liệu. Dòng chảy được khuếch đại đáng kể trong mùa mưa (cao điểm tháng 9-tháng 12, với lượng mưa hàng tháng thường là 400–600 mm và cường độ hàng ngày có thể lên đến 200–300 mm), vận chuyển trầm tích và chất ô nhiễm vào suối; (ii) Nước thải xây dựng (1–2 m³/ngày) từ trộn bê tông, rửa thiết bị, vệ sinh công trường, có độ pH cao (>12), trầm tích và các hợp chất kiềm; (iii) Nước thải sinh hoạt (khoảng 1,8 m³/ngày) từ lực lượng lao động (~30 công nhân), chứa nhu cầu oxy sinh hóa (BOD₅), chất dinh dưỡng và mầm bệnh từ vệ sinh trại; (iv) Sự cố tràn hoặc rò rỉ hydrocacbon và hóa chất, đặc biệt là trong quá trình lát đá (bón bitum / nhựa đường dọc theo gần 20 km) và lưu trữ / xử lý nhiên liệu tại hoặc gần 61 điểm giao nhau của dòng suối / dòng chảy.
Các vị trí có nguy cơ cao bao gồm các vị trí kết cấu thoát nước và các điểm vượt suối, đặc biệt là những nơi có việc nâng cấp hoặc xây dựng mới gần dòng nước chảy (ví dụ: gần Km2+000–Km2+684 xung quanh Phú Thạnh và các khu vực trường học, Km7+300 thôn Xuân Lâm, Km9+800 thôn Nà Nam, và các điểm giao cắt khác ở các đoạn dốc hoặc liền kề làng như được xác định trong thiết kế kỹ thuật). Các rủi ro bổ sung phát sinh trong các giai đoạn lát đá và xử lý nhiên liệu gần bất kỳ dòng nước nào dọc theo tuyến đường.
Các thụ thể nhạy cảm bao gồm: (i) Người tưới tiêu hạ lưu và người sử dụng nông nghiệp (đất nông nghiệp dọc theo tuyến đường ở xã Hướng Hiệp và Ba Lòng), những người phụ thuộc vào nước suối để tưới tiêu và có thể bị giảm chất lượng nước ảnh hưởng đến sức khỏe cây trồng; (ii) Người sử dụng nước hộ gia đình ở các thôn đồng bào dân tộc thiểu số ven đường (ví dụ: Phú Thạnh, Xuân Lâm, Nà Nam, Hà Lương) được sử dụng nước mặt vào mục đích sinh hoạt tại một số địa phương; (iii) Đời sống thủy sinh và hệ sinh thái ở các điểm giao nhau, nơi tăng độ đục, lắng đọng hoặc ô nhiễm hydrocacbon có thể làm giảm oxy hòa tan, gây hại cho cá, động vật không xương sống vĩ mô và thảm thực vật ven sông; (iv) Công nhân xây dựng, những người phải đối mặt với rủi ro an toàn gián tiếp từ nước bị ô nhiễm trong khu vực làm việc.
Các tác động được cục bộ về mặt không gian trong phạm vi 0,5–1 km về phía hạ lưu của các điểm giao cắt và mặt tiền làm việc có nguy cơ cao, với việc vận chuyển trầm tích và chất ô nhiễm có khả năng mở rộng hơn nữa trong các dòng chảy khi mưa lớn. Về mặt tạm thời, rủi ro là tạm thời trong thời gian xây dựng 18 tháng, đạt đỉnh điểm trong mùa mưa (tháng 9 – tháng 11) khi cường độ mưa tối đa hóa dòng chảy và huy động chất gây ô nhiễm. Mỗi lần giao nhau bị ảnh hưởng trong khoảng 2–4 tuần trong giai đoạn nâng cấp / lát đá. Các tác động hoàn toàn có thể đảo ngược sau khi xây dựng với khả năng giảm thiểu thích hợp và xả tự nhiên.
Do đó, các tác động không giảm thiểu đối với chất lượng nước mặt có thể gây ra: (i) Tăng độ đục (có khả năng +50–100 NTU) và lắng đọng trong suối, làm suy giảm độ trong của nước và ảnh hưởng đến môi trường sống dưới nước; (ii) Ô nhiễm từ hydrocacbon / bitum, dẫn đến bóng dầu, độc tính đối với sinh vật thủy sinh và tích lũy sinh học trong chuỗi thức ăn; (iii) Độ pH, chất dinh dưỡng và mầm bệnh từ nước thải tăng cao, có khả năng gây phú dưỡng hoặc nguy cơ sức khỏe cho người sử dụng hạ nguồn; (iv) Tạm thời suy giảm chất lượng nước tưới làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng; (v) Khiếu nại của cộng đồng và các tác động sinh thái lâu dài tiềm ẩn nếu tràn hoặc bồi lắng nặng xảy ra nhiều lần.
Xét về khối lượng đào đắp (đào 60.000 m³, dư thừa 50.000 m³), số lượng suối vượt suối, cường độ mưa theo mùa và sự gần gũi của các tiếp nhận (người sử dụng thủy lợi/nông nghiệp, hộ gia đình ở các làng dân tộc thiểu số, hệ sinh thái thủy sinh), tác động đến chất lượng nước mặt thể hiện từ M đến HNguy cơ IGH trước khi giảm thiểu, đặc biệt là trong mùa mưa. Do đó, cần phải xử lý nước thải, ngăn ngừa tràn, kiểm soát dòng chảy, lập lịch trình và giám sát để bảo vệ việc sử dụng nước ở hạ lưu, đời sống thủy sinh và tuân thủ quy định.
Các biện pháp giảm thiểu
· Để ngăn ngừa và quản lý hiệu quả các tác động đến chất lượng nước mặt trong quá trình đào đắp, nâng cấp thoát nước, lát đá và hoạt động cắm trại, Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp sau, được đưa vào Kế hoạch quản lý môi trường xây dựng (CEMP) và được giám sát hàng ngày bởi Tư vấn giám sát thi công (CSC):
Kiểm soát dòng chảy đầy trầm tích: 
· Lắp đặt các ao hoặc bẫy lắng (dung tích tối thiểu 10 m³ mỗi bẫy) ở thượng nguồn của mỗi trong số 61 điểm giao nhau của suối / dòng chảy trước khi bắt đầu đào đắp; duy trì hai tuần một lần (hoặc sau khi có lượng mưa đáng kể) để đảm bảo thu giữ trầm tích hiệu quả;
· Lên lịch đào đắp lớn (cắt dốc, đào sâu) cho mùa khô (tháng Giêng – tháng Tám) bất cứ khi nào khả thi; hạn chế các công việc mùa mưa trong các hoạt động ít tác động với đầy đủ hệ thống ngăn chặn và chuyển hướng;
· Giới hạn diện tích đất tiếp xúc không quá 500 m² bất kỳ lúc nào cho mỗi mặt tiền công trình; trồng lại hoặc che phủ các bề mặt tiếp xúc trong vòng 7 ngày kể từ ngày phân loại cuối cùng.
Kiểm soát nước thải xây dựng:
· Xây dựng ao lắng hoặc các tổ máy xử lý di động (khoảng 2 m × 2 m × 1,5 m, công suất 6 m³ mỗi giàn) tại các khu vực rửa thiết bị và các khu trộn bê tông để xử lý 1-2 m³/ngày nước thải xây dựng (pH cao, trầm tích);
· Thường xuyên loại bỏ cặn tích tụ; đảm bảo nước thải đã qua xử lý tuân thủ tiêu chuẩn xả  QCVN 40:2025/BTNMT trước khi xả (không xả trực tiếp ra suối hoặc mặt đất).
Kiểm soát nước thải sinh hoạt:
· Lắp đặt nhà vệ sinh di động và bể tự hoại tại tất cả các trại công nhân để xử lý nước thải sinh hoạt ước tính 1,8 m³/ngày;
·  Bảo dưỡng hệ thống thường xuyên; đảm bảo nước thải đạt tiêu chuẩn xả QCVN 40:2025/BTNMT trước khi xả (không xả trực tiếp ra suối hoặc mặt đất).
Kiểm soát sự cố tràn hydrocacbon và hóa chất:
· Xác định vị trí tất cả các khu vực lưu trữ nhiên liệu, dầu, bitum và hóa chất cách bất kỳ dòng suối hoặc kênh thoát nước nào hơn 50 m, được đóng gói hoàn toàn với 110% công suất và được xây dựng trên các tấm bê tông không thấm nước có thoát nước vào bể chứa;
·  Đặt khay nhỏ giọt hoặc ngăn chứa thứ cấp dưới tất cả các máy móc cố định (tối thiểu 10 chiếc) và các điểm tiếp nhiên liệu để thu thập rò rỉ nhỏ;
· Bộ dụng cụ ứng phó sự cố tràn của trạm (chứa ít nhất 10 cần thấm, 20 miếng thấm nước mỗi bộ và túi xử lý) tại mỗi khu vực trải nhựa và vượt dòng đang hoạt động; kiểm tra hàng tuần và bổ sung ngay sau khi sử dụng;
· Thực hiện theo các quy trình ứng phó sự cố tràn ngay lập tức đối với bất kỳ sự xả thải nào, với việc ngăn chặn và dọn dẹp hoàn thành trong vòng 4 giờ.
Giám sát và tham gia cộng đồng:
· Thực hiện quan trắc độ đục hai tuần một lần (mục tiêu <50 NTU) tại các điểm hạ lưu đại diện tại đập tràn Ba Lòng trong tháng 9 – tháng 12, lấy mẫu bổ sung sau các trận mưa lớn;
· Duy trì một nhóm ứng phó sự cố tràn 2 người chuyên dụng để thực hiện kiểm tra hàng ngày (07:00–17:00) tại các điểm giao cắt suối đang hoạt động trong các công việc mùa mưa, kiểm tra xem có bất kỳ ánh sáng, đổi màu hoặc chùm trầm tích nào có thể nhìn thấy được;
· CSC sẽ xác minh nhật ký lấy mẫu và tuân thủ hàng tuần, bao gồm xem xét hồ sơ xử lý nước thải và tình trạng bộ dụng cụ tràn;
· PPMU sẽ tiến hành đánh giá ngẫu nhiên tại 10% các địa điểm luồng để xác nhận tuân thủ CEMP
· Không xả thải vượt quá QCVN 40:2025/BTNMT sẽ được phép; nếu vượt quá sẽ kích hoạt ngay lập tức hoạt động gây ô nhiễm, các hành động khắc phục và báo cáo cho Ban QLDA và các cơ quan có liên quan
· Duy trì đường dây nóng GRM chuyên dụng được công bố cho Ban QLDA và UBND địa phương  (Hướng Hiệp, Ba Lòng) để báo cáo nhanh chóng các mối quan tâm về chất lượng nước (ví dụ: độ đục, bóng dầu). Nhà thầu sẽ trả lời các khiếu nại đã được xác minh trong vòng 24 giờ.
Nguy cơ gián đoạn nguồn nước trongmùa khô
Nguồn cung cấp nước địa phương bị gián đoạn tạm thời được dự đoán trong quá trình xây dựng cống và đập tràn, đặc biệt là tại hai điểm giao cắt cầu chính (Km2+860 và Km6+110) và một số trong số 61 công trình thoát nước. Nhiều hộ dân tộc thiểu số ở các thôn dọc tuyến (ví dụ: Phú Thạnh, Xuân Lâm, Nà Nẫm, Hà Lương) dựa vào các dòng suối này để lấy nước sinh hoạt và tưới tiêu quy mô nhỏ, đặc biệt là trong mùa khô (tháng Hai – tháng Tám) khi dòng chảy tự nhiên thấp. Nếu không được quản lý thích hợp, các công việc chuyển hướng dòng chảy có thể làm gián đoạn việc tiếp cận nước trong 2–7 ngày cho mỗi công trình, ảnh hưởng đến nhu cầu hàng ngày của hộ gia đình và tưới tiêu cho cây trồng
Các biện pháp giảm thiểu
· Tất cả các công việc trong dòng tại cống và đập tràn chỉ được lên lịch trong mùa khô nếu có thể, với các đường ống hoặc kênh tránh tạm thời liên tục được lắp đặt để duy trì dòng chảy tối thiểu.
· Nhà thầu sẽ cung cấp các nguồn nước thay thế (ví dụ: bể chứa nước được lấp đầy từ các điểm thượng nguồn đã được phê duyệt) cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nếu có bất kỳ sự gián đoạn nào vượt quá 24 giờ.
· Thông báo trước (tối thiểu 7 ngày) cho Ủy ban nhân dân xã và thôn, đồng thời hoàn thành việc khôi phục cấp nước ngay sau khi lấp đầy.
Phát sinh chất thải xây dựng, chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại
Phát sinh chất thải xây dựng, sinh hoạt và chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ việc đào đắp, lát nền, bảo dưỡng máy móc và các hoạt động hàng ngày của lực lượng lao động (~30 công nhân) trong  thời gian 18 tháng thi công cho  tuyến đường Đakrông – Ba Lòng dài 18,56km (PR.588a). Những chất thải này, nếu không được quản lý đúng cách, có thể dẫn đến bụi, mùi, phiền toái thị giác, ô nhiễm đất và nước, và rủi ro sức khỏe cho người lao động và cộng đồng lân cận.
Các loại chất thải chủ yếu là (i) chất thải xây dựng (chủ yếu là đất khai quật thừa); (ii) chất thải sinh hoạt và nước thải; và (iii) chất thải nguy hại. 
Chất thải xây dựng: Trong tổng số khoảng 60.000 m³ vật liệu khai quật, 10.000 m³ được tái sử dụng để lấp đầy, để lại 50.000 m³ đất dư thừa để dự trữ tạm thời và xử lý tại ba địa điểm được chỉ định: (i) Điểm xử lý 01 tại Km4+600 – xã Hướng Hiệp (xã Mô Ô cũ); (ii) Khu xử lý 02 tại Km7+500 – xã Ba Lòng (xã Triệu Nguyên cũ); (iii) Điểm xử lý 03 tại Km15+300 – xã Ba Lòng. Chất thải xây dựng bổ sung bao gồm kim loại phế liệu, bê tông dư, bao bì và các mảnh vụn nhỏ. Việc dự trữ tạm thời không đúng cách có thể gây ra bụi, cản trở đường tiếp cận hoặc hệ thống thoát nước, và xói mòn / lắng đọng trong các sự kiện mưa.
Rác thải sinh hoạt và nước thải: Sinh hoạt hàng ngày phát sinh khoảng 6 kg/ngày chất thải rắn sinh hoạt (0,2 kg/người/ngày × 30 công nhân), bao gồm túi nilon, giấy, chai, thức ăn thừa và các vật dụng không nguy hiểm khác. Hơn nữa, nước thải và nước xám (khoảng 1,8 m³/ngày) từ các trại công nhân có chứa BOD₅, chất dinh dưỡng, mầm bệnh và chất hữu cơ. Nếu không được quản lý, sự phân hủy hữu cơ sẽ tạo ra mùi hôi, thu hút vật trung gian truyền bệnh và gây nguy cơ lây lan mầm bệnh và ô nhiễm nước cục bộ.
Chất thải nguy hại: Điều này bao gồm dầu thải, chất bôi trơn, giẻ lau dính dầu từ bảo trì máy móc (39 loại thiết bị), cặn bitum và vật liệu bị nhiễm nhựa đường từ lát và các vật dụng nhỏ như pin, bộ lọc và bóng đèn đã qua sử dụng. Mặc dù số lượng tương đối nhỏ (ước tính 5-8 tấn trong thời gian xây dựng), nhưng chúng có nguy cơ ô nhiễm đất và nước ngầm trung bình nếu bị rò rỉ hoặc xử lý không đúng cách. Bitum nóng cũng có nguy cơ cháy nổ nếu xử lý sai.
Các tác nhân của tác động này là (i) Công nhân xây dựng tại các trại và công trường, những người phải tiếp xúc trực tiếp với mùi, mầm bệnh và các chất độc hại; (ii) Cư dân ven đường và hộ gia đình ở các thôn đồng bào dân tộc thiểu số dọc theo tuyến đường (ví dụ: khoảng Km4+600 Hướng Hiệp/Mơ Ô, Km7+500 Ba Lòng/Triệu Nguyên, Km15+300 Ba Lòng), có thể gặp bụi, mùi hôi và phiền toái thị giác gần các bãi thải rác; (iii) Người sử dụng và tưới tiêu ở hạ lưu gần ba bãi thải và ngang suối, đặc biệt là sông Ba Lòng, nơi nước rỉ rác hoặc dòng chảy có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước; (iv) Môi trường địa phương tại các địa điểm xử lý và trại, nơi quản lý không đúng cách có thể gây suy thoái đất hoặc ô nhiễm nước.
Các tác động được cục bộ về mặt không gian đối với hai trại công nhân, kho dự trữ tạm thời, tuyến đường vận chuyển và ba địa điểm xử lý. Về mặt tạm thời, việc phát sinh chất thải liên tục trong thời gian xây dựng 18 tháng, với đỉnh điểm trong quá trình đào đắp chuyên sâu (đất thừa), hoạt động lát đá (bã bitum) và chiếm đóng trại. Các tác động được đánh giá là Medium đối với đất dư thừa và chất thải nguy hại, và Low đối với chất thải sinh hoạt. Tất cả các tác động hoàn toàn có thể đảo ngược với sự quản lý thích hợp.
Do đó, việc phát sinh chất thải không được giảm thiểu có thể gây ra: (i) Bụi, mùi hôi và suy thoái thị giác gần các trại và địa điểm xử lý; (ii) Cản trở hệ thống thoát nước hoặc tiếp cận, làm tăng nguy cơ xói mòn/bồi lắng; (iii) Sự lây lan của mầm bệnh và rủi ro sức khỏe từ rác thải sinh hoạt không được quản lý; (iv) Đất và nước ngầm tiềm ẩn do rò rỉ nguy hiểm; (v) Gây phiền hà và khiếu nại của cộng đồng gần khu dân cư (thôn Phú Thạnh, Đông Đông, Xuân Lâm, Nà Nẫm, Tà Làng, Đá Nổi, Hà Lương).
Xem xét khối lượng đất dư thừa lớn (50.000 m³), sự hiện diện của các vật liệu nguy hiểm (bitum, dầu) và gần các khu dân cư và suối, tác động chất thải được đánh giá từ thấp đến trung bình trước khi giảm thiểu. Do đó, việc phân loại, lưu trữ, thu gom, vận chuyển, xử lý và giám sát hiệu quả là điều cần thiết để ngăn ngừa suy thoái môi trường và bảo vệ sức khỏe người lao động và cộng đồng.
Các biện pháp giảm thiểu
· Để quản lý hiệu quả chất thải xây dựng, sinh hoạt và chất thải nguy hại nói chung trong suốt thời gian thi công, Nhà thầu phải thực hiện một loạt các biện pháp phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý, xử lý và giám sát toàn diện. Các biện pháp này được thiết kế để giảm thiểu bụi, mùi, nguy cơ ô nhiễm và phiền toái cộng đồng, đồng thời đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Việt Nam (Nghị định 08/2022/NĐ-CP về chất thải rắn, Nghị định 53/2024/NĐ-CP về bảo vệ nguồn nước, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT đối với chất thải nguy hại, hoặc bất kỳ phiên bản cập nhật nào). Tất cả các hành động giảm thiểu sẽ được đưa vào Kế hoạch Quản lý Môi trường Xây dựng (CEMP) của Nhà thầu, với kế hoạch quản lý chất thải chi tiết được đệ trình lên PPMU và CSC để phê duyệt trước khi huy động.
· Nội dung quản lý chất thải xây dựng (đất dư thừa và vật liệu khác) bao gồm: (i) Đất đào thừa (50.000 m³) được dự trữ tạm thời cách suối, dòng nước, kênh thoát nước ít nhất 30 m, phù hợp với Nghị định 53/2024/NĐ-CP về hành lang bảo vệ nguồn nước. Các kho dự trữ phải được chứa đầy đủ bằng hàng rào hoặc đê phù sa, được che phủ khi mưa và giới hạn ở 
· Các biện pháp quản lý chất thải rắn và nước thải sinh hoạt bao gồm: (i) Nhà thầu phải bố trí thùng có nắp đậy tại cả hai trại công nhân để thu gom phân loại chất thải rắn sinh hoạt (nhựa, giấy, chai, thức ăn thừa). Chất thải phải được thu gom và vận chuyển ít nhất 48 giờ một lần bởi nhà cung cấp được cấp phép theo hợp đồng (ví dụ: Công ty Môi trường và Xây dựng đô thị Đakrông) theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP; (ii) Nhà vệ sinh di động và bể tự hoại phải được lắp đặt tại các trại để xử lý khoảng 1,8 m³/ngày nước thải. Hệ thống phải được bảo dưỡng thường xuyên, xử lý nước thải đạt QCVN 40:2025/BTNMT trước khi xả thải (không xả trực tiếp ra suối hoặc mặt đất).
· Việc quản lý chất thải nguy hại bao gồm: (i) Tất cả chất thải nguy hại (dầu thải, bã bitum, giẻ lau nhiễm dầu, pin, v.v.) phải được thu gom trong các thùng chứa chuyên dụng, chống rò rỉ, được dán nhãn rõ ràng (ví dụ: bể chứa 100–200 L) và được lưu trữ trong nhà kho an toàn, được bảo vệ thời tiết trên các tấm bê tông không thấm nước có ngăn chặn thứ cấp để ngăn chặn sự xâm nhập của đất; (ii) Khay nhỏ giọt phải được đặt dưới tất cả các khu vực và thiết bị bảo trì (bao gồm 39 loại máy móc) để thu thập rò rỉ nhỏ trong quá trình bảo dưỡng định kỳ; (iii) Việc sửa chữa lớn sẽ bị cấm tại chỗ; Chỉ được bảo trì nhỏ, sử dụng khay nhỏ giọt và ngăn chặn ngay lập tức. Không được phép đốt hoặc thải bỏ ngoài trời các vật liệu bị nhiễm dầu; (iv) Tất cả chất thải nguy hại phải được thu gom, vận chuyển và xử lý bởi nhà thầu được cấp phép (ví dụ: Công ty TNHH Công trình Môi trường và Đô thị Đông Hà) tuân thủ đầy đủ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Bản kê khai sẽ được duy trì cho mỗi lô hàng.
· Để giám sát và xác minh tất cả các biện pháp đối với tác động này (i) CSC sẽ tiến hành kiểm tra hàng tuần đối với tất cả các khu vực lưu trữ chất thải, trại, kho dự trữ và địa điểm xử lý để xác minh tình trạng phân loại, ngăn chặn và thu gom; (ii) CSC sẽ xem xét và ghi biên lai thu gom (chất thải sinh hoạt), bản kê khai chất thải nguy hại và hồ sơ vận chuyển hàng tuần; (iii) Tài liệu ảnh phải được duy trì trước, trong và sau các hoạt động chất thải tại các vị trí chính.
Tác động và nguy cơ xói mòn đất, bồi lắng, sạt lở đất
Nguy cơ xói lở đất, bồi lắng và sạt lở đất phát sinh chủ yếu từ hoạt động đào đắp dọc theo  tuyến đường trung tâm huyện Đakrông dài 18,5 km về phía trung tâm huyện Đakrông đến xã Bà Long (QL.588a). Những hoạt động này làm lộ đất trống trên các sườn dốc, làm tăng tính dễ bị tổn thương trong mùa mưa khi lượng mưa lớn gây ra dòng chảy bề mặt, hình thành rãnh và sự mất ổn định của mái dốc.
Các cơ chế tác động bao gồm: (i) Dọn dẹp, cọ xát, đào và cắt dốc để lộ đất trống, giảm sự xâm nhập tự nhiên và tăng dòng chảy bề mặt. Việc đào diễn ra ở các đoạn cắt (với độ sâu thường từ 2–5 m trở lên ở các khu vực dốc), trong khi tổng khối lượng đào đắp bao gồm khoảng 60.000 m³ đất đào (trong đó 50.000 m³ dư thừa để xử lý); (ii) Trên các sườn dốc từ 20-30% trở lên phổ biến ở địa hình miền núi Đăkrông, lượng mưa cường độ cao (trung bình hàng năm khoảng 2.400-2.800 mm ở tỉnh Quảng Trị, với nồng độ đáng kể trong mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 và có thể đạt đỉnh lên đến 200-300 mm/ngày) làm tăng tốc độ xói mòn tấm, rãnh và rãnh. Điều này dẫn đến dòng chảy đầy trầm tích xâm nhập vào các kênh thoát nước và nhiều đoạn suối / cống, gây lắng đọng hạ lưu, tăng độ đục và khả năng tắc nghẽn các nguồn nước tự nhiên hoặc hệ thống thủy lợi; (iii) Ở các đoạn có nguy cơ cao, độ bão hòa kéo dài, cắt xén mái dốc trong quá trình mở rộng/cắt dốc hoặc mưa lớn có thể gây ra sạt lở cục bộ hoặc hỏng kè.
Đối tượng bị ảnh hưởng: 
· Con người: Công nhân xây dựng (rủi ro trực tiếp về an toàn do sụt lún dốc hoặc đổ nát); người dân ven đường và hộ dân tộc thiểu số ở các thôn (Phú Thạnh, Xuân Lâm, Nà Nam, Hà Lương...) có thể bị thiệt hại về tài sản, gián đoạn tiếp cận hoặc đe dọa an toàn; cộng đồng hạ lưu và người sử dụng thủy lợi phụ thuộc vào nước suối.
· Môi trường: Hạ lưu suối và môi trường sống dưới nước (tăng độ đục và lắng đọng); sườn dốc ven đường và đất nông nghiệp (mất lớp đất mặt và giảm năng suất).
Thời gian và mức độ tác động: Tác động là tạm thời trong thời gian xây dựng 18 tháng nhưng mang tính thời vụ cao, đạt đỉnh điểm trong mùa mưa (tháng 9 – tháng 12). Mỗi phần có nguy cơ cao có thể bị ảnh hưởng trong 2–6 tuần trong quá trình đào đắp. Nhìn chung, những rủi ro này được đánh giá là từ trung bình đến cao trước khi giảm thiểu do địa hình dốc, khối lượng đào đắp lớn và gần khu dân cư và suối.
Các thụ thể nhạy cảm và các vị trí có nguy cơ cao: Các thụ thể chính bao gồm công nhân, làng ven đường, hệ thống tưới tiêu hạ lưu và hệ sinh thái thủy sinh. Các vị trí có nguy cơ cao là các đoạn cắt dốc (ví dụ: Km4+000–Km6+000), các đoạn suối/cống và các khu vực gần làng.
Do đó, nguy cơ xói mòn đất, bồi lắng và sạt lở đất không được giảm thiểu có thể gây ra: (i) Suy thoái chất lượng nước mặt trong thời gian ngắn do dòng chảy trầm tích; (ii) Tắc nghẽn tạm thời các công trình thoát nước hoặc suối, làm tăng ngập lụt cục bộ; (iii) Các mối nguy hiểm về an toàn cho người lao động và cư dân ven đường; (iv) Phiền toái hoặc thiệt hại nhỏ đối với hệ thống thủy lợi/nông nghiệp hạ lưu; (v) Tiến độ xây dựng chậm trễ và nhu cầu bảo trì gia tăng.
Xem xét địa hình dốc, khối lượng đào đắp lớn, cường độ mưa theo mùa và sự gần gũi của các thụ thể, xói mòn đất, bồi lắng và nguy cơ sạt lở đất thể hiện tác động từ trung bình đến cao trước khi giảm thiểu. Cần có các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và ứng phó khẩn cấp hiệu quả để giảm rủi ro xuống mức chấp nhận được.
Các biện pháp giảm thiểu
Để kiểm soát hiệu quả nguy cơ xói mòn đất, bồi lắng và sạt lở đất, Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp sau, được đưa vào CEMP và được CSC giám sát hàng ngày:
Biện pháp phòng ngừa: 
· Lên lịch  đào đắp lớn, cắt dốc và đào ưu tiên trong mùa khô (tháng Giêng – tháng Tám). Hạn chế các công việc mùa mưa trong các hoạt động thiết yếu và tạm dừng khi có lượng mưa lớn (>50 mm/ngày).
· Giới hạn diện tích đất tiếp xúc không quá 500 m² bất kỳ lúc nào cho mỗi mặt tiền làm việc.
· Lắp đặt các công trình kiểm soát xói mòn tạm thời (hàng rào phù sa, bẫy trầm tích/ao có dung tích 10–20 m³) trước khi khai quật, đặc biệt là ở thượng nguồn của tất cả các đường ngang/cống.
Các biện pháp giảm thiểu:
· Trên các sườn dốc hơn 20%, xây dựng bậc thang, vết cắt bậc thang hoặc tường chắn rọ đá theo thiết kế chi tiết.
· Ngay sau khi phân loại cuối cùng, áp dụng kỹ thuật sinh học: trồng cỏ vetiver cách nhau 0,5 m và các loài bản địa với tỷ lệ trồng lại tối thiểu 1:2.
· Sử dụng chăn kiểm soát xói mòn hoặc phủ lớp phủ trên bất kỳ loại đất tiếp xúc nào không ổn định ngay lập tức.
· Dự trữ đất đào cách suối/mương ít nhất 30 m, có hàng rào phù sa và che phủ khi mưa. Loại bỏ đất dư thừa (50.000 m³) đến các địa điểm xử lý đã được phê duyệt trong vòng 48 giờ.
Các biện pháp ứng phó khẩn cấp:
· Thành lập một đội ứng phó xói mòn chuyên dụng (tối thiểu 3 người) với máy xúc, máy đầm, bao cát và bạt, có mặt tại chỗ trong mùa mưa.
· Tiến hành kiểm tra trực quan hàng ngày về sườn dốc và kiểm soát trầm tích, tăng lên hai lần mỗi ngày khi mưa lớn. Sử dụng máy đo độ nghiêng hoặc giám sát vết nứt ở các khu vực có nguy cơ cao.
· Nếu phát hiện độ dốc không ổn định, xói mòn đáng kể hoặc sạt lở đất, hãy dừng ngay công việc trong khu vực bị ảnh hưởng, lắp đặt hệ thống ổn định khẩn cấp (ví dụ: rọ bổ sung, bao cát) và thông báo cho PPMU / CSC. Chỉ tiếp tục sau khi các hành động khắc phục được xác minh.
· Duy trì đường dây nóng GRM chuyên dụng để báo cáo nhanh chóng các mối quan tâm về xói mòn hoặc sạt lở đất. Trả lời các khiếu nại đã được xác minh trong vòng 24 giờ.
Gián đoạn hệ thống thoát nước hiện có
Sự gián đoạn của hệ thống thoát nước hiện có chủ yếu phát sinh từ hoạt động xây dựng đường bộ, đặc biệt là việc nâng cấp, thay thế hoặc xây dựng mới 61 công trình thoát nước ngang (12 cống hộp và 49 cống tròn) dọc theo tuyến  đường trung tâm huyện Đakrông dài 18,56 km đến xã Ba Lòng (QL.588a). Những công việc này bao gồm đào bới, lắp đặt đê bao vây, xử lý mảnh vụn và nén chặt máy móc ở địa hình dốc, dễ bị xói mòn, có thể tạm thời cản trở dòng chảy bề mặt tự nhiên, mương ven đường và hệ thống tưới tiêu địa phương hoặc kênh tự nhiên.
Các cơ chế tác động bao gồm: (i) Đất đào, mảnh vụn rời và vật liệu xây dựng tích tụ trong hoặc gần các tính năng thoát nước hiện có, chặn dòng chảy tại các điểm quan trọng như đoạn cắt dốc và đường băng qua suối cần có sự can thiệp của cống; (ii) Lắp đặt đập bao tạm thời và kết cấu chuyển hướng để nâng cấp/thay thế cống, dẫn đến ao ở thượng nguồn, bão hòa nước của đất liền kề và tăng nguy cơ mất ổn định mái dốc cục bộ hoặc lũ lụt; (iii) Máy móc nén chặt mặt đất xung quanh, làm giảm độ thấm của đất và làm trầm trọng thêm tình trạng chuyển hướng dòng chảy trong mùa mưa (tháng 9-tháng 12), khi bão mạnh (có thể đạt đỉnh 200-300 mm/ngày, trung bình hàng năm khoảng 2.400-2.800 mm ở tỉnh Quảng Trị) có thể lấn át các kênh bị tắc nghẽn một phần.
Các tiếp nhận nhạy cảm bao gồm: (i) Cư dân ven đường và đất nông nghiệp tại các thôn đồng bào dân tộc thiểu số dọc tuyến (ví dụ: Phú Thạnh ~85 hộ tại Km2+000, Đồng Đông ~45 tại Km4+100, Xuân Lâm~255 tại Km7+300, Nà Nam ~165 tại Km9+800, Tà Lăng ~85 tại Km13+000, Đa Nội~75 tại Km17+000, Hà Lương ~90 tại điểm cuối ~Km20+500),  những người dựa vào mương ven đường và dòng chảy tự nhiên để thoát nước chảy của hộ gia đình và đất nông nghiệp; (ii) Cộng đồng hạ lưu và người sử dụng thủy lợi phụ thuộc vào các đường ngang/cống ngang suối dọc tuyến, nơi dòng chảy bị tắc nghẽn có thể gây thiếu nước tạm thời vào mùa khô hoặc ngập lụt ruộng lúa, vườn, hoa màu vào mùa mưa; (iii) Công nhân thi công trên công trường trong quá trình thoát nước gặp rủi ro về an toàn do nước đọng, bề mặt trơn trượt, độ dốc không ổn định gần khu vực làm việc; (iv) Bản thân cơ sở hạ tầng đường bộ được nâng cấp, nơi ao hoặc tràn kéo dài có thể làm suy yếu kè, móng cống hoặc các đoạn mới trải nhựa.
Các  vị trí có nguy cơ cao bao gồm các đoạn địa hình dốc được nâng cấp cắt dốc và thoát nước (ví dụ: gần Km4+000 – Km6+000) và các đoạn băng qua suối gần khu vực làng (ví dụ: gần Phú Thạnh, XuAn Lâm, Nà Nẫm và Ba Lòng tại Km10+861).
Các tác động được định vị về mặt không gian trong phạm vi 100–300 m thượng nguồn và hạ lưu của mỗi cấu trúc thoát nước. Về mặt tạm thời, sự gián đoạn là ngắn hạn và theo từng giai đoạn, với mỗi cấu trúc thường bị ảnh hưởng trong 2–4 tuần. Rủi ro cao nhất trong mùa mưa (tháng Chín – tháng Mười Hai) đối với lũ lụt / ao nước, và trong mùa khô (tháng Hai - tháng Tám) đối với lưu lượng giảm ảnh hưởng đến cung cấp nước và tưới tiêu. Các tác động hoàn toàn có thể đảo ngược khi phục hồi thích hợp.
Do đó, sự gián đoạn không giảm thiểu của hệ thống thoát nước có thể gây ra: (i) Ao tạm thời ở thượng nguồn hoặc ngập lụt các khu vực ven đường và đất nông nghiệp; (ii) Giảm lưu lượng nước cho các hộ sử dụng thủy lợi hạ du,  hộ gia đình trong mùa khô, có khả năng ảnh hưởng đến cấp nước sinh hoạt và năng suất cây trồng; (iii) Tăng nguy cơ bão hòa và xói mòn mái dốc gần địa điểm làm việc; (iv) Nguy cơ an toàn cho người lao động và sự bất tiện nhỏ hoặc phiền toái tài sản cho cư dân.
Xem xét địa hình dốc, số lượng công trình thoát nước liên quan, cường độ mưa theo mùa và sự gần gũi của các thụ thể (cư dân, người sử dụng thủy lợi, công nhân), sự gián đoạn của hệ thống thoát nước hiện có thể gây ra tác động vừa phải trước khi giảm thiểu, đặc biệt là trong mùa mưa. Do đó, cần phải chuyển hướng tạm thời hiệu quả, lập lịch trình theo từng giai đoạn, quản lý và giám sát mảnh vụn để duy trì dòng chảy tự nhiên, ngăn ngừa lũ lụt và bảo vệ sinh kế cộng đồng và an toàn cho người lao động.
Các biện pháp giảm thiểu
· Để ngăn chặn và quản lý hiệu quả sự gián đoạn của hệ thống thoát nước hiện có trong quá trình nâng cấp, thay thế cống, xây dựng mới và các công trình đào đắp liên quan, Nhà thầu sẽ thực hiện một loạt các biện pháp chuyển hướng tạm thời, kiểm soát mảnh vụn, lập kế hoạch, khôi phục và giám sát toàn diện. Các biện pháp này được thiết kế để duy trì dòng chảy tự nhiên và tưới tiêu liên tục, tránh ao hoặc ngập lụt, đồng thời đảm bảo khôi phục nhanh chóng các chức năng thoát nước. Tất cả các hành động giảm thiểu sẽ được đưa vào Kế hoạch Quản lý Môi trường Xây dựng (CEMP) của Nhà thầu, với các kế hoạch quản lý thoát nước cụ thể tại địa điểm được chuẩn bị cho 61 công trình thoát nước. Tư vấn giám sát thi công (CSC) giám sát việc thực hiện hàng ngày và xác minh việc tuân thủ.
Các biện pháp bảo vệ thoát nước chung và phân luồng tạm thời bao gồm: 
· Trước khi đào, tháo cống hoặc xây dựng tại mỗi cấu trúc, các kênh tránh tạm thời, ống chuyển hướng hoặc ống dẫn phải được lắp đặt để duy trì dòng chảy liên tục. Ví dụ: (i) Ống HDPE có đường kính phù hợp (ví dụ: Ø1,0 m hoặc lớn hơn theo yêu cầu) phải được sử dụng tại các cống tròn; (ii) Rãnh tránh hở có lót bạt và cố định bằng bao cát phải được bố trí tại cống hộp, cống tấm, đập tràn.
· Các chuyển hướng tạm thời này phải có kích thước để xử lý ít nhất 1,5 lần lưu lượng thiết kế (dựa trên dữ liệu lượng mưa lịch sử) và phải được kiểm tra hàng ngày và duy trì để tránh rò rỉ hoặc tràn.
· Các biện pháp kiểm soát mảnh vụn và trầm tích phải bao gồm: (i) Cấm tích trữ đất, mảnh vụn hoặc vật liệu xây dựng đã khai quật trong phạm vi 30 m tính từ bất kỳ dòng nước, mương hoặc kênh thoát nước nào. Tất cả các kho dự trữ phải được chứa đầy đủ bằng hàng rào hoặc đê phù sa và được che phủ trong các sự kiện mưa; (ii) Vật liệu khai quật và các mảnh vụn rời phải được loại bỏ ngay lập tức khỏi đường thoát nước và xử lý tại các địa điểm đã được phê duyệt. Bất kỳ trầm tích hoặc mảnh vụn nào xâm nhập vào mương hoặc kênh hiện có sẽ được dọn sạch trong vòng 24 giờ.
Các biện pháp kiểm soát lập kế hoạch và trình tự bao gồm: (i) Việc nâng cấp hoặc xây dựng hệ thống thoát nước quan trọng ở các khu vực có nguy cơ cao (ví dụ: gần các làng đông đúc như Xuân Lâm Km7+300, Nà Nẫm Km9+800 hoặc đoạn cắt dốc) phải được thực hiện theo từng giai đoạn và lên lịch cho mùa khô (tháng Giêng – tháng Tám) nếu có thể. Các công việc mùa mưa sẽ được giới hạn trong các hoạt động có tác động thấp với sự chuyển hướng tăng cường; (ii) Các công trình phải được sắp xếp theo trình tự để giảm thiểu sự gián đoạn đồng thời của nhiều kết cấu liền kề, đảm bảo luôn duy trì ít nhất một đường dẫn dòng chảy chức năng; (iii) Trước khi dự báo lượng mưa lớn (>50 mm/ngày), tất cả các vật liệu rời phải được dọn sạch khỏi các kênh thoát nước, tăng cường chuyển hướng tạm thời và đào sẽ được lấp lại hoặc che phủ nếu công trình bị tạm dừng.
· Các biện pháp phục hồi và phối hợp cộng đồng bao gồm: (i) Sau khi hoàn thành mỗi lần thay thế cống, các mương và kênh ban đầu phải được khôi phục và gia cố bằng lớp lót bê tông M150 (độ dày tối thiểu 10 cm) khi cần thiết để ngăn chặn xói mòn trong tương lai; (ii) Tất cả các đê chắn tạm thời, đường ống chuyển hướng và kênh tránh phải được dỡ bỏ ngay sau khi công trình hoàn thành, với các dòng chảy được khôi phục và xác minh hoàn toàn; (iii) Nhà thầu phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sử dụng thủy lợi tại địa phương và UBND xã (Hướng Hiệp, Ba Lòng) để thông báo trước ít nhất 7 ngày về các sự cố gián đoạn theo kế hoạch. Các bố trí cấp nước thay thế (ví dụ: bơm tạm thời) phải được cung cấp nếu các kênh tưới bị ảnh hưởng trong hơn 48 giờ.
· Các biện pháp giám sát và xác minh phải đảm bảo tuân thủ liên tục: (i) Tư vấn giám sát xây dựng (CSC) sẽ tiến hành kiểm tra hàng tuần đối với tất cả các công trình thoát nước, chuyển hướng tạm thời và kênh hạ lưu để xác minh không xảy ra ao, tràn hoặc tắc nghẽn. Kiểm tra phải bao gồm kiểm tra trực quan sự tích tụ trầm tích, tính liên tục của dòng chảy và tính toàn vẹn của cấu trúc; (ii) Kiểm tra hàng ngày phải được thực hiện trong các công việc mùa mưa hoặc sau các sự kiện mưa, với các hành động khắc phục ngay lập tức (ví dụ: bơm bổ sung, loại bỏ các mảnh vụn) nếu có bất kỳ tắc nghẽn nào vượt quá 24 giờ; (iii) Đường dây nóng GRM chuyên dụng được thiết lập và công bố cho Ban QLDA và 3 tiểu dự án CPC để báo cáo nhanh các vấn đề thoát nước (ví dụ: ngập lụt, tắc nghẽn thủy lợi). Nhà thầu sẽ trả lời các khiếu nại đã được xác minh trong vòng 24 giờ, thực hiện các biện pháp kiểm soát bổ sung theo yêu cầu.
Mất thảm thực vật ven đường và xáo trộn môi trường sống và tác động gián tiếp đến đa dạng sinh học
Mất thảm thực vật ven đường, xáo trộn môi trường sống tạm thời và tác động gián tiếp đến đa dạng sinh học phát sinh chủ yếu từ việc giải phóng mặt bằng, đào đắp, đào đắp và sự hiện diện của các hoạt động xây dựng dọc theo tuyến  đường trung tâm huyện Đakrông dài 18,56 km đến xã Ba Lòng (QL.588a). Các hoạt động này trực tiếp loại bỏ thảm thực vật trong quyền ưu tiên (ROW) và có thể gián tiếp tạo điều kiện cho các mối đe dọa tiềm ẩn liên quan đến tiếp cận các khu vực rừng sản xuất lân cận.
Các cơ chế tác động bao gồm: (i) Dọn dẹp và dọn dẹp các đồn điền và cây trồng ven đường, bao gồm các cánh đồng keo, cao su, cà phê, tiêu, sắn, lúa và ngô, cũng như cây rải rác (khoảng 954 cây được báo cáo trong cuộc khảo sát của IOL); (ii) Loại bỏ lớp phủ mặt đất và tầng dưới tạm thời loại bỏ các khu vực kiếm ăn, trú ẩn và sinh sản cho các loài động vật địa phương thông thường; (iii) Cải thiện khả năng tiếp cận sau khi xây dựng có thể làm tăng áp lực của con người đối với các khu rừng sản xuất lân cận thông qua việc thu thập tài nguyên dễ dàng hơn.
Đối tượng bị ảnh hưởng:
· Con người: Hộ dân tộc thiểu số (Bru-Văn Kiều, Pà Cơ) ở các thôn ven đường dựa vào thảm thực vật ven đường để kiếm ăn gia súc,  thu hái sản xuất rừng ít ngoài gỗ và giá trị thẩm mỹ; vật nuôi địa phương (trâu, lợn, gia cầm).
· Môi trường: Thảm thực vật ven đường và các loài động vật phổ biến, có giá trị bảo tồn thấp (bò sát nhỏ, côn trùng, chim); thảm thực vật ven sông ven biên tại các điểm giao suối; các khu vực rừng sản xuất lân cận.
Thời gian và mức độ tác động: Mất thảm thực vật trực tiếp và xáo trộn môi trường sống là ngắn hạn, xảy ra chủ yếu trong giai đoạn dọn dẹp ban đầu và đào đắp trong thời gian xây dựng 18 tháng. Áp lực đa dạng sinh học gián tiếp có thể tồn tại lâu hơn nhưng vẫn ở mức thấp. Nhìn chung, tác động này được đánh giá là Ldo Moderate trước khi giảm thiểu, vì các khu vực bị ảnh hưởng là cảnh quan sản xuất do con người biến đổi không có môi trường sống quan trọng hoặc các loài được bảo vệ trong ROW.
Các thụ thể nhạy cảm: Làng ven đường (Phú Thạnh, Xuân Lâm, Nà Nam, Hà Lương,...), chủ chăn nuôi, động vật hoang dã phổ biến trong rừng sản xuất và vùng ven sông. Tuyến đường cách Khu bảo tồn thiên nhiên Dakrong khoảng 2 km tại điểm gần nhất, không có sự chồng chéo trực tiếp.
Do đó , các tác động không giảm nhẹ có thể gây ra: (i) Mất tạm thời diện tích kiếm ăn gia súc và giá trị thẩm mỹ nhỏ cho cộng đồng; (ii) Sự dịch chuyển ngắn hạn của các loài động vật nhỏ thông thường; (iii) Khả năng gia tăng nhỏ áp lực lên các khu rừng sản xuất lân cận nếu không kiểm soát được việc tiếp cận. Dự kiến sẽ không có sự mất mát đa dạng sinh học đáng kể hoặc không thể phục hồi.
Xem xét quy mô giải phóng mặt bằng hạn chế, đặc điểm sản xuất của thảm thực vật và không có môi trường sống quan trọng, tác động này từ thấp đến trung bình trước khi giảm thiểu. Cần có các biện pháp kiểm soát giải phóng mặt bằng hiệu quả, trồng lại bù đắp và hạn chế tiếp cận nghiêm ngặt để giảm thiểu sự xáo trộn tạm thời và hỗ trợ phục hồi nhanh chóng.
Các biện pháp giảm thiểu
Biện pháp phòng ngừa
· Đánh dấu rõ ranh giới khe hở trước khi cọ xát hoặc cắt. Các vùng đệm cấm sâu ít nhất 10 m ngoài ROW đã được phê duyệt phải được thiết lập gần các điểm giao nhau của suối để bảo vệ thảm thực vật ven sông.
· Hạn chế nghiêm ngặt tất cả các khoảng trống và chuyển động của máy móc trong ROW được đánh dấu. Không có mục nhập ngoài ROW sẽ được thực thi.
Các biện pháp giảm thiểu
· Tất cả các cây và cây trồng bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường với chi phí thay thế đầy đủ theo REMDP đã được phê duyệt. 
· Vai ven đường và các khu vực bị xáo trộn phải được trồng lại ngay sau khi phân loại cuối cùng bằng cách sử dụng tỷ lệ tối thiểu 1:2 của các loài bản địa hoặc thích nghi tại địa phương (ví dụ: keo, tràm, cỏ vetiver) thích hợp để kiểm soát xói mòn và thức ăn gia súc. 
· Không được sử dụng thuốc diệt cỏ hoặc xử lý hóa học. Trong quá trình dọn dẹp bằng tay gần khu dân cư hoặc suối, bất kỳ loài bò sát nhỏ nào gặp phải phải được di dời cẩn thận đến các khu vực lân cận không bị xáo trộn. 
· Trại công nhân phải được cung cấp đủ LPG để nấu ăn; Nghiêm cấm thu gom củi từ các khu vực xung quanh.
Monitoring và các biện pháp thực thi
· CSC sẽ tiến hành kiểm tra hàng tuần để xác minh việc giải phóng mặt bằng được giới hạn trong ROW đã được phê duyệt và việc trồng lại được thực hiện theo lịch trình (mục tiêu >tỷ lệ sống 80% sau 3 tháng). 
· Khám xét ngẫu nhiên các lán trại công nhân và phương tiện phải được thực hiện để đảm bảo không có gỗ hoặc  sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp.
· Đào tạo giới thiệu cho tất cả người lao động sẽ bao gồm Luật Lâm nghiệp Việt Nam 2017 và các quy định cấm  khai thác gỗ và săn trộm trái phép, đặc biệt là gần Khu bảo tồn thiên nhiên Đắk Rông. 
· Một đường dây nóng GRM chuyên dụng sẽ được công bố để báo cáo nhanh chóng các mối quan tâm về thảm thực vật hoặc đa dạng sinh học. Nhà thầu sẽ trả lời các khiếu nại đã được xác minh trong vòng 24 giờ.
Tác động từ việc khai thác và quản lý vật liệu
Tác động từ việc khai thác và quản lý vật liệu chủ yếu phát sinh từ việc tìm nguồn cung ứng, vận chuyển và xử lý vật liệu xây dựng cần thiết cho việc nâng cấp  đường Đakrông – Ba Lòng dài 18,56 km (PR.588a). Mặc dù tiểu dự án tối đa hóa việc tái sử dụng vật liệu khai quật (10.000 m³ tái sử dụng để lấp đầy), nhưng nó vẫn yêu cầu khai thác cát và cốt liệu bên ngoài, cũng như quản lý và xử lý đất dư thừa (50.000 m³).
Các cơ chế tác động bao gồm: (i) Khai thác tại các mỏ đá và hố mượn được cấp phép, có thể tạo ra bụi, tiếng ồn, độ rung và xói mòn cục bộ; (ii) Vận chuyển khối lượng lớn vật liệu (cát 9.034 m³, cát / tổng hợp 72.081 m³, đất dư thừa 50.000 m³) dọc theo các tuyến đường vận chuyển, tạo ra bụi chạy trốn, khí thải và gây rối liên quan đến giao thông; (iii) Xử lý đất dư thừa tại ba địa điểm được chỉ định, nếu không được quản lý đúng cách, có thể gây xói mòn, lắng đọng, bụi và suy thoái thị giác.
Đối tượng bị ảnh hưởng
· Nhân dân: Người dân địa phương và hộ đồng bào dân tộc thiểu số gần các điểm khai thác (cát Mỏ Ơ, mỏ đá Tân Lâm), tuyến đường vận chuyển, bãi thải (Km4+600, Km7+500, Km15+300); người tham gia giao thông và cộng đồng dân cư tại các thôn dọc QL.588a. 
· Môi trường: Chất lượng đất và nước gần các bãi thải và các điểm vượt suối (nguy cơ lắng đọng); chất lượng không khí dọc theo các tuyến đường vận chuyển; cảnh quan địa phương tại các khu vực khai thác và xử lý.
Thời gian và mức độ va chạm: Tác động là tạm thời, xảy ra chủ yếu trong giai đoạn huy động và xử lý vật liệu (giai đoạn đầu đến giữa xây dựng, khoảng 6-12 tháng). Nhìn chung, những tác động này được đánh giá là Ldo Moderate trước khi giảm thiểu, nhờ sử dụng các nguồn được cấp phép, khoảng cách tương đối ngắn đối với các vật liệu chính và các địa điểm xử lý được chỉ định.
Các thụ thể nhạy cảm và các vị trí có nguy cơ cao: Cư dân gần các bãi thải (Km4+600 Hướng Hiệp/Mơ Ô, Km7+500 và Km15+300 Ba Lòng), cộng đồng dân cư dọc theo các tuyến đường vận chuyển (đặc biệt là các thôn như Phú Thạnh, Xuân Lâm, Nà Nam) và những người sử dụng hạ lưu gần các bãi rác.
Do đó , các tác động không giảm thiểu từ việc khai thác và quản lý vật liệu có thể gây ra: (i) Bụi và tiếng ồn phiền toái trong thời gian ngắn cho cư dân gần mỏ đá, tuyến đường vận chuyển và địa điểm xử lý; (ii) Nguy cơ xói mòn và lắng cục bộ tại các địa điểm xử lý, đặc biệt là những nơi gần suối; (iii) Các mối quan tâm về an toàn và giao thông tạm thời dọc theo các tuyến đường vận chuyển; (iv) Suy thoái thị giác và đất tại các địa điểm xử lý nếu không được ổn định và trồng lại đúng cách
Xem xét việc sử dụng các mỏ đá được cấp phép, tái sử dụng vật liệu, khoảng cách vận chuyển địa phương ngắn (ví dụ: cát Mo O ~ 3,5 km) và các địa điểm xử lý đã được phê duyệt, những tác động này từ thấp đến trung bình trước khi giảm thiểu. Cần xác minh nhà cung cấp, kiểm soát vận chuyển, quản lý địa điểm, phục hồi và giám sát hiệu quả để giảm thiểu bụi, xói mòn, lắng đọng và xáo trộn cộng đồng.
Các biện pháp giảm thiểu
· Để quản lý hiệu quả  các tác động từ khai thác, vận chuyển và xử lý vật liệu, Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp sau, được đưa vào CEMP và được CSC giám sát hàng ngày:
Biện pháp phòng ngừa
· Chỉ sử dụng các nguồn được cấp phép và được phép (mỏ cát Mơ Ô, mỏ đá Tân Lâm, mỏ cát Thạch Hân, hố mượn Khe Lân). Nộp giấy phép và giấy phép hợp lệ cho PPMU và CSC trước khi huy động. 
· Ưu tiên các nguồn địa phương có quãng đường ngắn hơn (cát Mỏ Ô ~3,5 km, hố mượn Khe Lân ~2 km) để giảm tổng số chuyến đi và phát thải. 
· Không được sử dụng các nguồn trái phép hoặc trái phép.
Các biện pháp giảm thiểu
· Tất cả các xe tải vận chuyển cát, cốt liệu và đất thừa phải được phủ 100% bằng bạt kín. Quá tải bị cấm. 
· Tốc độ xe được giới hạn ở mức 20 km/h qua các làng mạc và khu dân cư. Lắp đặt biển cảnh báo ("Giảm tốc độ - Vật liệu xây dựng", "Nguy cơ bụi"). 
· Lắp đặt các trạm rửa bánh xe tại các lối ra của mỏ đá và lối vào địa điểm xử lý để ngăn bùn thoát ra ngoài. 
· Tại ba địa điểm xử lý: Lắp đặt hàng rào phù sa và bẫy trầm tích (đặc biệt là gần suối), giới hạn chiều cao kho dự trữ ở mức <2 m, duy trì vùng đệm 30 m từ các dòng nước và che phủ các kho dự trữ khi mưa. 
· Sau khi hoàn thành việc xử lý, ổn định và trồng lại tất cả các địa điểm có cỏ hoặc các loài bản địa trong vòng 30 ngày.
Các biện pháp giám sát và thực thi
· CSC sẽ tiến hành kiểm tra hàng tuần các tuyến đường vận chuyển, địa điểm khai thác (nếu có thể tiếp cận) và cả ba địa điểm xử lý để xác minh việc kiểm soát, ngăn chặn và tuân thủ bụi. 
· Duy trì hồ sơ về khối lượng vật liệu, nguồn và chuyển động của xe tải. 
· Tài liệu ảnh trước và sau sẽ được lưu giữ tại các địa điểm xử lý để ghi lại tiến độ phục hồi. 
· Một đường dây nóng GRM chuyên dụng sẽ được công bố cho Ban QLDA và các CPC địa phương để báo cáo nhanh chóng các mối quan tâm về bụi, giao thông hoặc trầm tích. Nhà thầu sẽ trả lời các khiếu nại đã được xác minh trong vòng 24 giờ.
Rủi ro về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và cộng đồng
Các rủi ro về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và cộng đồng phát sinh chủ yếu từ các hoạt động xây dựng dọc theo  tuyến  đường trung tâm huyện Đakrông dài 18,56 km đến đường  xã Ba Lòng  (QL.588a), nơi vận hành máy móc hạng nặng, địa hình dốc, đào sâu, cắt dốc, tăng lưu lượng giao thông, xử lý vật liệu và điều kiện thời tiết nóng khiến người lao động và cộng đồng lân cận gặp tai nạn tiềm ẩn.  chấn thương và các mối nguy hiểm cho sức khỏe.
Cơ chế tác động bao gồm: (i) Tai nạn tại nơi làm việc do vận hành 39 loại thiết bị hạng nặng (máy xúc, xe lu, xe ben,...) trên dốc và địa hình không bằng phẳng, bao gồm nguy cơ lật, dập nát, ngã trong quá trình cắt dốc và công trình cầu; (ii) Căng thẳng nhiệt đối với người lao động trong mùa khô nóng (tháng 4 – tháng 8), khi nhiệt độ thường xuyên vượt quá 35–40°C với độ ẩm cao và bức xạ mặt trời cường độ cao; (iii) Tai nạn giao thông do tăng cường di chuyển xe hạng nặng dọc theo con đường hẹp hiện có, đặc biệt là gần làng mạc và trường học; (iv) Nguy cơ điện giật do vô tình tiếp xúc với đường dây điện trên không hoặc các tiện ích ngầm trong quá trình đào; (v) Nguy cơ cháy, nổ do lát nhựa đường nóng, lưu trữ nhiên liệu và xử lý vật liệu dễ cháy; (vi) Nguy cơ lũ quét trong mùa mưa (tháng Chín-tháng Mười Hai) khi mưa lớn đột ngột có thể làm ngập các khu vực làm việc trũng thấp và các đoạn băng qua suối. Ngoài ra, mức độ hình thành đường tăng cao ở các đoạn dễ bị lũ lụt và khả năng sụt lún nhẹ sau khi đầm kè có thể tạo ra sự chênh lệch độ cao giữa đường mới và các ngôi nhà, trường học và cơ sở y tế liền kề, dẫn đến khó khăn trong việc tiếp cận hàng ngày, nguy cơ an toàn cho người đi bộ (đặc biệt là học sinh và người già) và khả năng cô lập tài sản.
Các thụ thể nhạy cảm bao gồm: (i) Khoảng 30 công nhân xây dựng tại các mặt tiền và trại làm việc; (ii) Cộng đồng dân tộc thiểu số ven đường ở các thôn (Phú Thạnh, Xuân Lâm, Nà Nẫm, Hà Lương...); (iii) Học sinh, nhân viên tại nhiều trường, mẫu giáo dọc tuyến (Km2+223, Km2+684, Km9+117, Km19+005, Km19+123); (iv) Bệnh nhân và nhân viên tại các trạm y tế địa phương; (v) Cư dân có nhà hoặc lối vào bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi về độ cao hoặc sụt lún của đường.
Các tác động được định vị về mặt không gian đối với các khu vực làm việc đang hoạt động, tuyến đường vận chuyển, trại công nhân và các khu vực trong phạm vi 50–100 m tính từ tuyến đường. Về mặt tạm thời, rủi ro liên tục trong thời gian xây dựng 18–24 tháng, với đỉnh điểm trong các hoạt động đào đắp, lát đá và mùa mưa. Các vấn đề về độ cao/khả năng tiếp cận sẽ là vĩnh viễn trừ khi được giảm thiểu trong quá trình thiết kế và xây dựng chi tiết.
Do đó, các rủi ro về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và cộng đồng không được giảm thiểu có thể gây ra: (i) Thương tích tại nơi làm việc hoặc tử vong do tai nạn thiết bị hoặc ngã trên dốc đứng; (ii) Bệnh liên quan đến nhiệt (kiệt sức do nhiệt, say nắng) ở người lao động; (iii) Tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện, người đi bộ, học sinh; (iv) Điện giật, bỏng hoặc nổ do xử lý vật liệu không đúng cách; (v) Thương tích liên quan đến lũ lụt hoặc đuối nước trong lũ quét đột ngột; (vi) Khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, rủi ro an toàn và bất tiện cho cư dân do mực nước đường cao hoặc sụt lún tạo rào cản tiếp cận nhà ở, trường học và cơ sở y tế.
Xem xét địa hình đồi núi, sử dụng máy móc hạng nặng, khí hậu nóng, sự gần gũi của các thụ thể nhạy cảm (đặc biệt là trường học) và các vấn đề khả năng tiếp cận lâu dài tiềm ẩn từ những thay đổi về mặt đường, những rủi ro này thể hiện  tác động từ Mđến High trước khi giảm thiểu. Cần lập kế hoạch toàn diện, đào tạo, các biện pháp bảo vệ và điều chỉnh thiết kế để giảm rủi ro xuống mức chấp nhận được.
Các biện pháp giảm thiểu
Để quản lý hiệu quả các rủi ro về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và cộng đồng, Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp sau, được đưa vào Kế hoạch Quản lý Môi trường Xây dựng (CEMP) và được giám sát hàng ngày bởi CSC:
· Xây dựng và thực hiện Kế hoạch OHS toàn diện bao gồm đánh giá rủi ro cho tất cả các hoạt động (thiết bị hạng nặng, công trình dốc, thời tiết nóng, giao thông, v.v.).
· Cung cấp đào tạo cảm ứng bắt buộc cho 100% công nhân trước khi bắt đầu, cộng với các cuộc nói chuyện hàng tuần về căng thẳng nhiệt, an toàn giao thông và quy trình khẩn cấp.
· Thực thi  đầy đủ PPE (mũ cứng, dây nịt trên dốc, quần áo chống nhiệt, v.v.) và cung cấp đủ nước uống và khu vực nghỉ ngơi có bóng râm cho người lao động trong thời tiết nóng.
· Trạm cờ và thực thi giới hạn tốc độ nghiêm ngặt (20 km/h ở làng, không có xe tải hạng nặng gần trường học trong thời gian 07:00–17:00).
· Lắp đặt hàng rào an toàn xung quanh tất cả các cuộc đào (>1,5 m) và các đoạn băng qua suối; sử dụng đê bao và chuyển hướng tạm thời cho các công trình mùa mưa.
· Tiến hành khảo sát tiện ích trước khi xây dựng để tránh nguy cơ điện giật; duy trì khoảng cách an toàn với đường dây điện.
· Dự trữ nhiên liệu, bitum và các vật liệu dễ cháy ở các khu vực có bó >50 m tính từ suối; cung cấp bộ dụng cụ chống tràn và bình chữa cháy tại tất cả các mặt tiền công trình và khu vực lát đá.
· Chuẩn bị Kế hoạch Ứng phó Khẩn cấp theo địa điểm cụ thể bao gồm lũ quét, sạt lở đất, sơ tán y tế và các tình huống cháy/nổ.
· Đối với mực nước đường trên cao và độ sụt lún: Tiến hành khảo sát chi tiết trong quá trình thiết kế để xác định nhà ở, trường học và lối đi bị ảnh hưởng bởi chênh lệch độ cao. Cung cấp lối đi dốc lên, lối đi bậc thang hoặc cấu trúc giữ lại khi cần thiết để duy trì quyền truy cập an toàn hàng ngày. Tham khảo ý kiến của các hộ gia đình bị ảnh hưởng trước khi xây dựng.
· Thông báo trước ít nhất 14 ngày cho CPC Hướng Hiệp và Ba Lòng trước các hoạt động có nguy cơ cao.
· CSC sẽ tiến hành kiểm tra an toàn hàng ngày, với các hành động khắc phục ngay lập tức đối với bất kỳ sự không tuân thủ nào. Tất cả các sự cố phải được báo cáo và điều tra.
Trở kháng giao thông và cắt đứt các tiện ích 
Cản trở giao thông và cắt đứt các tiện ích chủ yếu phát sinh từ các hoạt động xây dựng dọc theo  tuyến đường trung tâm huyện Đakrông dài 18,56 km đến xã Ba Lòng (QL.588a), nơi di chuyển thiết bị hạng nặng, đào bới, dự trữ và dòng công nhân làm gián đoạn việc di chuyển địa phương, tiếp cận dịch vụ và cơ sở hạ tầng tiện ích ở các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa (chủ yếu là Bru-Văn Kiều). 
Các cơ chế tác động bao gồm: (i) Vận chuyển xe tải hạng nặng vận chuyển đất dư thừa (50.000 m³) và vật liệu xây dựng (cát 9.034 m³, mắc ca 72.081 m³), cùng với hoạt động thường xuyên của máy xúc, con lăn và các máy móc khác, làm thu hẹp hoặc tạm thời chặn đường hiện có, đặc biệt là tại các điểm cắt suối/cống và các bãi xử lý (Km4+600, Km7+500, Km15+300); (ii) Kho dự trữ, đê chắn tạm thời và dàn dựng thiết bị làm giảm chiều rộng đường có sẵn và tạo ra tắc nghẽn; (iii) Khai quật có nguy cơ vô tình làm hư hỏng đường dây điện trên không, đường cấp nước ngầm; (iv) Dòng lao động khoảng 30 người lao động có thể tạm thời gây căng thẳng cho các nguồn lực và dịch vụ địa phương.
Đối tượng bị ảnh hưởng:
· Con người: Cư dân dân tộc thiểu số ven đường ở các thôn (Phú Thạnh, Xuân Lâm, Nà Nam, Hà Lương...), học sinh và nhân viên tại nhiều trường học/mẫu giáo dọc tuyến, bệnh nhân tại các trạm y tế địa phương và nông dân cần tiếp cận đồng ruộng hàng ngày. 
· Môi trường: Lưu lượng giao thông địa phương và hạ tầng tiện ích hiện có (mạng lưới cấp điện, nước).
Thời gian và mức độ tác động: Các tác động là tạm thời và không liên tục trong thời gian xây dựng 18 tháng, đỉnh điểm trong các giai đoạn đào đắp, nâng cấp cống và vận chuyển vật liệu. Nhìn chung, những tác động này được đánh giá là trung bình trước khi giảm thiểu do sự liên kết hẹp, sự hiện diện của các thụ thể nhạy cảm (đặc biệt là trường học) và sự phụ thuộc của các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa trên con đường tiếp cận duy nhất.
Các thụ thể nhạy cảm: Nhiều trường học và nhà trẻ (ví dụ: Km2+223 Mô Ô chi nhánh Phú Thịeng, Km2+684 Trường Mầm non Sơn Cả, Km9+117 trường Triệu Nguyên, Km19+005 Ba Lòng Chi nhánh Hải Phúc), cụm dân cư tại các thôn, đường dây tiện ích qua ROW tại xã Hướng Hiệp và Ba Lòng.
Do đó, cản trở giao thông không được giảm thiểu và cắt đứt các tiện ích có thể gây ra: (i) Sự chậm trễ và gia tăng rủi ro an toàn cho học sinh, bệnh nhân và cư dân trong giờ cao điểm; (ii) Tạm thời mất quyền truy cập vào các trang trại, chợ hoặc dịch vụ khẩn cấp; (iii) Cúp điện ngắn hạn ảnh hưởng đến các hộ gia đình và cơ sở cộng đồng; (iv) Căng thẳng về nguồn lực địa phương và các vấn đề xã hội/sức khỏe nhỏ tiềm ẩn từ dòng lao động ở vùng sâu vùng xa.
Xét đến sự liên kết hẹp của vùng núi hẹp, sử dụng nhiều phương tiện giao thông hạng nặng, gần các cơ sở nhạy cảm (trường học và phòng khám) và sự phụ thuộc của cộng đồng dân tộc thiểu số vào tuyến đường duy nhất này, những tác động này là  rất ít trước khi giảm thiểu. Quản lý giao thông hiệu quả, bảo vệ tiện ích, kiểm soát dòng lao động, điều phối và giám sát cộng đồng là cần thiết để duy trì khả năng tiếp cận an toàn, ngăn chặn gián đoạn dịch vụ và giảm thiểu xáo trộn xã hội.
Các biện pháp giảm thiểu
· Để quản lý hiệu quả  trở ngại giao thông, cắt đứt các tiện ích và tác động đến dòng lao động, Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp sau, được đưa vào CEMP và được CSC giám sát hàng ngày:
Biện pháp phòng ngừa
· Chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch quản lý giao thông (TMP) chi tiết với các đường vòng được đánh dấu rõ ràng, đường tránh tạm thời, biển báo tiêu chuẩn và cờ hiệu. 
· Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích địa phương (đơn vị cấp điện và nước) để xác định vị trí, đánh dấu và bảo vệ tất cả các đường dây trên cao và ngầm trước khi đào. 
· Đăng ký tất cả người lao động (~30) với CPC Hướng Hiệp và Ba Lòng trước khi huy động và tiến hành kiểm tra sức khỏe trước khi làm việc.
Các biện pháp giảm thiểu
· Luôn duy trì ít nhất một làn đường mở. Ở những đoạn hẹp, hãy sử dụng những người đánh cờ được đào tạo để kiểm soát giao thông một chiều. 
· Cấm di chuyển xe tải hạng nặng trong phạm vi 500 m từ bất kỳ trường học hoặc mẫu giáo nào trong giờ cao điểm (07:00–08:30 và 15:30–17:30). Trạm cờ tại các khu vực trường trọng điểm (Km2+223, Km2+684, Km9+117, Km19+005, Km19+123) trong giờ học (07:00–17:00). 
· Cung cấp đường băng qua đường tạm thời, ổn định cho người đi bộ và đường dốc cho xe cộ cho nhà ở, lối vào trường học và lối đi làng bị ảnh hưởng bởi công trình. 
· Hạn chế tốc độ xe ở mức 20 km/h qua các thôn, khu dân cư (ví dụ: Phú Thạnh Km2+000, Xuân Lâm Km7+300, Nà Nẫm Km9+800, Hà Lương Km20+500). 
· Thông báo trước ít nhất 48 giờ cho các hộ gia đình và CPC bị ảnh hưởng trước khi bất kỳ sự gián đoạn tiện ích theo kế hoạch nào. Duy trì đội sửa chữa dự phòng tại chỗ để phục hồi nhanh chóng (trong vòng 4–6 giờ). 
· Thực thi Quy tắc ứng xử nghiêm ngặt đối với người lao động cấm rượu, cờ bạc và hành vi chống đối xã hội. Ưu tiên tuyển dụng địa phương (60-70%) và đặt các trại công nhân cách làng >500 m nếu khả thi.
Các biện pháp giám sát và thực thi
· CSC sẽ tiến hành kiểm tra hàng ngày các đường tránh giao thông, biển báo, sự hiện diện của người đánh cờ và an ninh địa điểm, đặc biệt tập trung vào các khu vực trường học và phòng khám. 
· Giám sát việc đăng ký người lao động, kiểm tra sức khỏe và tuân thủ quy tắc ứng xử. 
· Lắp đặt bảng thông tin tại các vị trí trọng điểm (trường lớn và trung tâm thôn) với chi tiết liên hệ PPMU/Nhà thầu và đường dây nóng GRM. 
· Duy trì liên lạc thường xuyên với Ủy ban nhân dân xã và trưởng thôn để giải quyết nhanh chóng các vấn đề về tiếp cận hoặc xã hội. 
· Trả lời các khiếu nại GRM đã được xác minh trong vòng 24 giờ và thực hiện các biện pháp kiểm soát bổ sung khi cần thiết.
Giai đoạn hoạt động
Tác động tích cực đến kinh tế xã hội
Việc hoàn thành tiểu dự án sẽ mang lại lợi ích lâu dài đáng kể cho xã Hướng Hiệp và Ba Lòng. Con đường dài hơn 18 km được nâng cấp sẽ tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu bằng cách giảm ngập lụt đường và cách ly liên quan đến lũ lụt. Nó sẽ cung cấp cho người dân tộc thiểu số khả năng tiếp cận nhanh hơn, đáng tin cậy hơn với trung tâm Đakrông, trường học và trạm y tế, từ đó giảm chi phí vận chuyển và hỗ trợ phát triển thương mại và dịch vụ địa phương.
Tác động tiêu cực và rủi ro tiềm ẩn
a. Rủi ro an toàn đường bộ
Rủi ro về an toàn đường bộ trong giai đoạn vận hành phát sinh chủ yếu từ việc cải thiện điều kiện đường xá của tuyến đường Dakrông – Ba Lòng (PR.588a) khoảng 20 km được nâng cấp, điều này sẽ cho phép tốc độ xe cao hơn và tăng lưu lượng giao thông. Mặc dù tiểu dự án mang lại những lợi ích kinh tế xã hội tích cực lớn bao gồm tăng cường kết nối trong mọi thời tiết, giảm ngập lụt và ngập lụt đường bộ, tiếp cận nhanh hơn với các dịch vụ (trường học, chợ, cơ sở y tế) và đẩy nhanh phát triển thương mại và dịch vụ trong khu vực dân tộc thiểu số - những cải tiến này đặt ra những thách thức mới về an toàn cho những người tham gia giao thông dễ bị tổn thương.
Các rủi ro về an toàn đường bộ phát sinh từ: (i) Mặt đường trơn tru hơn, đường rộng hơn và thoát nước tốt hơn khuyến khích tốc độ xe cao hơn, đặc biệt là qua các làng và cụm ven đường đông dân cư; (ii) Tăng lưu lượng giao thông, bao gồm xe gắn máy (chiếm ưu thế ở vùng nông thôn dân tộc thiểu số), xe hạng nhẹ và thỉnh thoảng có xe hạng nặng, làm tăng nguy cơ va chạm tại các điểm xung đột như đường dành cho người đi bộ, lối vào thôn, khu trường học, ngã tư; (iii) Theo thời gian, hao mòn (ví dụ: ổ gà, xuống cấp bề mặt) hoặc mất biển báo do bảo trì không đầy đủ có thể làm giảm điều kiện an toàn, tăng nguy cơ tai nạn hoặc chậm trễ ứng phó khẩn cấp; (iv) Các vị trí có nguy cơ cao cụ thể bao gồm các khúc cua và đoạn dốc (thường gặp ở địa hình đồi núi, ví dụ: gần Km4+000 – Km6+000 xung quanh khu vực Mỏ Ô và Ba Rò), các giao lộ có đường kết nối và các khu vực gần các công trình nhạy cảm, nơi thường có người đi bộ (đặc biệt là học sinh) và giao thông di chuyển chậm. Nguy cơ tăng lên ở các thụ thể nhạy cảm được liệt kê trong Bảng 15 (ví dụ: nhiều trường học/mẫu giáo, làng mạc, di tích lịch sử).
Các tác động được cục bộ về mặt không gian đối với các khu vực đông dân cư, khu vực trường học / mẫu giáo, cụm làng và các giao lộ chính dọc theo tuyến đường. Về mặt tạm thời, rủi ro là vĩnh viễn và lâu dài trong suốt vòng đời hoạt động của con đường, với cường độ trung bình có thể tăng lên nếu bỏ qua việc bảo trì. Mặc dù đường được cải thiện làm giảm một số mối nguy hiểm đã có từ trước (ví dụ: những đoạn không thể đi qua khi trời mưa), nhưng tốc độ và lưu lượng giao thông cao hơn không thể giảm thiểu gây ra rủi ro tai nạn mới đòi hỏi sự quản lý bền vững.
Do đó, các rủi ro an toàn đường bộ không được giảm thiểu có thể gây ra: (i) Tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các vụ tai nạn liên quan đến người đi bộ (đặc biệt là học sinh), xe máy và phương tiện giao thông trong khu vực làng; (ii) Khả năng bị thương hoặc tử vong, đặc biệt là trong giờ cao điểm đi lại gần trường học và nhà trẻ (ví dụ: Mỏ Ô Phú Thịnh chi nhánh Km2+223, trường Triệu Nguyên Km9+117, Bà Long Hải Phúc nhánh Km19+005); (iii) Giảm khả năng tiếp cận khẩn cấp do ổ gà hoặc giao thông chậm trễ; (iv) Mối quan tâm của cộng đồng và giảm niềm tin vào con đường được nâng cấp nếu các tính năng an toàn xấu đi theo thời gian.
Xem xét sự gia tăng đáng kể về tốc độ và giao thông sau khi nâng cấp, sự hiện diện của nhiều người sử dụng dễ bị tổn thương (học sinh ở nhiều trường học/nhà trẻ, cư dân dân tộc thiểu số ven đường) và nhu cầu bảo trì lâu dài, rủi ro an toàn đường bộ được đánh giá là trung bình trong quá trình vận hành. Do đó, cần thiết kế, thực thi, bảo trì, giáo dục cộng đồng và giám sát cơ sở hạ tầng hiệu quả để giảm thiểu rủi ro, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương và duy trì lợi ích an toàn của con đường được cải thiện.
Các biện pháp giảm thiểu
· Để giảm thiểu rủi ro và tác động an toàn giao thông đường bộ trong quá trình vận hành, Sở Xây dựng Quảng Trị phối hợp với Cảnh sát giao thông địa phương và UBND xã thực hiện toàn diện các biện pháp cải thiện cơ sở hạ tầng, các biện pháp thực thi, bảo trì định kỳ, giáo dục cộng đồng và các hành động giám sát. Biển báo an toàn đường bộ cố định do Sở Quản lý Quảng Trị lắp đặt trước khi bàn giao và mở đường, bao gồm: (i) Khu vực giới hạn tốc độ 30 km/h tại khu vực trường học/nhà trẻ (ví dụ: Km2+223 Lộ Ô chi nhánh Phú Thịng, Km2+684 Trường Mầm non Sơn Cả, Km9+117 trường Triệu Nguyên, Km19+005 Ba Lòng Chi nhánh Hải Phúc,  Km19+123 Trường Mầm non Hải Phúc) và các cụm thôn lớn (ví dụ: Km7+300 Xuân Lâm, Km9+800 Nà Nậm, Km20+500 Hà Lương); (ii) biển báo "Trẻ em băng qua" và "Trường học phía trước" với các tài liệu phản chiếu tại tất cả các khu vực trường học.
· Các tính năng an toàn cho người đi bộ phải được cung cấp tại các vị trí chính: ngựa vằn qua đường có bàn nâng hoặc gờ giảm tốc tại các trường học/mẫu giáo lớn (ví dụ: Km2+223, Km9+117, Km19+005) và lối vào làng (ví dụ: Phú Thạnh Km2+000, Xuân Lâm Km7+300); rào chắn dành cho người đi bộ hoặc lan can trên các đoạn dốc để tránh té ngã. Các vạch kẻ phản quang, vạch kẻ đường và đường viền phải được áp dụng tại các giao lộ và điểm xung đột để cải thiện tầm nhìn và hướng dẫn luồng giao thông.
· Cảnh sát giao thông tuần tra được phối hợp tại các khu vực thôn có nguy cơ cao (ví dụ: Xuân Lâm Km7+300, Nà Nẫm Km9+800, Hà Lương Km20+500) và khu vực trường học, thường xuyên kiểm tra tốc độ và thực thi trong giờ cao điểm (07:00 – 17:00 gần trường học). Các công cụ thực thi tốc độ (ví dụ: camera tốc độ hoặc thiết bị radar di động) phải được triển khai định kỳ tại các khu vực trường học và cụm làng đông đúc để ngăn chặn việc chạy quá tốc độ. Kiểm soát giao lộ (ví dụ: biển báo nhường đường/dừng, vạch kẻ ưu tiên) phải được thực thi tại các giao lộ chính để quản lý giao thông hợp nhất và băng qua.
· Ngân sách bảo trì hàng năm sẽ được DOC Quảng Trị phân bổ cho việc bảo trì đường bộ định kỳ, bao gồm sửa chữa ổ gà với thời gian phản hồi <24h giờ đối với các khiếm khuyết nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn. Các cuộc kiểm tra hai năm một lần đối với biển báo, dấu hiệu và các tính năng an toàn phải được tiến hành, thay thế các vật dụng bị phai màu, hư hỏng hoặc thiếu ngay lập tức. Kiểm tra thường xuyên (ít nhất hai lần mỗi năm) phải xác minh lan can, hệ thống thoát nước và tình trạng bề mặt, đặc biệt là sau mưa lớn hoặc lũ lụt.
· Các chiến dịch an toàn giao thông đường bộ sẽ được thực hiện tại các trường học/nhà trẻ (nhắm vào học sinh, giáo viên và phụ huynh), bao gồm giáo dục phù hợp với lứa tuổi về an toàn cho người đi bộ, sử dụng mũ bảo hiểm cho xe máy và quy tắc băng qua đường. Các cuộc họp cấp thôn được tổ chức thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan, với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, để thúc đẩy việc sử dụng đường bộ an toàn, an toàn cho trẻ em và báo cáo các vấn đề bảo trì.
· DOC Quảng Trị sẽ thiết lập cơ chế báo cáo cộng đồng thông qua đường dây nóng GRM hiện có để báo cáo nhanh các mối quan tâm về an toàn (ví dụ: thiếu biển báo, ổ gà, phương tiện chạy quá tốc độ). Các báo cáo phải được ghi lại và giải quyết trong các mốc thời gian xác định (ví dụ: 48 giờ đối với các vấn đề khẩn cấp). Đánh giá hiệu suất an toàn đường bộ hàng năm được thực hiện, theo dõi dữ liệu tai nạn (nếu có), tuân thủ bảo trì và phản hồi của cộng đồng, với kết quả báo cáo cho Ban QLDA và các cơ quan có liên quan. Liên lạc thường xuyên với cảnh sát địa phương, trường học và CPC phải đảm bảo liên tục phối hợp và điều chỉnh các biện pháp an toàn dựa trên các điều kiện quan sát.
6. Ô nhiễm không khí và tiếng ồn do giao thông gia tăng
Ô nhiễm không khí và tiếng ồn trong giai đoạn vận hành phát sinh chủ yếu do lưu lượng xe tăng lên và tốc độ cao hơn trên đường trải nhựa được nâng cấp khoảng 20 km, tạo ra khí thải và tiếng ồn trên mặt lốp / mặt đường dọc theo tuyến đường.
Lý do chính của tác động là: (i) Lưu lượng và tốc độ giao thông cao hơn tạo ra khí thải (PM10, PM2.5, NOx, CO) từ xe máy, ô tô và xe tải không thường xuyên, với các chất ô nhiễm lắng đọng ở các khu vực ven đường, đặc biệt là ở các đoạn thung lũng hẹp với sự phân tán hạn chế; (ii) Tiếng ồn đường / lốp xe và âm thanh động cơ xuyên qua các tòa nhà gần đó và không gian ngoài trời, đặc biệt là gần các cơ sở nhạy cảm và cụm dân cư.
Các tác động được cục bộ về mặt không gian trong phạm vi 50–100 m tính từ đường, với nồng độ cao hơn gần các làng mạc và các cơ sở nhạy cảm. Về mặt tạm thời, chúng là vĩnh viễn và lâu dài trong suốt vòng đời hoạt động, nhưng cường độ thấp đến trung bình do mật độ giao thông tương đối thấp ở vùng núi xa xôi này.
Do đó, ô nhiễm không khí và tiếng ồn không thể giảm thiểu có thể gây ra: (i) Kích ứng đường hô hấp nhẹ hoặc khó chịu cho học sinh và bệnh nhân do tiếp xúc với khí thải; (ii) Khó chịu hoặc rối loạn giấc ngủ / sự chú ý do tiếng ồn giao thông trong nhà và cơ sở gần đó; (iii) Tích tụ dần bụi ven đường nếu không được quản lý.
Các biện pháp giảm thiểu
· Để quản lý hiệu quả ô nhiễm không khí và tiếng ồn do giao thông gia tăng trong quá trình hoạt động, DOC Quảng Trị thực hiện các biện pháp sau: (i) Rào chắn sinh dưỡng - Trồng keo 2 hàng hoặc đệm tràm (rộng khoảng 5 m) dọc theo các đoạn nhạy cảm, bao gồm các khu vực trường học/nhà trẻ (ví dụ: Km2+223 Mo Ô Phú Thịeng, Km9+117 Triều Nguyên, Km19+005 Ba Lòng Hải Phúc) và các thôn lớn (ví dụ:  Km7+300 Xuân Lâm, Km9+800 Nà Nẫm). Duy trì các dải cỏ trung bình để lọc 30–50% PM10 và giảm sự lan truyền tiếng ồn; (ii) Bảo trì đường bộ - Thường xuyên quét lề đường ở các khu vực làng đông đúc (ví dụ: Xuân Lâm Km7+300, Nà Nam Km9+800) để ngăn chặn sự lơ lửng phù sa. Lắp đặt và duy trì bẫy phù sa trong các mương ven đường để thu hồi dòng chảy; (iii) Chương trình quan trắc - DOC thực hiện lấy mẫu không khí xung quanh định kỳ (PM10, NOx theo QCVN 05:2023/BTNMT) và quan trắc tiếng ồn (theo QCVN 26:2025/BTNMT, mục tiêu <70 dB(A) ban ngày) tại cổng trường đại diện và các điểm làng; (iv) Thực thi tốc độ - Thực thi các khu vực 30 km / h với biển báo cố định tại các khu vực trường học / mẫu giáo và các ngôi làng đông đúc để giảm lượng khí thải (20–30%) và tiếng ồn. Phối hợp với cảnh sát giao thông kiểm tra định kỳ trong giờ học.
6. Sự mất ổn định và xói mòn mái dốc
Sự mất ổn định và xói mòn sườn dốc trong giai đoạn vận hành chủ yếu phát sinh từ sự tiếp xúc lâu dài của các sườn dốc cắt và lấp trên đường nâng cấp khoảng 20 km ở địa hình đồi núi dốc (độ dốc phổ biến 20-30%), đặc biệt là trong mùa mưa gay gắt của Quảng Trị (lượng mưa hàng năm khoảng 2.400-2.800 mm, với nồng độ đáng kể từ tháng 9 đến tháng 12 và cao điểm hàng ngày có thể lên đến 200-300 mm).
Các cơ chế tác động bao gồm: (i) Các sườn dốc và bờ kè bị cắt có thể bị xói mòn hoặc trở nên không ổn định nếu kỹ thuật sinh học (cỏ vetiver, trồng bản địa), tường rọ đá, bậc thang hoặc các tính năng thoát nước không được duy trì đúng cách; (ii) Mưa lớn gây ra sự hình thành rãnh / rãnh, bong tróc đất, dịch chuyển rọ đá hoặc sạt lở đất cục bộ, dẫn đến tắc nghẽn đường do các mảnh vụn, giảm độ ổn định cấu trúc và dòng chảy đầy trầm tích xâm nhập vào các dòng suối; (iii) Bảo trì hệ thống thoát nước kém (mương bị tắc, cống phù sa) làm trầm trọng thêm tình trạng bão hòa, cắt xén và lắng đọng ở hạ lưu.
Các tác động được cục bộ về mặt không gian để cắt/lấp các sườn dốc, các đoạn suối/cống và các kênh hạ lưu (vận chuyển trầm tích lên đến 0,5–1 km). Về mặt tạm thời, rủi ro là lâu dài và vĩnh viễn trong suốt vòng đời hoạt động, với cường độ trung bình gắn liền với sự siêng năng bảo trì; Nguy cơ cao nhất xảy ra theo mùa trong những tháng ẩm ướt (tháng Chín – tháng Mười Hai).
Tác động có thể gây tắc nghẽn đường hoặc nguy cơ giao thông do các mảnh vụn / sạt lở đất, lắng đọng và suy giảm chất lượng nước ảnh hưởng đến tưới tiêu hạ lưu, tăng chi phí bảo trì và rủi ro an toàn nếu các biện pháp ổn định xấu đi.
Các biện pháp giảm thiểu
· Để quản lý hiệu quả các nguy cơ mất ổn định mái dốc và xói mòn trong quá trình vận hành, Sở Xây dựng Quảng Trị thực hiện các biện pháp sau:
· Kiểm tra hai năm một lần — Tiến hành khảo sát độ dốc và thoát nước chính thức trước mùa mưa (tháng 8) và sau các sự kiện bão lớn, tập trung vào các đoạn có nguy cơ cao (ví dụ: các khu vực cắt dốc gần Km4+000–Km6+000, các đoạn suối/cống). Kiểm tra tính toàn vẹn của rọ đá, độ che phủ của cỏ vetiver (>mục tiêu sống sót 80%), độ sâu rill (<cho phép 10 cm) và chức năng thoát nước.
· Sửa chữa ngay lập tức - Phản ứng trong vòng 48 giờ đối với bất kỳ sự sụt lún, rọ đá hoặc hỏng hóc rọ đá nào được quan sát thấy: nén lại vật liệu lấp đầy, gieo lại cỏ vetiver (khoảng cách 0.5 m), thay thế rọ đá bị hư hỏng và dọn dẹp các mảnh vụn khẩn cấp tại các điểm giao cắt suối.
· Bảo trì hệ thống thoát nước - Thực hiện làm sạch và gia cố hàng năm các mương ven đường (sử dụng bê tông M150 khi cần thiết) dọc theo các sườn dốc có nguy cơ cao. Duy trì bẫy phù sa tại các cống để ngăn chặn trầm tích dự phòng. Bố trí ít nhất 5% kinh phí bảo trì đường bộ hàng năm dành riêng cho công tác ổn định độ dốc và thoát nước.
· Giám sát cộng đồng — Đào tạo CPC để tiến hành kiểm tra trực quan hàng tháng đối với các sườn dốc gần đó và báo cáo các vấn đề. Công khai đường dây nóng GRM để cư dân báo cáo các vết nứt, vết cọ rửa hoặc mảnh vụn trong vòng 24 giờ cho DOC để đánh giá nhanh chóng.
6. Các vấn đề thoát nước và ngập lụt
Các vấn đề thoát nước và ngập lụt trong giai đoạn vận hành phát sinh chủ yếu do khả năng tắc nghẽn hoặc giảm công suất thủy lực của các công trình thoát nước nâng cấp và mới (cống và mương ven đường) dọc theo tuyến đường dài khoảng 20 km, đặc biệt là trong mùa mưa gay gắt của Quảng Trị (lượng mưa hàng năm khoảng 2.400–2.800 mm, với đỉnh điểm từ tháng 9 đến tháng 12).
Các cơ chế tác động bao gồm: (i) Tích tụ trầm tích, mảnh vụn, thảm thực vật và rác thải ven đường trong 61 cống và mương bê tông M150 ven đường, làm giảm khả năng dòng chảy; (ii) Lượng mưa cường độ cao tràn ngập các công trình bị tắc nghẽn một phần, gây ra đầm lầy thượng nguồn, tràn đường, cọ xát vai, kè suy yếu và ngập lụt cục bộ tại các đoạn trũng thấp hoặc quan trọng (ví dụ: đập tràn Km10+681).
Các yếu tố chính là: (i) Người tham gia giao thông và giao thông dọc theo tuyến đường, những người có thể phải đối mặt với việc đóng đường tạm thời, giảm an toàn hoặc chậm trễ tiếp cận do lũ lụt hoặc tràn ngập; (ii) Cư dân và hộ gia đình ở thượng nguồn gần các bãi thải và vùng trũng thấp (ví dụ: khoảng Km4+600 Hướng Hiệp/Mơ Ô, Km7+500 Ba Lòng/Triệu Nguyên, Km15+300 Ba Lòng), nơi đầm có thể ảnh hưởng đến nhà ở và lối vào; (iii) Nông dân và nhà tưới tiêu ở hạ lưu phụ thuộc vào dòng chảy tại các điểm giao nhau/cống, nơi trầm tích dự phòng hoặc dòng chảy thay đổi có thể ảnh hưởng đến việc tưới tiêu.
Các tác động được cục bộ về mặt không gian đối với 61 cống, mương ven đường và các đoạn trũng liền kề. Về mặt tạm thời, rủi ro là vĩnh viễn và lâu dài trong suốt vòng đời hoạt động, với cường độ trung bình đạt đỉnh theo mùa trong những tháng ẩm ướt (tháng Chín – tháng Mười Hai). Rủi ro liên quan trực tiếp đến sự siêng năng bảo trì.
Tác động dẫn đến: (i) Đường bị ngập hoặc ngập tạm thời, làm gián đoạn giao thông và tiếp cận; (ii) Lũ lụt ở thượng nguồn ảnh hưởng đến cư dân và tài sản ven đường; và (iii) Giảm nguồn cung cấp nước tưới tiêu hoặc ô nhiễm trầm tích ở hạ lưu.
Các biện pháp giảm thiểu
· Để quản lý hiệu quả rủi ro thoát nước, ngập lụt trong quá trình vận hành, KCN Quảng Trị thực hiện các biện pháp sau:
· Tẩy cặn và dọn dẹp hàng năm - Tiến hành làm sạch toàn diện tất cả 61 cống và mương ven đường trước mùa mưa (tháng Tám). Loại bỏ trầm tích (mục tiêu >80% phục hồi công suất thủy lực), thảm thực vật và mảnh vụn từ các công trình quan trọng, bao gồm cả đập tràn Km10+681 Ba Lòng.
· Ngăn chặn mảnh vụn - Cấm cắt cỏ ven đường hoặc vứt chất thải xuống mương. Lắp đặt giá để rác hoặc lưới ở đầu vào của 49 cống tròn và 12 cống hộp để bẫy các mảnh vụn lớn.
· Giám sát cộng đồng - Đào tạo CPC Hướng Hiệp và Ba Lòng thực hiện kiểm tra trực quan hàng tháng các cống, mương gần đó. Cư dân phải báo cáo tắc nghẽn hoặc ao nước qua đường dây nóng GRM để phản ứng nhanh chóng.
· Xác minh công suất và ứng phó khẩn cấp — Thực hiện kiểm tra thủy lực hai năm một lần để xác nhận dòng thiết kế (theo QCVN 04:2021/BTNMT hoặc các tiêu chuẩn liên quan). Duy trì một đội giải tỏa khẩn cấp với phản ứng <24 giờ đối với các tắc nghẽn một phần, đặc biệt là gần làng và trường học (theo Bảng 15).
6. Tác động gián tiếp đến đa dạng sinh học
Tác động gián tiếp đến đa dạng sinh học trong giai đoạn vận hành chủ yếu xuất phát từ việc cải thiện vĩnh viễn khả năng tiếp cận mọi thời tiết do đường Đakrông - Ba Lòng dài hơn 18 km được nâng cấp, có thể tạo điều kiện tăng cường hoạt động của con người trong các khu vực rừng sản xuất lân cận. Cơ chế tác động bao gồm: (i) Đường bộ quanh năm, đáng tin cậy qua các xã Hướng Hiệp và Ba Lòng cho phép dễ dàng đi vào các khu rừng sản xuất xung quanh (35.025 ha ở huyện Đakrông cũ, 42,1% được phân loại là rừng tự nhiên[footnoteRef:11]) và xa hơn đến Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông bởi các tác nhân bên ngoài; (ii) Vận chuyển nhanh hơn và hiệu quả hơn dọc theo tuyến đường trơn tru hơn có thể hỗ trợ khai thác gỗ bất hợp pháp cơ hội (ví dụ: keo, tràm), khai thác quá mức lâm sản ngoài gỗ (NTFP như măng) và săn trộm động vật hoang dã thông thường (bò sát, chim); (iii) Lưu lượng xe tải tăng lên có thể hỗ trợ buôn lậu gỗ hoặc sản phẩm động vật hoang dã khai thác bất hợp pháp, gây áp lực gia tăng lên môi trường sống có giá trị thấp, do con người biến đổi. [11:  Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Đakrông.] 

Tuyến đường nằm cách Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông khoảng 2 km. Không có loài trong Sách đỏ, môi trường sống quan trọng, rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ trong khu vực dự án hoặc các khu vực lân cận, được xác nhận bằng tham vấn với các cơ quan có liên quan. Các thụ thể chính là: (i) Động vật hoang dã phổ biến trong các khu rừng sản xuất lân cận (rắn, thằn lằn, côn trùng, thỉnh thoảng có chim) và tại sông Ba Lòng và 4 ngã suối vượt suối; (ii) Tài nguyên rừng sản xuất (keo, tràm, tre, NTFP khác) được cộng đồng người Bru Vân Kiều địa phương sử dụng để sinh kế và thu nhập; (iii) Hộ gia đình Bru Vân Kiều ở các thôn ven đường (ví dụ: Tà Ry 1 tại Km0+200, Hồ Lê tại Km6), dựa vào thu hoạch NTFP bền vững và có thể bị ảnh hưởng bởi sự cạn kiệt tài nguyên nếu hoạt động bất hợp pháp gia tăng.
Các tác động được cục bộ hóa về mặt không gian đối với các khu rừng sản xuất liền kề với ROW và có thể tiếp cận từ các đoạn chính (ví dụ: Đồng Đông tại Km4+100, thôn Nà Nẫm tại Km9+800, thôn Tà Lăng tại Km13+000). Về mặt tạm thời, rủi ro là vĩnh viễn và lâu dài trong suốt vòng đời hoạt động của con đường, nhưng cường độ thấp đến trung bình do tình trạng môi trường sống không quan trọng và không có đa dạng sinh học có giá trị cao.
Do đó, các tác động gián tiếp về đa dạng sinh học không thể giảm thiểu có thể gây ra: (i) Cạn kiệt dần các nguồn tài nguyên NTFP chung quan trọng đối với sinh kế của người dân tộc thiểu số tại địa phương; (ii) Gia tăng nhỏ nạn săn trộm hoặc khai thác trái phép các loài có giá trị bảo tồn thấp; (iii) Áp lực cục bộ tiềm ẩn lên các bìa rừng lân cận mà không dẫn đến thiệt hại sinh thái đáng kể.
Các biện pháp giảm thiểu
· Để quản lý hiệu quả các tác động gián tiếp đến đa dạng sinh học trong quá trình hoạt động, DOC Quảng Trị phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan bảo vệ rừng thực hiện các biện pháp sau:
· Các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng — UBND tỉnh Hướng Hiệp và Ba Lòng sẽ tổ chức các hội thảo hàng quý với lãnh đạo địa phương về Luật Lâm nghiệp 2017, thực hành khai thác NTFP bền vững và xử phạt đối với các hoạt động bất hợp pháp (Nghị định 35/2019/NĐ-CP). Tài liệu sẽ được phân phối bằng ngôn ngữ Bru Vân Kiều để đảm bảo khả năng tiếp cận cho nam giới, phụ nữ và các thành viên cộng đồng.
· Phối hợp thực thi - DOC sẽ lắp đặt năm trạm kiểm tra thường trực tại các vị trí chiến lược (Km2+000 Phú Thạnh, Km4+100 Đồng Đông, Km7+300 Xuân Lâm, Km9+800 Nà Nẫm, Km13+000 Tà Lăng, Km17+000 Đá Nổi và Km20+500 tại thôn Hà Lương). Phối hợp với Kiểm lâm để kiểm tra xe ngẫu nhiên nhắm vào gỗ, NTFP hoặc các sản phẩm từ động vật hoang dã.
· Giám sát và báo cáo - DOC sẽ tiến hành khảo sát bìa rừng hai năm một lần (mẫu ROW 5 km) để đánh giá các dấu hiệu hoạt động bất hợp pháp. Theo dõi sự cố thông qua nhật ký kiểm lâm và báo cáo cộng đồng. Công khai đường dây nóng của GRM để báo cáo ngay lập tức về các phương tiện hoặc hoạt động đáng ngờ cho Kiểm lâm (phản hồi mục tiêu trong vòng 2 giờ).
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[bookmark: _Toc226406313]CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ THAM VẤN CÔNG CHÚNG
[bookmark: _Toc226406314]Công bố thông tin	
Việc công bố thông tin chính thức về tác động của tiểu dự án đường Đakrông – Ba Lòng trong các giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và vận hành đã được thực hiện cho chính quyền địa phương, người dân và các bên liên quan khác tại tiểu dự án xã Hướng Hiệp (trước đây là Mơ Ô) và Ba Lòng (trước đây là Triệu Nguyên và Ba Lòng). Dự thảo IEE đã được cung cấp cho các bên bị ảnh hưởng bằng tiếng Việt trong các cuộc họp tham vấn công khai được tổ chức vào tháng 12 năm 2021 cho xã Hướng Hiệp và tháng 10 năm 2022 cho xã Ba Lòng. 
[bookmark: _Toc226406315]Tham vấn công chúng	
Các cuộc tham vấn công khai đã được tiến hành để đáp ứng các yêu cầu của tham vấn có ý nghĩa theo quy định của SPS (2009). Chiến lược thể hiện các nguyên tắc tham gia có ý nghĩa, minh bạch, tham gia và hòa nhập để đảm bảo rằng các nhóm bị ảnh hưởng và dễ bị tổn thương như phụ nữ, người dân tộc thiểu số được tạo cơ hội bình đẳng để tham gia vào việc thiết kế tiểu dự án.
Xác định đối tượng tham vấn công chúng
Quá trình tham vấn công chúng đảm bảo sự tham gia rộng rãi của tất cả các nhóm liên quan có liên quan. Tổng cộng có 28 đại biểu tham dự các cuộc họp trên hai tiểu dự án xã. Bảng phân tích người tham gia theo nhóm mục tiêu được tóm tắt như sau:
(i) 4 người từ các  tổ chức như Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân đã cung cấp thông tin cho việc thiết kế các can thiệp khác nhau của Dự án và có thể tham gia thực hiện các biện pháp và can thiệp(2 từ Hướng Hiệp và 2 từ xã Ba Lòng)  
(ii) 13 người từ HOusehold và các doanh nghiệp sống gần đường và nông dân địa phương có đất liền kề với đường. Hầu hết trong số này có thể bị ảnh hưởng trực tiếp và/hoặc bất lợi, và những người quan tâm đến việc xác định và thực hiện các biện pháp để tránh hoặc giảm thiểu các tác động tiêu cực (4 từ Hướng Hiệp và 9 từ xã Ba Lòng); và
(iii) 11 người từ các tổ chức hoặc cá nhân khác có lợi ích về kết quả và/hoặc tác động của tiểu dự án, bao gồm, (i) CPC; (ii) lãnh đạo xã khác (6 từ Hướng Hiệp và 5 từ xã Ba Lòng).

Trong quá trình thực hiện tiểu dự án, Tư vấn và Ban QLDA đã thống nhất việc quản lý và vận hành mạng lưới đường bộ sẽ được chuyển giao cho Sở GTVT Quảng Trị (thuộc  Sở Xây dựng), sau tháng 7/2025). DoC hiện quản lý tất cả các mạng lưới đường tỉnh. Là một phần của đánh giá, các đề xuất tiểu dự án, thiết kế mạng lưới và đánh giá khả năng tài chính đều đã được DoC cùng với PPMU với tư cách là KTNB và chính quyền cấp huyện thảo luận và xem xét kỹ lưỡng.  
Cuộc họp tham vấn công chúng
Tham vấn chính thức với Ủy ban nhân dân các xã Mơ Ô, Triệu Nguyên và Ba Lòng và những người có khả năng bị ảnh hưởng. Việc tham vấn với những người bị ảnh hưởng được thể hiện trong REMDP của tiểu dự án. Tham vấn với đại diện cho đường tiểu dự án đã được thực hiện thông qua các cuộc họp do Tư vấn thực hiện vào tháng 10 năm 2022. Ghi chú của cuộc họp tham vấn tại Phụ lục 2. Các cuộc họp công khai bao gồm:
(i) Tư vấn thiết kế và môi trường giới thiệu tiểu dự án bao gồm vị trí và thiết kế dự án; và
(ii) Chuyên gia tư vấn môi trường đã trình bày chính sách môi trường của ADB, các quy định an toàn trong lĩnh vực Đường bộ Việt Nam, các tác động xã hội và môi trường dự kiến và các biện pháp giảm thiểu tương ứng, cơ chế giải quyết khiếu nại được đề xuất đối với các vấn đề môi trường và tái định cư. 
(iii) Trong cuộc họp, các đại biểu đã đặt câu hỏi và nhận xét về các vấn đề môi trường. Chuyên gia tư vấn môi trường quốc gia đã trả lời và giải thích tất cả các câu hỏi cho những người tham gia. Trong khi một số người dân địa phương hướng mối quan tâm của họ đến thành phần được đề xuất của tiểu dự án, một số lượng lớn các mối quan tâm liên quan đến các tác động bất lợi trong giai đoạn xây dựng. Những tác động này được trình bày trong bảng sau.

Ý kiến chính của chính quyền huyện, thị xã và cộng đồng và người dân địa phương như sau:
(i) Chính quyền địa phương và người dân đều ủng hộ tiểu dự án.
(ii) Thỏa thuận với việc phát triển dự án tại địa phương của họ vì lợi ích kinh tế và môi trường như cung cấp cơ sở hạ tầng đường bộ được cải thiện.
(iii) Thỏa thuận với các tác động môi trường của dự án được giải quyết tại địa phương.
(iv) Thống nhất với các giải pháp, biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của dự án.
(v) Chủ dự án cần đảm bảo thực hiện tất cả các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn xây dựng, đặc biệt là để tránh xáo trộn đến đời sống môi trường và xã hội, đồng thời bồi thường đầy đủ cho AH theo quy định của pháp luật.

Tóm tắt các ý kiến/câu hỏi từ các cuộc tham vấn với các bên liên quan tại địa phương và chính quyền địa phương và những người bị ảnh hưởng và phản hồi từ các chuyên gia tư vấn được tóm tắt trong Bảng 15. Tuy nhiên, ý kiến đóng góp bắt buộc từ các bên liên quan và phản hồi từ chủ dự án sẽ diễn ra thông qua Cơ chế giải quyết khiếu nại (xem bên dưới).
Để cập nhật những thay đổi về địa giới hành chính, chính quyền cấp xã và các bên liên quan khác của tiểu dự án trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và vận hành, các cuộc tham vấn bổ sung đã được thực hiện vào đầu tháng 8 năm 2025 với chính quyền địa phương của hai tiểu dự án mới hợp nhất là Hướng Hiệp và Ba Lòng. Những người tham gia bao gồm đại diện lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, các cán bộ phụ trách các vấn đề kinh tế và nông nghiệp và các bên liên quan khác. Thông tin thu thập được bao gồm những thay đổi hành chính, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, cũng như các di tích du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, thể thao danh lam thắng cảnh, các địa điểm nhạy cảm... dọc theo tuyến đường và trong khu vực xã hai tiểu dự án.
[bookmark: _Toc226406353]Bảng 16: Tóm tắt các vấn đề và mối quan tâm với tiểu dự án
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được lồng ghép trong phần VII- Kế hoạch quản lý môi trường)

	
	
	
	

	Hướng Hiệp và xã Ba Lòng - 
24 Tháng Mười 2022 
	Các tác động môi trường bao gồm tạo ra bụi và nước thải, đặc biệt là trong những ngày mưa. Chất thải rắn, chẳng hạn như cây bụi và mảnh vụn, cũng như chất thải đất và đá, được tạo ra trong quá trình đào.
	Nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường như đã nêu trong Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) của Tiểu dự án.
	Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành:
- Đặt biển cảnh báo, biển báo tại các khu vực giao nhau; lắp đặt biển báo giới hạn tốc độ trong khu dân cư; rào chắn đường để đảm bảo an toàn.
- Phân công cán bộ giao thông thường xuyên kiểm tra các tuyến đường hạn chế tốc độ và người không tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông. 
- Vệ sinh môi trường thường xuyên và trồng cây xanh ven đường, dải phân cách.

	Hướng Hiệp và xã Ba Lòng - 
24 Tháng Mười 2022
	Thời gian thi công phải tuân thủ đúng tiến độ và đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Nó không nên được kéo dài trong mùa khô.
	Nhà thầu có kế hoạch thi công cụ thể và sẽ thực hiện theo tiến độ đã cam kết.
	- CEMP nên được chuẩn bị và phê duyệt trước khi xây dựng.
Về các biện pháp giảm thiểu, Sở TN&MT, UBND tỉnh Quảng Trị và các đơn vị tư vấn xây dựng cần tuân thủ các biện pháp giảm nhẹ được chỉ ra trong IEE và EMP để giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đối với sức khỏe tự nhiên, kinh tế xã hội và cộng đồng. 
- Khu vực xử lý cần được quản lý tốt và tránh nguy cơ tai nạn như lắp đặt hàng rào bảo vệ xung quanh khu vực, biển báo an toàn và phải bật đèn vào ban đêm.
- Chất thải xây dựng và rác thải sinh hoạt cần được phân loại và sử dụng đúng cách để bảo vệ môi trường cũng như sức khỏe địa phương

	Hướng Hiệp và xã Ba Lòng - 
24 Tháng Mười 2022
	An toàn giao thông: Tần suất di chuyển của phương tiện cao gây nguy hiểm cho an toàn giao thông, đặc biệt là đối với trẻ em trong khu vực.
	
	- Lắp đặt biển cảnh báo dọc theo con đường dẫn vào công trường. 
- Nâng cao nhận thức, giáo dục cộng đồng, đặc biệt là trẻ em về an toàn giao thông trên địa bàn.

	Hướng Hiệp và xã Ba Lòng - 
24 Tháng Mười 2022
	Gián đoạn giao thông
	
	- Nhà thầu sẽ thông báo cho chính quyền xã, đại diện thôn và lắp đặt biển báo thôn về kế hoạch thi công có thể gây gián đoạn giao thông đường bộ. 
- Nhà thầu cam kết tuân thủ nghiêm ngặt tiến độ vận chuyển vật liệu ra vào công trường, đảm bảo ảnh hưởng tối thiểu đến cộng đồng. - Chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ nhà thầu thông báo cho người dân địa phương về kế hoạch thi công.

	Hướng Hiệp và xã Ba Lòng - 
24 Tháng Mười 2022
	Việc tập trung đông người lao động tại địa phương gây mất trật tự công cộng, xung đột văn hóa...
	
	- Nhà thầu sẽ nỗ lực lựa chọn nguồn lao động địa phương cho các giai đoạn cụ thể của dự án, đồng thời cung cấp thông tin và đảm bảo hiểu rõ các quy định về an ninh trật tự địa phương cho người lao động không phải là người địa phương. 
- Nhà thầu có trách nhiệm xây dựng các quy định để đảm bảo an toàn cho người dân địa phương, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người già.

	Hướng Hiệp và xã Ba Lòng - 
24 Tháng Mười 2022
	Tác động xã hội không mong muốn và thay đổi điều kiện vệ sinh môi trường
	
	- Nhà thầu sẽ thiết lập các quy định và hướng dẫn nội bộ yêu cầu người lao động tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và hướng dẫn đó. Ngoài các vấn đề liên quan đến phương tiện bảo vệ cá nhân, an toàn vệ sinh lao động, cần vạch rõ các chuẩn mực hành vi liên quan đến bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy định của địa phương. - Chính quyền địa phương sẽ lồng ghép các hoạt động nâng cao nhận thức về phòng chống tệ nạn xã hội và lên án bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

	Kết luận
	Tham vấn các bên liên quan về việc xây dựng đường tiểu dự án bao gồm đại diện từ UBND tỉnh Quảng Trị và huyện Đakrông cũ, cũng như đại diện từ UBND tỉnh Mô Ô, Triệu Nguyên và Ba Lòng cũ. Tổng cộng có 28 cá nhân được tư vấn, trong đó có 12 phụ nữ, chiếm 41% số người tham gia. Các cuộc tham vấn diễn ra vào ngày 24 tháng 10 năm 2022.
Nhìn chung, tất cả các bên liên quan đều bày tỏ sự ủng hộ đối với việc thực hiện tiểu dự án. Do tiểu dự án nằm trong khu vực có mật độ dân số thấp và công trình xây dựng chính sẽ sử dụng nền đường hiện có nên không cần di dời nhà ở. Tuy nhiên, có thể có một số yêu cầu thu hồi đất nông nghiệp tương đối đáng kể. Tuy nhiên, cộng đồng địa phương hoàn toàn ủng hộ việc thực hiện tiểu dự án.



Tham vấn công khai và tiết lộ thông tin trong tương lai
Là một phần của chiến lược truyền thông các bên liên quan, sau khi IEE hoàn thành, IEE cuối cùng sẽ được dịch sang ngôn ngữ địa phương, xác nhận UBND tỉnh Quảng Trị và phân phối cho tiểu dự án CPC, và được công bố để công chúng xem xét trong khoảng thời gian ít nhất 30 ngày trước khi bắt đầu công việc xây dựng. IEE sửa đổi, phản ánh thiết kế kỹ thuật chi tiết, sẽ được đệ trình lên ADB để thông quan và tiết lộ trên trang web của ADB. Trao đổi thông tin thường xuyên và gặp gỡ các bên liên quan được khuyến khích mạnh mẽ trong suốt quá trình thực hiện tiểu dự án.
[bookmark: _Toc226406354]Bảng 17: Kế hoạch tham vấn cộng đồng
	Đơn vị thực hiện
	Hình thức
	tần số
	Nội dung
	Đối tượng tham gia

	Giai đoạn xây dựng

	Nhà thầu
	Tham vấn cộng đồng
	Trước khi bắt đầu xây dựng, sau đó là hàng quý
	Trình bày các hoạt động và tiến độ xây dựng, các tác động tiềm ẩn và các biện pháp giảm thiểu, Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM)
	Hộ gia đình bị ảnh hưởng; Đại diện chính quyền địa phương

	PPMU, LIC
	Tham vấn cộng đồng, khảo sát địa điểm và phỏng vấn ngẫu nhiên
	Một lần trước khi xây dựng (tham vấn cộng đồng) và 6 tháng một lần trong quá trình xây dựng (khảo sát thực địa và phỏng vấn sâu)
	Trình bày các hoạt động và lịch trình đã lên kế hoạch; các tác động dự kiến và các biện pháp giảm thiểu; Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM)
	Hộ gia đình bị ảnh hưởng; Đại diện chính quyền địa phương

	PPMU, LIC
	Hội thảo chuyên gia  

	Dựa trên tham vấn cộng đồng, nếu cần 
	Ý kiến và khuyến nghị về các biện pháp giảm thiểu, phản hồi của cộng đồng 
	Chuyên gia từ các lĩnh vực liên quan

	LIC
	Khảo sát phản hồi của cộng đồng
	Một lần trong giai đoạn xem xét
	Sự hài lòng của cộng đồng đối với việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường
	Hộ gia đình bị ảnh hưởng; Đại diện chính quyền địa phương 

	PPMU, LIC, ADB
	Phỏng vấn người dân địa phương sinh sống và làm việc gần khu vực xây dựng
	Đoàn kiểm tra đột xuất và định kỳ của ADB
	Các tác động/rủi ro tiêu cực từ hoạt động xây dựng hoặc việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường của Nhà thầu 
	Cư dân địa phương sinh sống và làm việc gần khu vực xây dựng; đại diện chính quyền địa phương

	Giai đoạn hoạt động 

	PPMU, LIC
	Cuộc họp tham vấn cộng đồng và khảo sát thực địa
	Một lần trong năm đầu tiên
	Hiệu quả của các biện pháp giảm nhẹ trong giai đoạn hoạt động; Phản hồi và khuyến nghị
	Hộ gia đình bị ảnh hưởng; Đại diện chính quyền địa phương 

	LIC, PPMU
	Khảo sát phản hồi của cộng đồng 
	Một lần trong giai đoạn báo cáo hoàn thành Tiểu dự án
	Sự hài lòng của cộng đồng đối với việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường; Ý kiến và đề xuất
	Hộ gia đình bị ảnh hưởng; Đại diện chính quyền địa phương 


1. 
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[bookmark: _Toc18531778][bookmark: _Toc48295933]
Cơ chế giải quyết khiếu nại đã được thành lập và hoạt động từ tháng 6 năm 2020, trước khi xây dựng các thành phần tiểu dự án, phù hợp với các yêu cầu SPS của ADB, nhằm ngăn chặn và giải quyết các mối quan tâm của cộng đồng và hỗ trợ Tiểu dự án tối đa hóa lợi ích môi trường và xã hội.
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Bất kỳ người nào bị ảnh hưởng bởi Tiểu dự án (APs) đều có thể gửi khiếu nại/khiếu nại đến UBND tỉnh Hướng Hiệp và Ba Lòng hoặc UBND tỉnh Quảng Trị nếu họ cho rằng một hành động đã gây tổn hại đến cộng đồng, môi trường hoặc chất lượng cuộc sống của họ. Khiếu nại/khiếu nại bao gồm:
(i) Tác động tiêu cực đến một cá nhân hoặc cộng đồng (ví dụ: các vấn đề về sức khỏe và an toàn, sự bất tiện);
(ii) Các mối đe dọa đối với sức khỏe, an toàn hoặc môi trường;
(iii) Tác động xã hội do hoạt động xây dựng gây ra hoặc tác động đến hạ tầng xã hội;
(iv) Không tuân thủ các tiêu chuẩn hoặc nghĩa vụ pháp lý;
(v) Hành vi không đúng đắn hoặc phi đạo đức của Nhà thầu gây bất tiện cho AP.
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[bookmark: _Toc69202464][bookmark: _Toc69203990][bookmark: _Toc74136118][bookmark: _Toc74570432][bookmark: _Toc74570538][bookmark: _Toc74570690][bookmark: _Toc220417963][bookmark: _Toc226406318]Cơ chế giải quyết khiếu nại	
Khiếu nại/khiếu nại liên quan đến Tiểu dự án có thể được định nghĩa là một vấn đề thực tế hoặc nhận thức liên quan đến Tiểu dự án, cung cấp cơ sở để AP gửi khiếu nại. Theo chính sách chung, cơ quan thực hiện (UBND tỉnh Quảng Trị) và cơ quan thực hiện (UBND tỉnh Quảng Trị) chủ động làm việc để ngăn chặn khiếu nại thông qua các biện pháp giảm nhẹ và sự tham gia của cộng đồng; Điều này dự đoán và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng leo thang. Tuy nhiên, những tác động không lường trước được có thể xảy ra nếu các biện pháp giảm thiểu không được thực hiện đúng cách hoặc các vấn đề không mong muốn phát sinh. 
Một GRM sẽ được thành lập để giải quyết các khiếu nại/khiếu nại phù hợp với các yêu cầu của ADB và các thủ tục của chính phủ Việt Nam. GRM là một quy trình có hệ thống để tiếp nhận, ghi lại, đánh giá và giải quyết minh bạch các khiếu nại/khiếu nại trong một khung thời gian hợp lý. Dự án sẽ được Ban QLDA thành lập trước bất kỳ hoạt động thu hồi đất hoặc tái định cư nào và sẽ hoạt động trong các giai đoạn tiền xây dựng, xây dựng và vận hành
GRM lồng ghép các vấn đề tái định cư, môi trường và kỹ thuật vào một khuôn khổ duy nhất, phù hợp với pháp luật Việt Nam, để xử lý các khiếu nại và các vấn đề liên quan đến quản lý môi trường, ứng xử và ứng xử văn hóa. Cụ thể, nó nhằm mục đích:
(i) Cung cấp một quy trình giải quyết khiếu nại có thể dự đoán được, minh bạch và đáng tin cậy cho tất cả các bên, đảm bảo kết quả công bằng, hiệu quả và bền vững;
(ii) Xây dựng lòng tin như một phần thiết yếu của các mối quan hệ cộng đồng rộng lớn hơn; và
(iii) Xác định một cách có hệ thống các vấn đề hoặc trở ngại, tạo điều kiện thuận lợi cho các hành động khắc phục và giải pháp chủ động.

GRM bao gồm các yếu tố sau:
(i) Một hệ thống tiếp nhận và ghi lại khiếu nại, cho phép các thành viên cộng đồng đăng ký khiếu nại và xác nhận đã nhận;
(ii) Đánh giá tính hợp lệ của khiếu nại để xác định xem các vấn đề có thuộc thẩm quyền của GRM hay không và liệu khiếu nại có hợp pháp hay không;
(iii) Điều tra khiếu nại để làm rõ các mối quan tâm và xác định các giải pháp khả thi;
(iv) Phối hợp và hợp tác để giải quyết các vấn đề, có sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong đối thoại, xây dựng kế hoạch giải quyết, giám sát tiến độ, bao gồm hồ sơ bằng văn bản, thông tin công khai và báo cáo cho những người bị ảnh hưởng;
(v) Đóng các trường hợp khiếu nại, ghi nhận phản hồi của cộng đồng và xác nhận giải quyết;
(vi) Người bị ảnh hưởng có quyền chính thức khiếu nại về bất kỳ khía cạnh nào của tác động môi trường, thu hồi đất và tái định cư như tiếng ồn, ô nhiễm, quyền lợi ích, chính sách; tỷ lệ bồi thường, thanh toán bồi thường và các thủ tục và quy trình tái định cư, bao gồm cả việc tham gia vào các chương trình phục hồi thu nhập.

Các nguyên tắc và thủ tục của GRM dựa trên các quy định của: 
(i) Luật Đất đai số 31/2024/QH15, ngày 18/01/2024; 
(ii) Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13, ngày 11/11/2011; 
(iii) Luật Tố cáo số 25/2018/QH14, ngày 01/01/2019; 
(iv) Luật Tiếp cận công dân số 42/2013/QH13, ngày 25/11/2013; 
(v) Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, ngày 03 tháng 10 năm 2012; 
(vi) Nghị định số 31/2019/NĐ-CP, ngày 10/4/2019; 
(vii) Thông tư số 05/2021/TT-TTCP, ngày 01 tháng 10 năm 2021;
(viii) SPS của ADB (2009) và Chính sách truyền thông của ADB (2011). 

Theo Luật Đất đai số 31/2024/QH15, khiếu nại phải được nộp trong thời hạn 30 ngày (Điều 242) kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi đất hoặc biết về hành vi hành chính. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm ốm đau, thiên tai, cam kết làm việc/học tập hoặc các ràng buộc khách quan khác.
GRM có một quy trình leo thang, với việc giải quyết khiếu nại và ra quyết định do PPMU thực hiện.
Vụ Môi trường và Xã hội của Ban Quản lý Môi trường: Cán bộ Bảo vệ Môi trường của Ban QLDA, với sự hỗ trợ của các cán bộ khác của Ban QLDA, sẽ (i) tiếp nhận tất cả các khiếu nại của các hộ gia đình/người bị ảnh hưởng yêu cầu tiếp cận Cơ chế giải quyết khiếu nại; (ii) ghi nhận khiếu nại vào hồ sơ vụ án; (iii) xác định khả năng chấp nhận các khiếu nại; (iv) gửi xác nhận chấp nhận cho người khiếu nại; (v) chuyển khiếu nại đến Nhà thầu có liên quan (trong giai đoạn xây dựng) hoặc đơn vị vận hành Tiểu dự án (trong giai đoạn vận hành) và Ủy ban Giải quyết khiếu nại cấp tỉnh (GRC); (vi) giám sát quá trình giải quyết cùng với DGRU và GRC đối với các khiếu nại đã nhận được; (vii) điều tra khiếu nại, với sự hỗ trợ của Tư vấn thực hiện khoản vay (LIC) và Tư vấn giám sát xây dựng (CSC), nếu cần thiết; (viii) xây dựng kế hoạch giải quyết có thời hạn và Quyết định giải quyết; (ix) thực hiện các hành động giải quyết; (x) theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện; (xi) đóng hồ sơ khiếu nại.
Thủ tục giải quyết khiếu nại. GRM bao gồm chín giai đoạn:
· Giai đoạn 1: Gửi khiếu nại
Người bị ảnh hưởng gửi khiếu nại đến UBND tỉnh Hướng Hiệp và Ba Lòng, hoặc Ban QLDA tỉnh Quảng Trị dưới hình thức thư giấy hoặc thư điện tử có chữ ký. Một tổ chức xã hội dân sự đã đăng ký và được công nhận hợp pháp với ủy quyền hợp lệ có thể thay mặt AP nộp đơn khiếu nại lên PPMU. 
Khiếu nại cũng có thể được gửi hoặc báo cáo trực tiếp cho Nhà thầu thi công xây dựng (trong giai đoạn thi công) thông qua số hotline được đăng tải đối với các vấn đề liên quan đến thi công (như tiếng ồn, bụi, tiếp cận tài sản và các vấn đề khác) cần giải quyết ngay lập tức, hoặc cho đơn vị vận hành (trong giai đoạn vận hành). Nhà thầu phải ghi nhận các khiếu nại nêu trên vào nhật ký khiếu nại và báo cáo cho Ban QLDA về các khiếu nại đã nhận được và các hành động đã thực hiện.
· Giai đoạn 2: Ghi nhận, đánh giá đủ điều kiện, xác nhận đủ điều kiện [tối đa 5 ngày làm việc]
a. Cán bộ Môi trường và Xã hội (ESO) của Ban QLDA Quảng Trị ghi nhận trường hợp khiếu nại vào hệ thống đăng ký khiếu nại và xác định bản chất của khiếu nại. Nếu khiếu nại liên quan đến tái định cư (Trường hợp 1), Cán bộ Bảo vệ Môi trường sẽ chuyển khiếu nại đến DGRU có liên quan để xử lý thêm. Nếu khiếu nại liên quan đến các vấn đề khác như môi trường, thiết kế tiểu dự án, thiệt hại tài sản hoặc các vấn đề khác (Trường hợp 2), Cán bộ Bảo vệ Môi trường sẽ tiến hành bước tiếp theo.
b. DGRU (Trường hợp 1) hoặc PPMU ESO (Trường hợp 2) xác định xem khiếu nại có đủ điều kiện để giải quyết theo GRM hay không bằng cách áp dụng thủ tục sàng lọc.
c. Nếu khiếu nại được coi là không đủ điều kiện, người khiếu nại sẽ được thông báo về quyết định và lý do không đủ điều kiện.
d. Nếu khiếu nại được coi là đủ điều kiện, DGRU (Trường hợp 1) hoặc PPMU ESO (Trường hợp 2) xác định cách khiếu nại sẽ được điều tra và giải quyết, và ai sẽ chịu trách nhiệm về những hành động này, đồng thời thông báo cho các bên liên quan phù hợp với hoàn cảnh. Các lựa chọn bao gồm: (i) Nhà thầu xây dựng (trong giai đoạn xây dựng); (ii) đơn vị vận hành (trong giai đoạn vận hành); (iii) Trung tâm Phát triển quỹ đất; (iv) DGRU; (v) PPMU ESO; (vi) những người khác.
e. DGRU (Trường hợp 1) hoặc PPMU ESO (Trường hợp 2) gửi xác nhận đủ điều kiện cho người khiếu nại, đồng thời gửi một bản sao đến PPMU ESO trong Trường hợp 1. Thư hoặc văn bản ghi rõ thời điểm đưa ra quyết định về khiếu nại trên và cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm chính xử lý khiếu nại.
· Giai đoạn 3: Đánh giá và xác định hành động giải quyết [tối đa 10 ngày làm việc]
a. Nếu khiếu nại được coi là đủ điều kiện, tổ chức được xác định theo Giai đoạn 2 (d) sẽ tiến hành đánh giá và thu thập thông tin về khiếu nại để xác định cách giải quyết. 
7. Nếu yêu cầu chuyên môn bên ngoài hoặc thông tin kỹ thuật, tổ chức được xác định theo Giai đoạn 2 (d) có thể tìm kiếm hướng dẫn đó và có thể yêu cầu tất cả các bên liên quan có liên quan (bao gồm cả người khiếu nại, nếu có) tham gia vào quá trình giải quyết.
7. Tổ chức được xác định theo Giai đoạn 2 (d), tham khảo ý kiến của PPMU ESO, sẽ chuẩn bị một kế hoạch hành động có thời hạn bao gồm trách nhiệm thực hiện kế hoạch.
7. Tổ chức được xác định theo Giai đoạn 2(d) gửi thư đánh giá, bao gồm kế hoạch hành động có thời hạn, cho người khiếu nại. PMU ESU được đề cập trong bức thư.
· Giai đoạn 4: Xác nhận của Người bị ảnh hưởng, hoặc Kháng cáo lần đầu [tối đa 10 ngày làm việc]
a. Người khiếu nại cung cấp văn bản xác nhận đồng ý với kế hoạch hành động được đề xuất (phương án giải quyết khiếu nại) để thực hiện ngay kế hoạch hành động này.
b. Người khiếu nại có quyền gửi đơn khiếu nại đến Ban Quản lý dự án cấp tỉnh tương ứng trong các trường hợp sau: (i) không nhận được phản hồi trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại chính thức; (ii) người khiếu nại không đồng ý với quyết định ở Giai đoạn 3.
· Giai đoạn 5: Xem xét, Đánh giá Tính đủ điều kiện và Xác nhận Kháng cáo của CRIEM PPMU [tối đa 5 ngày làm việc]
a. GRC thông báo cho PPMU ESO/DGRU có liên quan rằng người khiếu nại đã kháng cáo quyết định và yêu cầu PPMU ESO/DGRU có liên quan cung cấp tất cả các hồ sơ liên quan và các quyết định đã ban hành. GRC tham khảo ý kiến của DGRU và xác định xem kháng cáo có đủ điều kiện hay không bằng cách áp dụng thủ tục sàng lọc riêng của GRC. 
b. Nếu kháng cáo được coi là không đủ điều kiện, người khiếu nại sẽ được thông báo về quyết định và lý do không đủ điều kiện. 
c. Nếu kháng cáo được coi là đủ điều kiện, CRIEM PPMU xác định ai sẽ điều tra và giải quyết khiếu nại, cách xử lý khiếu nại và thông báo cho các bên liên quan phù hợp với hoàn cảnh. 
d. GRC gửi văn bản xác nhận đủ điều kiện cho người khiếu nại và cũng gửi một bản sao đến PPMU ESO để nộp đơn. Xác nhận nêu rõ thời điểm quyết định khiếu nại sẽ được đưa ra và cơ quan nào chịu trách nhiệm chính xử lý khiếu nại.
· Giai đoạn 6: Đánh giá và xác nhận các hành động giải quyết của CRIEM PPMU [tối đa 10 ngày làm việc]
a. Nếu khiếu nại được coi là đủ điều kiện, đơn vị được xác định trong Giai đoạn 5 (c) sẽ tiến hành đánh giá và thu thập thông tin về khiếu nại trên để xác định các biện pháp giải quyết khả thi. 
b. Nếu yêu cầu chuyên môn bên ngoài hoặc thông tin kỹ thuật, tổ chức được xác định trong Giai đoạn 5 (c) có thể tìm kiếm hướng dẫn đó và có thể yêu cầu tất cả các bên liên quan (bao gồm cả người khiếu nại, nếu có) tham gia vào quá trình giải quyết. 
c. Đơn vị được xác định trong Giai đoạn 5(c), với sự tham vấn của PPMU ESO, sẽ chuẩn bị một kế hoạch hành động có thời hạn bao gồm trách nhiệm thực hiện kế hoạch.
d. Tổ chức được xác định trong Giai đoạn 5 (c) gửi thư / tài liệu đánh giá, bao gồm kế hoạch hành động có thời hạn, cho người khiếu nại và gửi một bản sao cho DGRU và PPMU ESO.
· Giai đoạn 7: Xác nhận của Người bị ảnh hưởng hoặc Kháng cáo lần thứ hai [tối đa 10 ngày làm việc]
a. Người khiếu nại cung cấp văn bản xác nhận đồng ý với Quyết định và kế hoạch hành động được đề xuất (phương án giải quyết khiếu nại). 
b. Người khiếu nại có quyền kháng cáo lên tòa án địa phương trong các trường hợp sau: (i) không nhận được phản hồi trong vòng 30 ngày sau khi nhận được kháng cáo chính thức; (ii) người khiếu nại không đồng ý với Quyết định ở Giai đoạn 6. Trên thực tế, bất kỳ lúc nào trong Cơ chế Giải quyết Khiếu nại (GRM), người bị ảnh hưởng có thể kháng cáo lên hệ thống tòa án địa phương nếu họ muốn. 
c. Nếu người bị ảnh hưởng không hài lòng với kết quả giải quyết theo GRM nêu trên, họ có thể gửi khiếu nại/khiếu nại trực tiếp đến Vụ Đông Nam Á của Ngân hàng Phát triển Châu Á (SERD) thông qua Phái đoàn thường trú ADB tại Việt Nam. Nếu người bị ảnh hưởng không hài lòng với phản hồi của Vụ Đông Nam Á của ADB, họ cũng có thể liên hệ trực tiếp với Văn phòng Điều phối viên Dự án Đặc biệt của Ngân hàng Phát triển Châu Á.
· Giai đoạn 8: Thực hiện các hành động giải quyết, giám sát và báo cáo [Dòng thời gian: như được xác định trong tùy chọn Quyết định và giải quyết có thời hạn]
a. Việc thực hiện Quyết định và phương án giải quyết sẽ bắt đầu, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan của Tiểu dự án tùy thuộc vào loại khiếu nại; 
b. PPMU ESO giám sát việc thực hiện các hành động giải quyết và ghi lại các phát hiện và quan sát để nộp thông qua hệ thống quản lý khiếu nại. Là một phần của quá trình giám sát, PPMU ESO tham khảo ý kiến của các bên liên quan của Tiểu dự án khi cần thiết.
· Giai đoạn 9: Đóng đơn khiếu nại
a. Khi các hành động Quyết định/Nghị quyết đã được thực hiện và giám sát đã hoàn tất, PPMU ESO chuẩn bị báo cáo cuối cùng và chia sẻ bằng cách gửi một bản sao cho người khiếu nại, DGRU, GRC và nộp hồ sơ.
Người khiếu nại xác nhận đã hoàn thành giải quyết và đồng ý đóng đơn khiếu nại. Hồ sơ khiếu nại được đóng và lưu trữ trong hệ thống nộp hồ sơ của Tiểu dự án.



Nguồn: Tư vấn thực hiện khoản vay
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Nếu khiếu nại được coi là đủ điều kiện, hãy xác định bên chịu trách nhiệm giải quyết [tối đa 5 ngày làm việc].
Giai đoạn 9: Đóng đơn khiếu nại
AP xác nhận đã hoàn thành các hành động giải quyết và đồng ý đóng đơn khiếu nại.
Giai đoạn 1: Nộp đơn khiếu nại 
AP gửi khiếu nại đến UBND tỉnh Hướng Hiệp hoặc Ba Lòng, Ban QLDA hoặc trực tiếp đến nhà thầu hoặc đơn vị vận hành.

Nếu khiếu nại không được giải quyết thỏa đáng, AP có thể tìm cách giải quyết thông qua hệ thống tòa án và / hoặc thông qua Cơ chế trách nhiệm giải trình của ADB.
Giai đoạn 3: Đánh giá và xác định các hành động giải quyết
Bên chịu trách nhiệm đánh giá vấn đề và đưa ra phản hồi [tối đa 10 ngày làm việc].
Giai đoạn 5: GRC Quảng Trị xem xét, đánh giá tính đủ điều kiện và xác nhận kháng cáo [tối đa 5 ngày làm việc].
Giai đoạn 6: GRC đánh giá và xác định các hành động giải quyết [tối đa 10 ngày làm việc].
Giai đoạn 7: Xác nhận của AP hoặc Kháng cáoAP chấp nhận giải pháp được đề xuất hoặc gửi kháng cáo [tối đa 10 ngày làm việc].
Giai đoạn 8: Thực hiện các hành động giải quyết, giám sát và báo cáo [mốc thời gian: như được xác định trong quyết định và kế hoạch giải quyết có thời hạn].
AP được thông báo rằng khiếu nại không đủ điều kiện.
AP kháng cáo nghị quyết được đề xuất.
AP chấp nhận nghị quyết được đề xuất.
AP chấp nhận nghị quyết được đề xuất.
Kháng cáo được coi là đủ điều kiện và một nghị quyết được đề xuất.
AP được thông báo về việc không đủ điều kiện.
Giai đoạn 4: Xác nhận của AP, hoặc Kháng cáo đầu tiênAP chấp nhận giải pháp được đề xuất hoặc gửi kháng cáo [tối đa 10 ngày làm việc].



Các AP sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho các khiếu nại của họ (chính thức hoặc không chính thức). Các AP sẽ được khuyến khích sử dụng Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM) ở trên. Tuy nhiên, cơ chế này không ngăn cản các AP tiếp cận các biện pháp pháp lý hoặc hành chính của nước sở tại ở bất kỳ giai đoạn nào.
Cơ chế giải quyết khiếu nại phải được công khai cho các cộng đồng bị ảnh hưởng một cách công khai, minh bạch, dễ tiếp cận và dễ hiểu thông qua nhiều kênh thông tin phù hợp với khu vực nông thôn và miền núi. Thông tin về khiếu nại phải được phổ biến rộng rãi, không được che giấu. Mọi người phải biết rõ nơi lấy thông tin và liên hệ với ai khi họ có khiếu nại. Thông tin nên được trình bày bằng ngôn ngữ đơn giản và phổ biến, tránh các thuật ngữ phức tạp, và nếu cần thiết, có thể sử dụng ngôn ngữ dân tộc địa phương.
Việc công bố thông tin phải được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau để đảm bảo đến được tất cả những người có liên quan. Các cuộc họp với các thôn/thôn có thể được tổ chức với sự tham gia của Chủ dự án, tư vấn xây dựng, chuyên gia tư vấn bảo vệ môi trường và xã hội, chính quyền địa phương và người dân. Tại các cuộc họp này, cơ chế khiếu nại sẽ được trình bày trực tiếp, trả lời câu hỏi và phân phối tài liệu tóm tắt. Đây là phương pháp quan trọng và hiệu quả nhất. Ngoài ra, thông tin có thể được công khai tại các địa điểm công cộng như nhà văn hóa thôn, trụ sở UBND xã. Bảng thông tin phải thể hiện rõ thủ tục khiếu nại, kèm theo tên, số điện thoại của người chịu trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại.
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Một EMP đã được chuẩn bị cho tiểu dự án. EMP tích hợp kết quả của IEE vào một kế hoạch chính thức cho cơ quan thực hiện và Nhà thầu để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động môi trường tiềm ẩn. EMP đề cập đến kết quả của các cuộc tham vấn công khai về Dự án được triệu tập như một phần của IEE.  EMP bao gồm Kế hoạch Giảm thiểu Tác động, Kế hoạch Giám sát và trách nhiệm thể chế đối với EMP. Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) phác thảo các biện pháp giảm thiểu, yêu cầu giám sát và sắp xếp thể chế để giảm thiểu và quản lý các tác động môi trường được xác định trong IEE này. 
Đảm bảo tuân thủ ADB SPS 2009, CRIEM2 EARF và các quy định của Việt Nam (ví dụ: LEP 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP). EMP bao gồm tất cả các giai đoạn của dự án và kết hợp các cập nhật từ thiết kế chi tiết, bao gồm các tính năng thích ứng với khí hậu và phù hợp với các tác động sửa đổi trong Phần VII. Nhà thầu sẽ chuẩn bị Kế hoạch Quản lý Môi trường Xây dựng (CEMP) cụ thể dựa trên EMP này, được PPMU phê duyệt trước khi bắt đầu xây dựng.
Đảm bảo tuân thủ ADB SPS 2009, CRIEM2 EARF và các quy định của Việt Nam (ví dụ: LEP 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP). EMP bao gồm tất cả các giai đoạn của dự án và kết hợp các cập nhật từ thiết kế chi tiết, bao gồm các tính năng thích ứng với khí hậu và phù hợp với các tác động sửa đổi trong Phần VII. Nhà thầu sẽ chuẩn bị Kế hoạch Quản lý Môi trường Xây dựng (CEMP) cụ thể dựa trên EMP này, được PPMU phê duyệt trước khi bắt đầu xây dựng.
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UBND tỉnh Quảng Trị là Cơ quan thực hiện (ĐTM), với UBND tỉnh Quảng Trị là Cơ quan thực hiện (KTNB). Cán bộ Bảo vệ Môi trường (ESO) của PPMU giám sát việc triển khai EMP hàng ngày. Sau khi phê duyệt khoản vay, LIC (bao gồm cả ESS) sẽ cập nhật IEE / EMP dựa trên thiết kế chi tiết, sửa đổi tài liệu đấu thầu và giám sát việc tuân thủ. LIC sẽ thuê ngoài một phòng thí nghiệm được công nhận để lấy mẫu môi trường (không khí, nước, tiếng ồn). CSC sẽ giám sát các hoạt động của nhà thầu, bao gồm cả việc tuân thủ CEMP, với trách nhiệm hợp đồng đối với các vấn đề không được báo cáo. 
Chính quyền địa phương (ví dụ: DAE, DOC) sẽ xem xét giấy phép và giám sát các khu vực nhạy cảm. Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện CEMP, giảm thiểu hàng ngày và đào tạo người lao động. Đại diện cộng đồng sẽ tham gia giám sát thông qua GRM.
Chính quyền địa phương (ví dụ: DAE, DOC) sẽ xem xét giấy phép và giám sát các khu vực nhạy cảm. Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện CEMP, giảm thiểu hàng ngày và đào tạo người lao động. Đại diện cộng đồng sẽ tham gia giám sát thông qua GRM. Tóm tắt trách nhiệm quản lý môi trường của các bên liên quan trong quá trình thực hiện dự án tại Bảng 20.
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	Tổ chức
	Trách nhiệm quản lý môi trường

	Công ty PPMU (ESO)
	· Hoàn thành danh sách kiểm tra sàng lọc ADB REA cho từng tiểu dự án, xác nhận phân loại ADB / MAE và xác định nhu cầu về IEE / EPP hoặc IEE / EIAR.
· Chuẩn bị IEE/EPP bao gồm EMP và nộp cho ADB để thông quan và tải lên trang web của ADB và PPC/DAE để xác nhận.
· Tiếp tục tham vấn công chúng; tiết lộ IEE cập nhật cho các bên liên quan.
· Hỗ trợ LIC ESS cập nhật IEE & EMP trong quá trình thiết kế chi tiết và nhận được sự chứng thực từ PPC.
· Đảm bảo EMP cập nhật được bao gồm trong tài liệu đấu thầu với sự hỗ trợ từ LIC.
· Hỗ trợ CSC & LIC ESS trong việc giám sát và thực thi việc thực hiện EMP / CEMP của nhà thầu.
· Xem lại báo cáo hiệu suất môi trường hàng tháng của CSC.
· Xem lại các báo cáo tuân thủ EMP hàng quý của LIC.
· Với sự hỗ trợ của LIC (ESS), xem xét và phê duyệt nhà thầu CEMP
· Tiếp tục tham vấn các bên liên quan như một phần của GRM.
· Chuẩn bị báo cáo giám sát nửa năm cho ADB/CPC và DAE.
· Lập báo cáo môi trường tiểu dự án chỉ ra hiệu suất môi trường tổng thể của tiểu dự án và tuân thủ CEMP khi hoàn thành xây dựng cho ADB/CPC và DAE

	LIC (ESS)
	· Cập nhật IEE & EMP trong quá trình thiết kế chi tiết.
· Hỗ trợ PPMU ESO để đưa EMP cập nhật vào hồ sơ mời thầu.
· Rà soát, hỗ trợ Ban QLDA phê duyệt nhà thầu CEMP.
· Hỗ trợ PPMU, ESO và CSC trong việc giám sát các nhà thầu thực hiện CEMP/EMP.
· Xem lại báo cáo hiệu suất môi trường hàng tháng của CSC và kết quả giám sát.
· Hỗ trợ PPMU ESO tham vấn các bên liên quan như một phần của GRM.
· Chuẩn bị báo cáo tuân thủ EMP hàng quý cho PPMU.
· Tuyển dụng phòng thí nghiệm môi trường được công nhận theo hợp đồng LIC để thực hiện chương trình lấy mẫu bao gồm chất lượng nước, không khí và tiếng ồn để hỗ trợ giám sát ảnh hưởng môi trường.  
· Hỗ trợ PPMU ESO lập báo cáo giám sát nửa năm để thông quan ADB và tải lên trang web của ADB.
· Hỗ trợ PPMU ESO lập báo cáo môi trường tiểu dự án chỉ ra hiệu suất môi trường tổng thể của tiểu dự án và tuân thủ CEMP khi hoàn thành xây dựng cho ADB/CPC và DAE.

	CSC
	· Giám sát và giám sát việc thực hiện CEMP và GRM của nhà thầu hàng ngày.
· Yêu cầu nhà thầu thực hiện các hành động khắc phục trong trường hợp không tuân thủ CEMP/EMP.
· Chuẩn bị báo cáo hiệu suất môi trường hàng tháng cho PPMU / LIC về tình trạng tuân thủ của CEMP / EMP và kết quả giám sát.
· Giám sát tuân thủ các hành động phòng ngừa COVID và giám sát và báo cáo thỏa thuận quản lý.

	Nhà thầu
	· Chuẩn bị hồ sơ dự thầu bao gồm CEMP (dựa trên EMP trong hồ sơ mời thầu).
· Bổ nhiệm cán bộ môi trường và an toàn chịu trách nhiệm quản lý môi trường của hợp đồng.
· Chuẩn bị và triển khai CEMP/EMP đã được phê duyệt bao gồm Kế hoạch Quản lý Rủi ro và Hành động Phòng ngừa COVID-19 nêu chi tiết các hành động, hệ thống giám sát và báo cáo bắt buộc
· Đóng vai trò là điểm vào địa phương cho GRM.
· Thực hiện các hành động khắc phục theo yêu cầu của CSC trong trường hợp không tuân thủ CEMP/EMP.
· Lập báo cáo tiến độ thực hiện CEMP và GRM hàng tháng cho CSC và PPMU.

	DAE Quảng Trị
	· Xác nhận IEE/EPP cho từng Tiểu Dự án.
· Xem xét các báo cáo giám sát nửa năm của PPMU.
· Rà soát báo cáo môi trường tiểu dự án PPMU khi hoàn thành xây dựng.
· Ghé thăm địa điểm dự án khi cần thiết; hướng dẫn PPMU và nhà thầu về các hành động khắc phục cần thiết.

	Sở Xây dựng Quảng Trị 
Khu giao thông 3 xã
	· Chịu trách nhiệm triển khai EMP trong giai đoạn vận hành, bao gồm cả quan trắc môi trường
· Phân bổ ngân sách cho vận hành và bảo trì tiểu dự án (O&M), bao gồm cả ngân sách quan trắc môi trường
· Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ trong quá trình vận hành dự án
· Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ trình DAE/CPC theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP 
· Gửi báo cáo quan trắc môi trường năm đầu tiên hoạt động cho ADB để xem xét 

	ADB
	· Xem xét IEE/EMP cập nhật và cung cấp thông quan và tải lên trang web của ADB.
· Xem xét báo cáo giám sát nửa năm và tải lên trang web của ADB/
· Thực hiện giám sát định kỳ việc thực hiện EMP và thẩm định như một phần của nhiệm vụ đánh giá tổng thể dự án.
· Nếu được yêu cầu, tư vấn cho Ban QLDA trong việc thực hiện trách nhiệm thực hiện EMP cho dự án.
· Rà soát báo cáo môi trường tiểu dự án PPMU khi hoàn thành xây dựng.


[bookmark: _Toc18531783][bookmark: _Toc48295939]
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Kế hoạch giảm thiểu áp dụng các nguyên tắc từ EARF: giảm thiểu xáo trộn, đảm bảo tính khả thi (môi trường, xã hội, kinh tế), tuân thủ các tiêu chuẩn (ví dụ: QCVN), sử dụng các phương pháp thân thiện với môi trường và giám sát thường xuyên. Các biện pháp tập trung vào tác động của công trình dân dụng và được tóm tắt trong Bảng 20, được cập nhật để phản ánh tất cả các tác động sửa đổi từ Phần VII (ví dụ: bổ sung chi tiết về hố mượn, dòng chảy bitum, đa dạng sinh học gián tiếp, trở kháng giao thông). Nhà thầu sẽ kết hợp những điều này vào CEMP.
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	Tác động môi trường tiềm ẩn
	Các biện pháp giảm thiểu được đề xuất
	Địa điểm
	Thời gian
	Báo cáo hoạt động
	Chi phí ước tính
	Trách nhiệm
Giám sát/ Thực hiện

	
	Giai đoạn tiền xây dựng
	
	
	
	
	

	
Thu hồi đất, công trình và sinh kế trên đất (17.495 m² đất, 196 hộ bị ảnh hưởng)

	- Bồi thường chi phí thay thế đầy đủ cho mỗi REMDP đã được phê duyệt phù hợp với ADB SPS 2009;
- Việc bồi thường sẽ được thực hiện bởi Ủy ban tái định cư tỉnh theo REMDP;
- Hoàn thiện phương án tái định cư và thỏa thuận với các hộ dân trước khi làm việc tại Hướng Hiệp/Ba Lòng;
- Đưa phục hồi thu nhập cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương/dân tộc thiểu số vào kế hoạch;
- Giám sát bằng ADB tiền động viên.

	Tất cả những người bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện dự án
	Trước khi xây dựng tiểu dự án
	Trong báo cáo giám sát REMDP
	Chi phí thực hiện REMDP
	ADB/ PPMU/ Ủy ban tái định cư

	
	Quản lý chất thải nguy hại (loại bỏ amiăng):
- Làm ướt ga trải giường trước khi tháo ra để tránh bụi.
- Tránh làm vỡ hoặc nghiền nát các tấm tại chỗ.
Lưu trữ vật liệu đã loại bỏ trong khu vực được chỉ định, có mái che trước khi vận chuyển đến cơ sở xử lý chất thải nguy hại được cấp phép theo Thông tư 02/2022/NĐ-CP)
	Hai hộ gia đình dỡ bỏ một phần mái amiăng
	Thời gian giải phóng mặt bằng. Trước khi xây dựng tiểu dự án
	Trong báo cáo giám sát REMDP
	Chi phí thực hiện REMDP
	ADB/ PPMU/ Ủy ban tái định cư

	
Thu hồi đất rừng (8.193 m² rừng sản xuất, không có rừng tự nhiên)

	- Thực hiện trồng rừng thay thế ≥8.193 m² theo Luật Lâm nghiệp 2017 và Thông tư 22/2023/TT-BNNPTNT;
- Bồi thường toàn bộ chi phí thay thế cho cây xanh/đất rừng theo REMDP;
- Cây cối, cây trồng do người dân địa phương trồng sẽ được bồi thường theo quy định của Kế hoạch tái định cư (RP). 
- Thông báo trước cho UBND Hướng Hiệp và Ba Lòng về địa điểm thi công và các lán trại công nhân cũng như phạm vi, tiến độ giải phóng mặt bằng.
- Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động trồng rừng thay thế được hoàn thành đầy đủ và xác minh trước khi đóng cửa hoạt động của tiểu dự án
	Dọc theo đường tiểu dự án, khu vực lán trại công nhân.
	Trước khi xây dựng tiểu dự án
	Bằng chứng nộp quỹ trồng rừng và sự chấp thuận của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị; Báo cáo giám sát REMDP; 
	Chi phí được ước tính dựa trên IOL cho diện tích rừng thu hồi.

Trong REMDP
	Ban QLDA và Phòng Tuần tra rừng của DAE Quảng Trị / Ủy ban tái định cư và Ban QLDA

	
Nguy cơ bom mìn (ô nhiễm chiến tranh lịch sử ở tỉnh Quảng Trị)

	- Tiến hành khảo sát/rà phá bom mìn đầy đủ bởi các đơn vị quân đội được chứng nhận dọc theo tuyến đường 18,56 km;
- Có giấy chứng nhận giải phóng mặt bằng trước khi xáo trộn mặt đất;
- Tập huấn nhận thức về bom mìn cho tất cả công nhân;
- Chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp bom mìn với các quy trình sơ tán.
- Nghiêmcấm thực hiện bất kỳ hoạt động xây dựng, di chuyển thiết bị hoặc lưu trữ vật liệu bên ngoài hành lang đã giải phóng mặt bằng. Các công trình dân dụng chỉ được phép khởi công và tiến hành trong các khu vực đã được chính thức chứng nhận là không có bom mìn.
	Tất cả các địa điểm xây dựng
	Trước khi bắt đầu xây dựng
	Báo cáo rà phá bom mìn
	Chi phí rà phá bom mìn
	Đơn vị rà phá bom mìn

	
	Giai đoạn xây dựng
	
	
	
	
	

	Suy giảm chất lượng không khí  và phiền toái bụi
	- Đường phun nước và các bề mặt không được bịt kín 3–4 lần/ngày trong điều kiện khô ráo/gió;
- Che tất cả tải trọng xe tải 100% bằng bạt;
- Lắp đặt các tấm chắn bụi cao 2-3 m bằng lưới mịn tại các trường học, nhà trẻ;
- Không đào đắp trong phạm vi 200 m tính từ trường học/mẫu giáo trong giờ học (07:00–17:00);
- Hàng rào và che tất cả các kho dự trữ ngay lập tức;
- Giới hạn tốc độ xe ở mức 10–20 km/h qua các làng;
- Lắp đặt trạm rửa bánh xe tại 7 lối ra làng
	Tất cả các công trường, các thụ thể nhạy cảm như được liệt kê trong Bảng 14 của tiểu dự án IEE
	Trong suốt giai đoạn xây dựng
	Báo cáo của nhà thầu về tuân thủ môi trường
	Bao gồm trong hợp đồng với nhà thầu
	PPMU & CSC / Nhà thầu

	Tác động của tiếng ồn
	- Lắp bộ giảm thanh / bộ giảm thanh trên tất cả các thiết bị hạng nặng;
- Hạn chế các công việc ồn ào (ví dụ: đầm chặt) chỉ vào ban ngày (07:00–22:00);
- Không có con lăn, còi trong phạm vi 300 m tính từ trường học/nhà trẻ trong thời gian 07:00 – 17:00;
- Định vị máy phát điện/máy nén >200 m tính từ trường học/ nhà trẻ hoặc bao bọc bằng rào chắn ván ép cao 2 m;
- Thực thi chính sách không chạy không tải;
- Giám sát tiếng ồn theo QCVN 26:2025/BTNMT.
	Tất cả các công trường, các thụ thể nhạy cảm như được liệt kê trong Bảng 14 của tiểu dự án IEE
	Trong suốt giai đoạn xây dựng
	Báo cáo của nhà thầu về tuân thủ môi trường
	Bao gồm trong hợp đồng với nhà thầu
	PPMU & CSC / Nhà thầu

	Tác động của Vibration
	- Hạn chế các công việc sử dụng nhiều rung động (ví dụ: lăn) chỉ vào ban ngày (07:00–22:00);
- Không có con lăn, còi trong phạm vi 300 m tính từ trường học/nhà trẻ trong thời gian 07:00 – 17:00;
- Sử dụng con lăn tĩnh hoặc rung động thấp nếu có thể trong phạm vi 100 m tính từ nhà và công trình kiến trúc
- Hạn chế tốc độ con lăn và số lần vượt qua gần khu dân cư và trường học. Tránh chế độ rung trong vòng 50 m tính từ bất kỳ ngôi nhà nào.
- Khảo sát kết cấu nhà ở trước khi xây dựng; 
- Thực thi chính sách không chạy không tải;
- Giám sát độ rung theo QCVN 27:2025/BTNMT.
	Tất cả các công trường, các thụ thể nhạy cảm như được liệt kê trong Bảng 14 của tiểu dự án IEE
	Trong suốt giai đoạn xây dựng
	Báo cáo của nhà thầu về tuân thủ môi trường
	Bao gồm trong hợp đồng với nhà thầu
	PPMU & CSC / Nhà thầu

	Ô nhiễm không khí từ các phương tiện xây dựng và nhà máy
	- Thực hiện bảo dưỡng, điều chỉnh hàng tháng tất cả các phương tiện và máy móc;
- Thực thi chính sách không chạy không tải nghiêm ngặt (cấm >5 phút);
- Yêu cầu giấy chứng nhận khí thải hợp lệ (TCVN 6438-2018) đối với tất cả các thiết bị;
- Vị trí nhà máy cố định >200 m tính từ thôn/khu dân cư;
- Từ chối bất kỳ phương tiện nào phát ra khói đen;
- Tối ưu hóa các tuyến xe tải để giảm thiểu các đường chạy trống.
	Tất cả các công trường, các thụ thể nhạy cảm như được liệt kê trong Bảng 14 của tiểu dự án IEE
	Trong suốt giai đoạn xây dựng
	Báo cáo của nhà thầu về tuân thủ môi trường
	Bao gồm trong hợp đồng với nhà thầu
	PPMU & CSC / Nhà thầu

	
Tác động đến chất lượng nước mặt (từ dòng chảy, nước thải, tràn tại 61 điểm giao nhau)

	- Lắp đặt các ao bồi lắng (10 m³) tại các điểm giao nhau trước khi đào đắp;
- Lên lịch đào đắp lớn cho mùa khô;
- Hạn chế diện tích đất tiếp xúc dưới 500 m² trên mỗi mặt tiền công trình, trồng lại các bề mặt tiếp xúc trong vòng 7 ngày kể từ ngày phân loại cuối cùng.
- Xây dựng ao lắng (2×2×1,5 m) cho nước thải xây dựng;
- Đặt khay nhỏ giọt dưới tất cả các máy móc; bộ dụng cụ chống tràn trạm (10 cần + 20 miếng đệm) tại mỗi lần vượt suối đang hoạt động;
- Lắp đặt các ao bồi lắng (10 m³) tại tất cả 61 điểm giao nhau trước khi đào đắp;
- Xác định vị trí tất cả các khu vực lưu trữ nhiên liệu, dầu, bitum và hóa chất cách bất kỳ dòng suối hoặc kênh thoát nước nào hơn 50 m
- Cấm thi công nếu dự báo mưa >50 mm/ngày;
- Lắp đặt nhà vệ sinh di động/hệ thống tự hoại cho nước thải sinh hoạt 1,8 m³/ngày.
- Duy trì một nhóm ứng phó sự cố tràn 2 người chuyên dụng để thực hiện kiểm tra hàng ngày tại các điểm vượt suối đang hoạt động trong các công việc mùa mưa.
- Duy trì đường dây nóng GRM chuyên dụng được công bố cho Ban QLDA và 2 tiểu dự án CPC
	Tất cả các công trường xây dựng và lán trại công nhân; Tại công trường xây dựng cống vượt suối
	Trong suốt giai đoạn xây dựng
	Báo cáo của nhà thầu về tuân thủ môi trường
	Bao gồm trong hợp đồng với nhà thầu
	PPMU & CSC / Nhà thầu

	Nguy cơ gián đoạn nguồn cấp nước trongmùa khô

	- Tất cả các công việc trong dòng tại cống, đập tràn chỉ được lên lịch trong mùa khô nếu có thể, lắp đặt các đường ống hoặc kênh tránh tạm thời liên tục để duy trì dòng chảy tối thiểu;
- Cung cấp các nguồn nước thay thế (ví dụ: bể chứa nước được lấp đầy từ các điểm thượng nguồn đã được phê duyệt) cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nếu có bất kỳ sự gián đoạn nào vượt quá 24 giờ;
-  Thông báo trước (tối thiểu 7 ngày) cho UBND xã và thôn, hoàn thành việc khôi phục cấp nước ngay sau khi lấp đầy.
	Tất cả các công trường xây dựng
	Trong suốt giai đoạn xây dựng
	Báo cáo của nhà thầu về tuân thủ môi trường
	Bao gồm trong hợp đồng với nhà thầu
	PPMU & CSC / Nhà thầu

	Phát sinh chất thải xây dựng, chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại
	- Dự trữ đất thừa >30 m tính từ suối và che phủ khi mưa;
- Vận chuyển tất cả đất thừa đến các địa điểm được chỉ định trong vòng 48 giờ;
- Cung cấp thùng có nắp đậy tại các trại và ký hợp đồng với Công ty Môi trường Đô thị Đakrông để thu gom 48 giờ một lần;
- Lưu trữ chất thải nguy hại (dầu, bã bitum) trong các thùng chứa chống rò rỉ, dán nhãn trên tấm bê tông;
- Sử dụng khay nhỏ giọt trong khu vực bảo trì;
- Xử lý chất thải nguy hại thông qua nhà thầu được cấp phép (Công ty Môi trường Đông Hà);
- Cấm đốt tại chỗ.
	Tại các công trường, dọc theo các tuyến đường vận chuyển, kho vật liệu và lán trại công nhân
	Trong giai đoạn xây dựng
	Báo cáo của nhà thầu về tuân thủ môi trường

	Bao gồm trong hợp đồng với nhà thầu
	PPMU & CSC / Nhà thầu

	Nguy cơ xói mòn đất, lắng đọng và sạt lở đất

	- Lên lịch đào đắp lớn (cắt dốc, đào sâu) cho mùa khô (tháng Hai – tháng Tám);
- Lắp đặt hàng rào phù sa, ao/bẫy lắng (10-20 m³) tại tất cả 61 điểm giao nhau của suối/dòng chảy trước khi đào;
- Xây dựng tường bậc thang hoặc rọ đá (cao 2–4 m) trên sườn dốc >20%;
- Hạn chế diện tích đất tiếp xúc <500m2 bất cứ lúc nào;
- Tái sinh các khu vực bị xáo trộn với các loài bản địa trong vòng 7 ngày;
- Tiến hành kiểm tra độ dốc hàng ngày (tăng lên hai lần mỗi ngày trong thời gian mưa >50 mm/ngày). 
	Tất cả các công trường xây dựng cống
	Trong giai đoạn xây dựng
	Báo cáo của nhà thầu về tuân thủ môi trường. 

	Bao gồm trong hợp đồng với nhà thầu
	PPMU & CSC / Nhà thầu

	Gián đoạn hệ thống thoát nước hiện có
	- Lắp đặt các kênh hoặc đường ống tránh tạm thời (ví dụ: Ø1,0 m HDPE) trước khi tháo bất kỳ cống nào để duy trì dòng chảy liên tục;
- Dọn sạch trầm tích hàng tuần tại các khu vực có nguy cơ cao (Km4-Km6);
- Cấm tích trữ trong phạm vi 30 m tính từ nguồn mương/mương;
- Giai đoạn nâng cấp cống quan trọng (gần sông Ba Lòng) cho mùa khô;
- Khôi phục các mương ban đầu bằng lớp lót bê tông M150 (độ dày 10 cm) sau khi hoàn thành.
	Tại công trường xây dựng cống và đập tràn 61 
	Trong giai đoạn xây dựng
	Báo cáo của nhà thầu về tuân thủ môi trường. 

	Bao gồm trong hợp đồng với nhà thầu
	PPMU & CSC / Nhà thầu

	Mất thảm thực vật ven đường và xáo trộn môi trường sống + Tác động gián tiếp đến đa dạng sinh học

	- Giới hạn thông quan nghiêm ngặt đối với ROW đã được phê duyệt;
- Sử dụng giải phóng mặt bằng trong phạm vi 50 m tính từ nhà để bảo vệ thức ăn gia súc; tận thu lớp đất mặt (sâu 0,3 m) tại 10 vị trí để tái sử dụng;
- Trồng lại vai ven đường với tỷ lệ 1:2 của các loài bản địa (keo/tràm) ngay sau khi phân loại;
- Cấm sử dụng thuốc diệt cỏ;
- Di dời bất kỳ loài bò sát nào gặp phải đến các khu vực lân cận trong quá trình dọn dẹp bằng tay;
- Hạn chế tất cả quyền truy cập ngoài ROW;
- Đào tạo giới thiệu cho tất cả người lao động về Luật Lâm nghiệp 2017, bảo vệ động vật hoang dã và không thu gom củi.
	0,82 đất rừng thu được, dọc theo hành lang đường bộ
	Trong giai đoạn xây dựng
	Báo cáo của nhà thầu về tuân thủ môi trường. 

	Bao gồm trong hợp đồng với nhà thầu
	PPMU & CSC / Nhà thầu

	Tác động từ việc khai thác và quản lý vật liệu
	- Chỉ sử dụng các mỏ đá được cấp phép (cát Mỏ Ô, đá Tân Lâm) và nộp giấy phép môi trường hợp lệ trước khi huy động;
- Che tất cả các xe tải 100% bằng bạt;
- Hạn chế tốc độ 20 km/h qua các làng trên tuyến;
- Lắp đặt bánh xe rửa tại các lối ra mỏ đá;
- Ổn định các vị trí xử lý bằng hàng rào phù sa (đặc biệt là gần đập tràn Ba Lòng tại Km10+681);
- Trồng lại tất cả các địa điểm xử lý bằng keo / cỏ trong vòng 30 ngày sau khi lấp đầy.
	Dọc tuyến tiểu dự án, tuyến vận chuyển vật liệu, Tài nguyên cát Mơ Ô và mỏ đá Tân Lâm 
	Trong giai đoạn xây dựng
	Báo cáo của nhà thầu về tuân thủ môi trường. 

	Bao gồm trong hợp đồng với nhà thầu
	PPMU & CSC / Nhà thầu

	Rủi ro về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và cộng đồng
	- Xây dựng và thực hiện kế hoạch OHS toàn diện với xác định mối nguy và quy trình làm việc an toàn cho tất cả các hoạt động (máy móc hạng nặng, công trình dốc, thời tiết nóng, giao thông, v.v.);
- Cung cấp đào tạo giới thiệu cho 100% công nhân trước khi bắt đầu làm việc, cộng với các cuộc nói chuyện hàng tuần về căng thẳng nhiệt, an toàn giao thông và ứng phó khẩn cấp;
- Thực thi trang bị bảo hộ cá nhân đầy đủ (mũ cứng, áo khoác có tầm nhìn cao, ủng bảo hộ, dây nịt trên dốc, quần áo chống nhiệt) hàng ngày;
- Cắm cờ tại khu vực trường học/phòng khám và thực hiện giới hạn tốc độ (20 km/h qua các làng, không sử dụng máy móc hạng nặng trong phạm vi 200 m tính từ trường học/nhà trẻ trong thời gian 07:00 – 17:00);
- Lắp đặt hàng rào/rào chắn an toàn tại tất cả các cuộc đào > sâu 1,5 m và các đoạn băng qua suối;
- Thông báo trước ít nhất 14 ngày cho CPC Hướng Hiệp và Ba Lòng trước các hoạt động có nguy cơ cao;
- Chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch Ứng phó Khẩn cấp cụ thể tại địa điểm bao gồm tai nạn tại nơi làm việc, sự cố giao thông, căng thẳng nhiệt, điện giật, cháy/nổ và lũ quét;
- Tiến hành khảo sát kết cấu và khả năng tiếp cận trước khi xây dựng để xác định và giảm thiểu sự chênh lệch về độ cao hoặc sụt lún ảnh hưởng đến nhà cửa, trường học và cơ sở y tế (cung cấp lối vào dốc hoặc các bậc thang khi cần thiết).
	Tất cả các công trường và lán trại công nhân, cụm dân cư dọc tuyến đường ở Hướng Hiệp và Ba Lòng
	Trong suốt giai đoạn xây dựng
	Báo cáo của nhà thầu về tuân thủ môi trường
	Bao gồm trong hợp đồng với nhà thầu
	PPMU & CSC / Nhà thầu

	Trở kháng giao thông và cắt đứt các tiện ích
	- Chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch Quản lý Giao thông (TMP) với những người đánh cờ và duy trì ít nhất 1 làn xe luôn mở;
- Cấm xe tải nặng di chuyển trong phạm vi 500 m tính từ trường học, nhà trẻ (Km0+100) trong thời gian 07:00 – 08:30 và 15:30 – 17:30;
- Tiến hành khảo sát tiện ích trước khi khai quật với các nhà cung cấp địa phương và thông báo trước 48 giờ trước khi bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ nào theo kế hoạch;
- Duy trì đội sửa chữa dự phòng tại chỗ để phục hồi 4–6 giờ;
- Đăng ký tất cả người lao động với CPC; tiến hành kiểm tra sức khỏe trước khi làm việc và thực thi quy tắc ứng xử.
	Dọc theo các tuyến đường ROW và vận chuyển vật liệu.
	Trong giai đoạn xây dựng
	Báo cáo của nhà thầu về tuân thủ môi trường. 

	Bao gồm trong hợp đồng với nhà thầu
	PPMU & CSC / Nhà thầu

	
	Giai đoạn hoạt động
	
	
	
	
	

	Rủi ro an toàn đường bộ
	- Lắp đặt các khu vực cố định 30 km/h, ngựa vằn có bàn nâng, biển phản quang, rào chắn tại các trường học, nhà trẻ, khu vực thôn;
- Phối hợp cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm tra tốc độ định kỳ tại 7 điểm thôn;
- Phân bổ ngân sách hàng năm cho việc sửa chữa ổ gà (<phản hồi 24h)
- Tiến hành các chiến dịch an toàn trường học và họp thôn.
	Dọc theo toàn bộ hành lang 18.56
	Tuổi thọ hoạt động của đường.

	Báo cáo O&M
	Vận hành và bảo trì
	DAE Quảng Trị/ DOC Quảng Trị

	Ô nhiễm không khí và tiếng ồn do giao thông gia tăng
	- Trồng đệm sinh dưỡng keo/tràm 2 hàng (rộng 5 m) dọc trường/mầm non và 7 đoạn thôn;
- Duy trì việc quét vai đường hàng tuần tại Tà Ry 1 và Hồ Lê;
- Thực hiện quan trắc không khí (PM10/NOx) và tiếng ồn hàng năm theo QCVN; Thực thi các khu vực 30 km / h với biển báo để giảm lượng khí thải và tiếng ồn.
	Ngay ven đường dọc theo 18,56km. 
	Vĩnh viễn
	Báo cáo O&M
	Vận hành và bảo trì
	Quảng Trị DAE/ Quảng Trị DOC & DAE

	Sự mất ổn định và xói mòn mái dốc
	- Tiến hành kiểm tra độ dốc hai năm một lần (trước mùa mưa tháng 8 + sau bão);
- Thực hiện sửa chữa ngay lập tức (<48 giờ) rọ rọ đá, cỏ vetiver và rọ rào;
- Thực hiện vệ sinh, gia cố mương ven đường hàng năm;
- Đào tạo CPC để kiểm tra trực quan và báo cáo hàng tháng qua đường dây nóng GRM.
	Dọc theo con đường
	Tuổi thọ hoạt động của đường
	Báo cáo O&M
	Vận hành và bảo trì
	DAE Quảng Trị/ DOC Quảng Trị

	Các vấn đề thoát nước và ngập lụt
	- Thực hiện bám bùn, dọn dẹp hàng năm tất cả 22 cống/mương trước mùa mưa (tháng 8);
- Lắp đặt giá để rác tại cống mới;
- Đào tạo CPC để kiểm tra và báo cáo trực quan hàng tháng qua GRM;
- Duy trì đội giải tỏa khẩn cấp với < 24h ứng phó với tắc nghẽn (đặc biệt là Km1+856 gần trường).
	Dọc theo toàn bộ hành lang 15.8 
	Vĩnh viễn
	Báo cáo O&M
	Vận hành và bảo trì
	DAE Quảng Trị/ DOC Quảng Trị

	Tác động gián tiếp đến đa dạng sinh học
	- Tổ chức các hội thảo cộng đồng hàng quý với trưởng thôn về Luật Lâm nghiệp 2017 và khai thác NTFP bền vững;
- Lắp đặt 5 trạm kiểm tra và phối hợp kiểm tra ngẫu nhiên;
- Đặt biển cấm động vật hoang dã/lâm sản;
- Thực hiện khảo sát bìa rừng hai năm một lần dọc theo ROW.
	Không có
	Tuổi thọ hoạt động của đường
	Báo cáo O&M
	Vận hành và bảo trì
	Quảng Trị DAE/ Quảng Trị DOC & DAE












[bookmark: _Toc69202470][bookmark: _Toc69203996][bookmark: _Toc74136124][bookmark: _Toc74570438][bookmark: _Toc74570544][bookmark: _Toc74570696][bookmark: _Toc220417981][bookmark: _Toc226406323]Kế hoạch quan trắc môi trường	
Việc giám sát bảo vệ môi trường với cơ chế giải quyết khiếu nại liên quan được thực hiện bởi tư vấn giám sát xây dựng (CSC) và ESS của nhóm LIC trong giai đoạn xây dựng và bởi Sở Xây dựng / Phòng Giao thông vận tải của ba tiểu dự án xã trong giai đoạn vận hành, để đảm bảo rằng các chính sách và thủ tục và kế hoạch cần thiết để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường được thực hiện. Chương trình quan trắc môi trường về quan trắc tác động môi trường và giám sát tuân thủ môi trường đã được xây dựng trong Bảng 21. 
Giám sát ảnh hưởng môi trường được thực hiện bởi LIC, mặc dù thuê ngoài phòng thí nghiệm môi trường được công nhận để thực hiện một chương trình thử nghiệm môi trường bao gồm chất lượng không khí, nước và tiếng ồn, để kiểm tra tác động của tiểu dự án liên quan đến điều kiện môi trường xung quanh.
Giám sát tuân thủ môi trường được thực hiện bởi CSC và LIC để xem xét việc tuân thủ các quy trình vận hành và tiêu chuẩn kỹ thuật và/hoặc thông số kỹ thuật của nhà thầu trong EMP và CEMP đã được phê duyệt, ví dụ: an toàn trong quá trình xây dựng, điều kiện vệ sinh và vệ sinh trại công nhân xây dựng, chất thải bao gồm các biện pháp xử lý độc hại trong quá trình xây dựng, kiểm soát xói mòn bao gồm Kế hoạch quản lý rủi ro sức khỏe, v.v.
[bookmark: _Toc463286852][bookmark: _Toc464494139][bookmark: _Toc467657047][bookmark: _Toc467658342][bookmark: _Toc468256682][bookmark: _Toc468836231][bookmark: _Toc18531809][bookmark: _Toc74570644][bookmark: _Toc220417865][bookmark: _Toc226406357]Bảng 21: Phạm vi quan trắc môi trường trong giai đoạn xây dựng
(Thay mặt Ban QLDA tỉnh Quảng Trị thực hiện)

	Không.
	Các mục giám sát
	Giai đoạn xây dựng
	Giai đoạn hoạt động[footnoteRef:12] [12:  Được thực hiện bởi các cơ quan có liên quan của tỉnh Quảng Trị] 

	Tiêu chuẩn áp dụng

	I
	Chất lượng không khí xung quanh; Giám sát tiếng ồn / độ rung

	
	Tham số
	LAeq, LA50, LAmax, TSP, CO[footnoteRef:13], NO2, SO2, PM10, PM2.5, vi khí hậu[footnoteRef:14] [13:  Quan trắc theo TCVN 7725:2005]  [14:  Bao gồm 5 thông số: nhiệt độ; độ ẩm; vận tốc gió; hướng gió và áp suất khí quyển] 

	LAeq, LA50, LAmax, TSP, CO[footnoteRef:15], NO2, SO2, PM10 [15:  Quan trắc theo TCVN 7725:2005] 

	QCVN 26/2025/BTNMT
Hướng dẫn của IFC


	
	tần số
	3 tháng một lần trong quá trình xây dựng (6 lần)
	6 tháng một lần
	

	
	Vị trí giám sát
	3 địa điểm, mặt tiền trường Mỗ Ô (Km2+223), trường Bà Long – chi nhánh Mai Sơn (Km12+301) và trường mầm non Hải Phúc (Km19+123)

	Thứ hai
	Giám sát chất lượng nước mặt/nước thải

	
	Tham số
	pH, nhiệt độ, DO, TSS, Total N, Total P, BOD5, COD, dầu mỡ, 
Dạng Coliform
	pH, nhiệt độ, DO, TSS, BOD5, COD, DO, dầu mỡ, Coliform
	QCVN 08:2023/BTNMT; QCVN 14:2025/BTNMT; QCVN 40:2025/BTNMT

	
	tần số
	3 tháng một lần trong quá trình xây dựng (6 lần)
	6 tháng một lần
	

	
	Vị trí giám sát
	3 vị trí: Cách 20m hạ lưu 3 suối vượt tại 3 đập tràn (Km2+860 gần Trường Mầm non Sơn Cả; Km16+400 gần thôn Đá Nổi; Km19+953 gần bản Hà Lương)



Việc không tuân thủ các tiêu chuẩn này sẽ được nêu bật trong các báo cáo giám sát. Kết quả quan trắc sẽ được Ban QLDA đệ trình thông qua báo cáo quan trắc môi trường nửa năm. 
[bookmark: _Toc74570645][bookmark: _Toc220417866][bookmark: _Toc226406358]Bảng 22: Đề xuất kế hoạch giám sát tuân thủ cho tiểu dự án đường Đakrông - Ba Lòng
	[bookmark: bookmark19]Vấn đề
	Địa điểm
	Phương pháp luận
	tần số
	Trách nhiệm giám sát

	
	
	
	
	Triển khai
	Giám sát

	Giai đoạn tiền xây dựng

	1. Thu hồi đất, tái định cư
	Các khu vực bị ảnh hưởng dọc theo ROW
	Xem xét các tài liệu bồi thường, hồ sơ thanh toán và tuân thủ REMDP; xác nhận không có khiếu nại chưa được giải quyết.
	Một lần, trước khi trao hợp đồng và thông báo để tiến hành
	DOC / DAE / PPMU
	DAE/ADB 

	2. Cây – cây trồng bị chặt và tác động đến cảnh quan
	Dọc theo HÀNG
	Xác minh số lượng cây bị chặt so với đã được phê duyệt; Kiểm tra kế hoạch trồng lại
 
	Btrước và sau khi giải phóng mặt bằng 
	PPMU / ESO
	DAE / PPMU

	3. Rà phá bom mìn
	Căn chỉnh toàn bộ tiểu dự án
	Rà soát giấy chứng nhận khảo sát và rà phá bom mìn
	Một lần, trước khi khởi công
	PPMU/ Đơn vị quân đội chuyên biệt
	Nhựa PPMU 

	Giai đoạn xây dựng

	4. Kiểm soát xói mòn và ổn định mái dốc 
	Địa điểm đào đắp, sườn dốc và khu vực cắt/lấp
	Kiểm tra trực quan và kiểm tra các biện pháp thực hiện trong Bảng 20 (hàng rào phù sa, bậc thang, thảm thực vật)
	Hai tuần một lần; Hàng ngày khi mưa lớn
	CSC / ESS
	Nhựa PPMU

	5. Gián đoạn hệ thống thoát nước và ngập lụt tạm thời 
	Vị trí cống/ đập tràn và giao cắt thoát nước
	Kiểm tra các kênh tạm thời và phân kỳ công trình.

	Hàng tuần trong quá trình xây dựng cống
	CSC / ESS
	Nhựa PPMU

	6. Bảo vệ chất lượng nước mặt (trầm tích, tràn, hydrocacbon, bitum chảy tràn)
	Suối, thoát nước gần địa điểm và khu vực lưu trữ

	Kiểm tra trực quan các bó, khay nhỏ giọt, bộ dụng cụ chống tràn; Xem lại hồ sơ tràn
	Hai tuần một lần; ngay sau khi xảy ra sự cố
	CSC / ESS
	Nhựa PPMU

	7. Kiểm soát bụi
	Công trường xây dựng, đường vận chuyển và gần các thụ thể nhạy cảm
	Kiểm tra trực quan; Kiểm tra lớp phủ nước và tải
	Hàng ngày trong thời kỳ khô hạn
	CSC
	Nhựa PPMU

	8. Ô nhiễm không khí từ xe cộ và nhà máy 
	Công trường xây dựng và đường vào
	Kiểm tra nhật ký bảo trì thiết bị và hạn chế chạy không tải
	Hàng tuần
	CSC
	Nhựa PPMU

	9. Kiểm soát tiếng ồn và độ rung 
	Gần  các thụ thể nhạy cảm và khu vực thiết bị hạng nặng
	Kiểm tra trực quan bộ giảm thanh và lập lịch làm việc; Xem xét khiếu nại 
	Hai tuần một lần; hàng tuần trong các hoạt động ồn ào
	CSC / ESS
	Nhựa PPMU

	10. Quản lý mượn hầm lò, mỏ đá
	Các địa điểm khai thác được phê duyệt
	Xác minh giấy phép và kế hoạch khôi phục; Kiểm tra địa điểm
	Hàng tháng; sau khi hoàn thành việc chiết xuất
	PPMU / ESO
	DAE / PPMU

	11. Quản lý chất thải rắn, nước thải, chất thải nguy hại
	Trại công nhân và công trường xây dựng
	Kiểm tra thùng, hồ sơ thu gom, hệ thống tự hoại và xử lý được cấp phép
	Hàng tuần
	CSC
	Nhựa PPMU

	12. Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và cộng đồng (bao gồm cản trở giao thông và cắt đứt tiện ích)
	Tất cả các địa điểm và đường tiếp cận
	Xem xét kế hoạch OHS, sử dụng PPE, quản lý giao thông (biển báo, đường vòng) và nhật ký sự cố
	Hàng ngày
	CSC
	Nhựa PPMU

	13. Bảo vệ thảm thực vật ven đường
	ROW và các khu vực rừng lân cận

	Xác minh giới hạn thanh toán bù trừ; Kiểm tra đào tạo nhận thức của người lao động và các hạn chế địa hình

	Hàng tháng
	CSC/ESO
	Nhựa PPMU

	Giai đoạn hoạt động
	
	
	
	
	

	14. An toàn đường bộ (biển báo, kiểm soát tốc độ)
	Dọc theo con đường được nâng cấp, đặc biệt là các làng mạc 
	Kiểm tra biển báo, đường giao cắt và giới hạn tốc độ
	Hàng năm trong 3 năm đầu
	Quảng Trị DOC
	Nhựa PPMU

	15. Ô nhiễm không khí và tiếng ồn từ giao thông; bảo dưỡng rau ven đường
	Các thụ thể gần nhạy cảm
	Kiểm tra trực quan việc trồng/quét cây; Xem xét khiếu nại
	Hàng năm
	Quảng Trị DOC
	Nhựa PPMU

	16. Ổn định mái dốc; kiểm soát xói mòn và bảo trì thoát nước
	Sườn dốc, khu kỹ thuật sinh học, cống
	Kiểm tra kết cấu và giải phóng mặt bằng
	Hai năm một lần (Trước/sau mùa mưa)
	Quảng Trị DOC
	Nhựa PPMU

	17.  Tác động gián tiếp đến đa dạng sinh học (sử dụng tài nguyên bền vững)
	Cộng đồng lân cận/ rừng
	Phối hợp với chính quyền địa phương; Xem xét các chương trình nâng cao nhận thức
	Hàng năm
	Quảng Trị DOC/ Chính quyền địa phương
	Nhựa PPMU


[bookmark: _Toc18531785][bookmark: _Toc48295941]
[bookmark: _Toc69202471][bookmark: _Toc69203997][bookmark: _Toc74136125][bookmark: _Toc74570439][bookmark: _Toc74570545][bookmark: _Toc74570697][bookmark: _Toc220417982][bookmark: _Toc226406324]Báo cáo
Các yêu cầu giám sát và báo cáo EMP được tóm tắt trong Bảng 23.
[bookmark: _Toc74570646][bookmark: _Toc220417867][bookmark: _Toc226406359][bookmark: _Toc465680003][bookmark: _Toc468802106][bookmark: _Toc468836230][bookmark: _Toc18531810]Bảng 23: Hệ thống báo cáo môi trường
	Giai đoạn dự án
	Loại báo cáo
	tần số
	Trách nhiệm
	Gửi cho ai

	Xây dựng
	Báo cáo Hiệu suất Môi trường của Địa điểm cho biết sự tuân thủ CEMP và kết quả giám sát (Danh sách kiểm tra)
	Hàng tháng
	CSC
	LIC / PPMU

	
	Báo cáo tuân thủ EMP cho biết tuân thủ tất cả các CEMP của tiểu dự án và kết quả giám sát
	Hàng quý
	LIC
	Nhựa PPMU

	
	Báo cáo giám sát môi trường cho biết sự tuân thủ tất cả các CEMP của tiểu dự án và kết quả giám sát
	Tối thiểu hai năm một lần
	Nhựa PPMU
	ADB/CPC và DAE

	
	Báo cáo môi trường tiểu dự án cho biết hiệu suất môi trường tổng thể của tiểu dự án và tuân thủ CEMP
	Khi hoàn thành tiểu dự án
	Nhựa PPMU
	ADB/CPC và DAE



[bookmark: _Toc18531786][bookmark: _Toc48295942]Báo cáo của PPMU về hiệu suất/tuân thủ môi trường của Dự án phải được đưa vào báo cáo tiến độ nộp cho CPC trước mỗi nhiệm vụ hỗ trợ thực hiện dự án và phải bao gồm đầy đủ thông tin về: i) chuẩn bị và công bố các công cụ bảo vệ môi trường cho Dự án; ii) kết hợp Dự án EMP mới trong hồ sơ đấu thầu và hợp đồng; iii) giám sát và giám sát việc thực hiện EMP của nhà thầu, kỹ sư giám sát thi công và PC; iv) bất kỳ thách thức nào trong việc thực hiện bảo vệ, các giải pháp và bài học kinh nghiệm.
[bookmark: _Toc220417983][bookmark: _Toc226406325][bookmark: _Toc69202472][bookmark: _Toc69203998][bookmark: _Toc74136126][bookmark: _Toc74570440][bookmark: _Toc74570546][bookmark: _Toc74570698]Nâng cao năng lực 
Việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) đòi hỏi năng lực thể chế đầy đủ ở tất cả các cấp. Đánh giá năng lực tự vệ hiện tại ở tỉnh Quảng Trị cho thấy những lỗ hổng đáng kể do tổ chức lại hành chính gần đây và hạn chế tiếp xúc với các yêu cầu tự vệ của ADB.
Ban QLDA tỉnh Quảng Trị có hai cán bộ bảo vệ: một cán bộ an sinh xã hội có kiến thức hạn chế về các quy định của ADB và một cán bộ bảo vệ môi trường (ESO). Mặc dù ESO có một số kinh nghiệm, nhưng cả hai đều không quen thuộc với Tuyên bố Chính sách an toàn của ADB (2009) hoặc các yêu cầu cụ thể của CRIEM2 EARF. Ở cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) cũ đã sáp nhập với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) để thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường (DAE) mới, và Sở Giao thông Vận tải (DOT) đã sáp nhập với Sở Xây dựng (DOC) để thành lập Sở Xây dựng (DOC) mới. Những vụ sáp nhập này đã dẫn đến sự thay đổi nhân viên và sự hội nhập của các nhân viên không quen thuộc với các quy trình bảo vệ môi trường của ADB.
Ở cấp địa phương, sự thay đổi địa giới hành chính đã giải thể huyện Đakrông cũ, với ba tiểu dự án (Mơ Ô, Triệu Nguyên, Ba Lòng) sáp nhập vào xã Hướng Hiệp và Ba Lòng mới. Do đó, chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm giám sát và xử lý khiếu nại hàng ngày phần lớn là mới đối với tiểu dự án và thiếu kinh nghiệm trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.
Để giải quyết những lỗ hổng năng lực này, một chương trình nâng cao năng lực có mục tiêu sẽ được thực hiện bởi Tư vấn thực hiện khoản vay (LIC), với sự hỗ trợ của chuyên gia môi trường quốc gia (ít nhất 7 năm kinh nghiệm về quản lý môi trường của các dự án đường bộ). Chương trình sẽ tập trung vào đào tạo thực tế phù hợp với vai trò của PPMU, CSC, nhà thầu, DAE, DOC và chính quyền xã, đảm bảo thực hiện, giám sát và báo cáo EMP hiệu quả.
[bookmark: _Toc220417868][bookmark: _Toc226406360]Bảng 24: Chương trình nâng cao năng lực
	Mục tiêu
	Tăng cường năng lực thể chế để thực hiện, giám sát và báo cáo các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp với ADB SPS 2009, CRIEM2 EARF, các quy định của chính phủ và các thông lệ quốc tế tốt nhất. Cung cấp hướng dẫn thực tế về việc lồng ghép các biện pháp giảm thiểu vào thiết kế và xây dựng dự án. Xây dựng kỹ năng giám sát tuân thủ EMP, giải quyết khiếu nại và lập kế hoạch hành động khắc phục.

	Nhiệm vụ/phạm vi công việc
	- Tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo chi tiết khi vận động LIC.
- Rà soát các quy định hiện hành của chính phủ và hướng dẫn của ADB về các biện pháp bảo vệ môi trường.
- Chuẩn bị các mô-đun và tài liệu đào tạo tùy chỉnh (bao gồm các bài tập thực hành, trình diễn thực địa và nghiên cứu điển hình liên quan đến nâng cấp đường nông thôn).
- Tổ chức các hội thảo đào tạo cho PPMU (bao gồm ESO), CSC, nhà thầu, DAE, DOC và chính quyền xã về việc triển khai EMP, các thông số giám sát, quy trình GRM và các yêu cầu báo cáo.
- Cung cấp cố vấn tại chỗ trong quá trình khởi động xây dựng.
- Đánh giá hiệu quả đào tạo thông qua đánh giá trước/sau và khảo sát tiếp theo.
- Chuẩn bị báo cáo nâng cao năng lực cuối cùng với các khuyến nghị để chuyển giao kiến thức bền vững.

	Khung thời gian 
	- Trong vòng 3 tháng kể từ khi khởi công xây dựng. 

	Đối tượng tham gia 
	- Nhân viên PPMU (bao gồm ESO và nhân viên an sinh xã hội).
- Giám sát môi trường CSC.
- Nhân viên môi trường và an toàn của nhà thầu.
- Nhân viên có liên quan từ DAE và DOC.
- Đại diện UBND xã Hướng Hiệp và Ba Lòng.

	Nhân viên trong hợp đồng với LIC
	Chuyên gia môi trường quốc gia (tối thiểu 7 năm kinh nghiệm quản lý môi trường của các dự án đường bộ) và chuyên gia môi trường quốc tế (nếu cần cho các thủ tục cụ thể của ADB).

	Chi phí ước tính
	5.500 đô la Mỹ (chi tiết trong phần G. Chi phí ước tính của EMP bên dưới)



[bookmark: _Toc220417984][bookmark: _Toc226406326]Chi phí ước tính của EMP
Chi phí thực hiện EMP bao gồm (i) giám sát chất lượng môi trường (lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm) (ii) đào tạo nâng cao năng lực và (iii) đầu vào từ chuyên gia môi trường quốc gia theo hợp đồng Tư vấn thực hiện khoản vay (LIC).[footnoteRef:16] Chi phí cho Kế hoạch quản lý môi trường xây dựng (CEMP) cụ thể tại địa điểm của Nhà thầu được bao gồm trong hợp đồng công trình dân dụng và được loại trừ ở đây. Tất cả các chi phí được ước tính bằng USD (sử dụng tỷ giá hối đoái 1 USD = 26.040 VND theo IEE này) và bao gồm 10% VAT và 10% dự phòng. [16:  (ii) và (iii) sẽ được tư vấn LIC thực hiện cho cả 8 tiểu dự án của dự án CRIEM2 tại Quảng Trị] 

(i) Quan trắc chất lượng môi trường: Quan trắc bao gồm 3 mẫu chất lượng không khí xung quanh và 3 mẫu chất lượng nước mặt mỗi lần, được thực hiện 6 lần trong thời gian thi công (hàng quý trong khoảng 18 tháng). Việc lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm sẽ được thuê ngoài cho phòng xét nghiệm được công nhận trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND về định mức chi phí quan trắc chất lượng môi trường.
[bookmark: _Toc220417869][bookmark: _Toc226406361]Bảng 25: Dự toán chi phí quan trắc chất lượng môi trường
	Mục
	Đơn giá (VND)[footnoteRef:17] [17:  Xem Phụ lục 8 - Định mức chi phí giám sát chất lượng môi trường để biết sự cố.] 

	Số lượng
	Tổng phụ (VND)
	Tổng phụ (USD)

	Chất lượng không khí xung quanh (các thông số được liệt kê trong Bảng 21)
	3,796,000
	18 mẫu (3x6 lần)
	71,568,000
	

	Các thông số chất lượng nước mặt  được liệt kê trong Bảng 21)
	3,151,000
	18 mẫu (3x6 lần)
	56,718,000
	

	Tổng phụ 1
	
	
	128,286,000
	4,927

	Lấy mẫu hậu cần/ vận chuyển 
	
	
	15,000,000
	576

	Tổng phụ 2
	
	
	143,286,000
	5,503

	Thuế GTGT (10%)
	
	
	14,329,000
	550

	Dự phòng (10%)
	
	
	15,761,000
	605

	TỔNG CHI PHÍ GIÁM SÁT
	
	
	173,376,000
	6,658



(ii) Nâng cao năng lực: Chương trình bao gồm tất cả 8 tiểu dự án CRIEM2 tại Quảng Trị, với 5 đường giao thông nông thôn và 3 tiểu dự án cấp nước nông thôn , bao gồm 9 xã Khe Sanh, Tân Lập, A Dơi, Hương Lập, Hướng Hiệp, Ba Lòng, Đakrông, Hương Phùng và Lia. 
· Số lượng khóa học: 2 khóa học, mỗi khóa 1 ngày, 1 khóa học cho tiểu dự án cấp nước, 1 khóa học cho tiểu dự án đường giao thông nông thôn.
· Đối tượng tham gia: 40 người/khóa. Nhân viên PPMU – 8 người; các sở cấp tỉnh (DAE, DOC) – 8 người; Nhà thầu / CSC - 14 người; đại diện xã – 10 người. 
· Địa điểm: Địa điểm PPMU Quảng Trị.
· Chi phí ước tính: 3.000 đô la Mỹ.
Phân tích chi phí chi tiết được thể hiện trong Bảng 26 dưới đây
[bookmark: _Toc220417870][bookmark: _Toc18531787][bookmark: _Toc48295943]Chương trình nâng cao năng lực
	Mục tiêu
	Tăng cường nâng cao năng lực và quy trình đánh giá môi trường có hệ thống theo quy định của chính phủ và hướng dẫn của ADB.
Cung cấp đào tạo về thực tiễn quốc tế tốt nhất về quản lý, giám sát và báo cáo môi trường. 
Cung cấp hướng dẫn về cách kết hợp hiệu quả các biện pháp môi trường vào thiết kế dự án và cách kết hợp các điều khoản EMP vào tài liệu đấu thầu và hợp đồng.

	Nhiệm vụ/phạm vi công việc
	Thực hiện đào tạo, phân tích nhu cầu và xem xét các quy định hiện hành của chính phủ và hướng dẫn của nhà tài trợ quản lý việc đánh giá và quản lý tác động môi trường đối với phát triển đường bộ. 
Rà soát kỹ năng của cán bộ PPMU, DAE Quảng Trị, DOC để thiết lập năng lực hiện có về đánh giá môi trường, quan trắc môi trường và thực hiện các biện pháp giảm nhẹ cho dự án phát triển đường bộ. 
Chuẩn bị kế hoạch đào tạo và các tài liệu đào tạo liên quan. 
Cung cấp khóa đào tạo, có thể thông qua sự kết hợp của hỗ trợ thực hành, đào tạo tại chỗ và hội thảo đào tạo. 
Đánh giá hiệu quả của khóa đào tạo, đo lường sự cải thiện về thái độ và kỹ năng đạt được. 
Sửa đổi tài liệu/tài liệu đào tạo khi cần thiết. 
Bàn giao tài liệu/tài liệu đào tạo đã sửa đổi cho người quản lý dự án để sử dụng trong việc thực hiện khóa đào tạo. 
Lập báo cáo kết quả đào tạo.

	Khung thời gian 
	Có thể trong vòng 1 tháng sau khi khởi công xây dựng 

	Đối tượng tham gia 
	Nhân viên trong PPMU, CSC, Nhà thầu và DOC Quảng Trị chịu trách nhiệm quản lý môi trường.

	Nhân viên trong hợp đồng với LIC
	Chuyên gia môi trường quốc gia có ít nhất 7 năm kinh nghiệm về quản lý môi trường của các dự án đường bộ và phải có bằng tốt nghiệp liên quan về kỹ thuật dân dụng, quản lý môi trường và các khóa học liên quan khác.





[bookmark: _Toc226406362]Bảng 26: Chi phí ước tính cho việc nâng cao năng lực
	Mục
	Thông tin chi tiết
	Chi phí ước tính (USD)

	Phí tư vấn
	Chuyên gia quốc gia (LIC): Chuẩn bị 2 ngày + giao hàng 2 ngày - 4 người-ngày x $ 100 / ngày
	400

	Travel & Per Diem (Hà Nội – Quảng Trị)
	1 chuyến khứ hồi cho kỳ nghỉ 2-3 ngày (chuyến bay/xe buýt + khách sạn + bữa ăn) = $300
	300

	Tài liệu đào tạo và in ấn
	Tài liệu phát tay, mô-đun, biểu mẫu đánh giá cho 40 học viên x 2 khóa học = 80 bộ
	800

	Giải khát/ Bữa ăn
	Tea break + bữa trưa đơn giản cho 40 người tham gia x 2 món (250.000 VNĐ/người/ngày) 
	768

	Các điều khoản khác
	Bản sao, biểu ngữ, thẻ tên, dự phòng
	700

	TỔNG CỘNG
	
	2,968



Tổng chi phí xây dựng năng lực của 8 tiểu dự án là 2.968 USD, do đó tổng chi phí cho một tiểu dự án tương đương: 2.968/8 = 371 USD. 

(iii) Đầu vào của Chuyên gia Môi trường Quốc gia (LIC): 
	
Chuyên gia môi trường quốc gia (theo hợp đồng LIC) sẽ giám sát các biện pháp bảo vệ cụ thể cho tiểu dự án Đakrông - Ba Lòng, bao gồm giám sát và báo cáo thực địa.
· Phạm vi công việc: 
· 6 báo cáo giám sát (một báo cáo sau mỗi chuyến đi thực tế)
· 2 3 báo cáo quan trắc môi trường nửa năm (nộp cho ADB/Ban QLDA Quảng Trị)
· 1 báo cáo môi trường tiểu dự án cuối cùng (khi hoàn thành)[footnoteRef:18] [18:  Nếu thời điểm của báo cáo quý trùng với báo cáo bán niên thì không cần báo cáo quý riêng và sẽ được tích hợp vào báo cáo bán niên] 

· Tổng số báo cáo: 10.
· Ước tính ngày-người: 
· Mỗi chuyến đi thực tế: 5 người-ngày (3 ngày tham quan thực địa + 2 ngày đi đến và đi từ Hà Nội)
· Đánh giá bàn làm việc + viết báo cáo: 4 người-ngày cho mỗi báo cáo (viết và xem xét) (10 báo cáo x 4 ngày = 40 người-ngày)
· Tổng số người-ngày: (6 chuyến x 5 ngày) + 40 ngày = 70 ngày
[bookmark: _Toc220417871][bookmark: _Toc226406363]Bảng 27: Chi phí ước tính cho đầu vào của chuyên gia môi trường quốc gia
	Mục
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Chi phí (USD)

	Phí tư vấn hàng ngày
	$ 100 / ngày
	70 ngày
	7,000

	Du lịch & công tác phí (khứ hồi Hà Nội-Quảng Trị)
	$300/chuyến đi
	6 chuyến đi
	1,800

	Tổng phụ
	
	
	8,800

	VAT (10%) và dự phòng (10%)
	
	
	1,850

	Tổng ý kiến tư vấn
	
	
	10,650


Lưu ý: Ngân sách theo hợp đồng của LIC
Lưu ý: Ngân sách theo hợp đồng của LIC.  Tổng chi phí dự kiến thực hiện EMP (không bao gồm chi phí CEMP trong hợp đồng xây dựng) là khoảng 17.679 USD (6.658 + 371 + 10.650). Ngân sách này dành riêng cho tiểu dự án Đakrông - Ba Lòng và sẽ được Ban QLDA xác nhận trong quá trình thiết kế chi tiết và huy động LIC.

[bookmark: _Toc69202473][bookmark: _Toc69203999][bookmark: _Toc74136127][bookmark: _Toc74570441][bookmark: _Toc74570547][bookmark: _Toc74570699][bookmark: _Toc220417985][bookmark: _Toc226406327]KẾT LUẬN 
Dự án Kiểm tra môi trường ban đầu (IEE) để nâng cấp và cải tạo Đường Trung tâm huyện Đakrông đến xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị đã được chuẩn bị theo Tuyên bố Chính sách an toàn của ADB (2009) và Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam (2020). Tiểu dự án được phân loại là Loại B của ADB (tác động môi trường hạn chế, cụ thể theo địa điểm và có thể giảm thiểu dễ dàng) và Loại 2 theo quy định của Việt Nam, yêu cầu Kế hoạch Bảo vệ Môi trường (EPP).
Đề xuất nâng cấp tuyến đường Đakrông - Ba Lòng dài 18,56 km và xây dựng lại 61 cống/đập tràn sẽ cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận quanh năm, giảm thời gian và chi phí đi lại, tăng cường an toàn và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội toàn diện cho khoảng 6.859 cư dân, trong đó hơn 32% là người dân tộc thiểu số (chủ yếu là Vân Kiều và Pà Cơ). Tiểu dự án đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu của CRIEM2 và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Việt Nam thông qua việc tăng cường kết nối và thích ứng với khí hậu ở vùng cao xa xôi.
Các tác động môi trường dự kiến là tạm thời và cục bộ, xảy ra chủ yếu trong giai đoạn xây dựng. Các tác động tiềm ẩn chính bao gồm:
· Thu hồi đất (17.495 m², chủ yếu là đất nông nghiệp và đất rừng sản xuất);
· Xói mòn và lắng đất;
· Bụi, tiếng ồn và độ rung;
· Ô nhiễm nước mặt do tràn và dòng chảy;
· Phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại; 
· Gián đoạn giao thông và rủi ro an toàn cộng đồng;
· Ảnh hưởng gián tiếp tạm thời đến đa dạng sinh học do khả năng tiếp cận được cải thiện.
Những tác động này có thể kiểm soát được thông qua các biện pháp giảm thiểu tiêu chuẩn được đưa vào Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) và Kế hoạch Quản lý Môi trường Xây dựng (CEMP) cụ thể tại địa điểm của Nhà thầu. Dự kiến sẽ không có tác động đáng kể hoặc không thể đảo ngược, vì sự liên kết tránh các khu bảo tồn, môi trường sống quan trọng và rừng tự nhiên
Lợi ích lâu dài trong giai đoạn vận hành bao gồm giảm nguy cơ xói mòn và ngập lụt, cải thiện hệ thống thoát nước và tăng cường an toàn đường bộ thông qua các tính năng thiết kế thích ứng với khí hậu (độ cao cao hơn, khẩu độ thoát nước lớn hơn, kỹ thuật sinh học). Các tác động còn sót lại trong hoạt động (ví dụ: ô nhiễm không khí/tiếng ồn liên quan đến giao thông, ổn định mái dốc) sẽ được giải quyết thông qua bảo trì thường xuyên của Sở Xây dựng Quảng Trị (DOC) và các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng.
 EMP cung cấp một khuôn khổ toàn diện để giảm thiểu tác động, giám sát môi trường (lấy mẫu chất lượng không khí và nước hàng quý theo tiêu chuẩn QCVN), trách nhiệm thể chế, báo cáo và nâng cao năng lực. Tổng chi phí ước tính cho việc triển khai EMP (không bao gồm chi phí CEMP trong hợp đồng xây dựng) là khoảng 17.679 USD, bao gồm giám sát môi trường, đào tạo và đầu vào của chuyên gia quốc gia theo Tư vấn thực hiện khoản vay (LIC). Một chương trình nâng cao năng lực có mục tiêu (2.968 USD) cho tất cả các tiểu dự án ở Quảng Trị sẽ giải quyết những lỗ hổng do sáp nhập hành chính và tổ chức lại các xã gần đây.
Các cuộc tham vấn công khai được thực hiện cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng, với các mối quan tâm (bụi, tiếng ồn, an toàn, bồi thường) được đưa vào thiết kế và EMP. Một Cơ chế Giải quyết Khiếu nại (GRM) minh bạch, dễ tiếp cận được áp dụng, cho phép những người bị ảnh hưởng khiếu nại miễn phí và với các mốc thời gian giải quyết rõ ràng.
Tiểu dự án có thể chấp nhận được về mặt môi trường. Các tác động bất lợi dự kiến là nhỏ, tạm thời và có thể được giảm thiểu hiệu quả để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia (QCVN) và các yêu cầu của ADB. Lợi ích đáng kể về kinh tế xã hội và khả năng chống chịu với khí hậu lớn hơn chi phí môi trường có thể quản lý được.
Khuyến nghị tiến hành tiểu dự án, tùy thuộc vào: (i) Phê duyệt CEMP của Ban QLDA trước khi khởi công xây dựng; (ii) Thực hiện EMP và giám sát thường xuyên của LIC, CSC và PPMU; (iii)Nâng cao năng lực và đào tạo kịp thời cho các bên liên quan chính; (iv) Tuân thủ đầy đủ các quy định về bồi thường và tái định cư theo REMDP.
Với việc triển khai hợp lý EMP, tiểu dự án nâng cấp đường Đakrông - Ba Lòng sẽ đạt được mục tiêu đồng thời bảo vệ môi trường và hỗ trợ phát triển bền vững cho cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh đó, tiểu dự án sẽ hoàn thành toàn bộ tuyến đường sẽ kết nối các làng kinh tế, du lịch, dịch vụ, thương mại quan trọng của ba xã, thúc đẩy phát triển kinh tế của các hiệp hội xã, tạo việc làm cho người dân trong vùng cũng như các vùng lân cận.
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1. ADB, 2003, Hướng dẫn đánh giá môi trường của Ngân hàng Phát triển Châu Á.
2. ADB, 2009. Tuyên bố Chính sách an toàn, Tài liệu chính sách ADB.
3. ADB, 2012, Các biện pháp bảo vệ môi trường, Sách nguồn thực hành tốt, Dự thảo.
4. ADB, 2019, Báo cáo tiệm cận IBAT cho huyện Đakrông. Dự án Cơ sở hạ tầng bao trùm thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân tộc thiểu số (CRIEM) tại các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ (SCCP)
5. Quy hoạch tổng thể tài nguyên nước Quảng Trị đến năm 2035, 2018.
6. Báo cáo hiện trạng môi trường Quảng Trị 20, 19-2025.
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XÃ BA LÒNG
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XÃ TRIỆU NGUYÊN
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XÃ MỜO O
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Cuộc họp tham vấn bổ sung tại UBND tỉnh Bà Long vào tháng 8/2025
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Cuộc họp tham vấn bổ sung tại UBND Hướng Hiệp vào tháng 8/2025

[bookmark: _Toc226406331]Phụ lục 3: Đánh giá nhanh môi trường của dự án	

	[bookmark: _Toc18531792]Hướng dẫn:

(i) Nhóm dự án hoàn thành danh sách kiểm tra này để hỗ trợ phân loại môi trường của dự án. Nó sẽ được đính kèm với biểu mẫu phân loại môi trường và nộp cho Bộ phận Môi trường và Bảo vệ (RSES) để Giám đốc, RSES xác nhận và được Giám đốc Tuân thủ phê duyệt.

(ii) Danh sách kiểm tra này tập trung vào các vấn đề và mối quan tâm về môi trường. Để đảm bảo rằng các khía cạnh xã hội được xem xét đầy đủ, hãy tham khảo danh sách (a) của ADB về tái định cư không tự nguyện và Người bản địa; (b) Sổ tay giảm nghèo; (c) hướng dẫn nhân viên tham vấn và tham gia; và (d) danh sách kiểm tra giới tính.

(iii) Trả lời các câu hỏi giả định trường hợp "không giảm nhẹ". Mục đích là để xác định các tác động tiềm ẩn. Sử dụng phần "nhận xét" để thảo luận về bất kỳ biện pháp giảm thiểu dự kiến nào.



Việt Nam: Tiểu dự án Đường trung tâm huyện Đakrông đến xã Ba Lòng - Dự án Cơ sở hạ tầng hòa nhập thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân tộc thiểu số (CRIEM) tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ (SCCP)


Tên quốc gia/dự án: 	

Phòng ngành: 		 SEER và VRM, SERD



	Câu hỏi sàng lọc
	Có
	Không
	Ghi chú

	A.	Vị trí dự án
Khu vực Dự án có liền kề hoặc nằm trong bất kỳ khu vực nhạy cảm nào sau đây không?
	
	


	

	· Di sản văn hóa
	
	X
	Không phát hiện thấy

	· Khu bảo tồn
	
	X
	Không phát hiện thấy

	· Đất ngập nước
	
	X
	Không phát hiện thấy

	· Rừng ngập mặn
	
	X
	Không phát hiện thấy

	· Cửa sông
	
	X
	Không phát hiện thấy

	· Vùng đệm của khu bảo tồn
	
	X
	Không có vùng đệm của các khu bảo tồn. Vùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông nằm dọc theo một số đoạn đường cách đó khoảng 2 km

	· Khu vực đặc biệt bảo vệ đa dạng sinh học	
	
	X
	Không có gì được phát hiện.  

	B.	Tác động môi trường tiềm ẩn
Liệu Dự án có gây ra...
	
	
	

	· Lấn chiếm các khu vực lịch sử/văn hóa, làm biến dạng cảnh quan và tăng phát sinh chất thải?
	
	X
	Sẽ không có sự xâm lấn như vậy 

	· Xâm phạm hệ sinh thái quý giá (ví dụ: khu vực nhạy cảm hoặc khu vực được bảo vệ)?
	
	X
	Sẽ không có sự xâm lấn như vậy

	· Thay đổi thủy văn nước mặt của các tuyến đường thủy đi qua và dẫn đến tăng trầm tích trong các dòng suối bị ảnh hưởng bởi sự xói mòn đất gia tăng tại công trường?
	
	X
	Sẽ không có sự thay đổi như vậy vì sẽ không có việc xây dựng trong dòng chảy nào được thực hiện

	· Thiệt hại đối với môi trường sống nhạy cảm ven biển/biển do xây dựng cáp ngầm?
	
	X
	Tiểu dự án được xem xét chỉ bao gồm hạ tầng nội địa

	· Suy giảm chất lượng nước mặt do phù sa chảy tràn, chất thải vệ sinh từ các trại công nhân và hóa chất được sử dụng trong xây dựng?
	X
	
	Chất lượng nước mặt tự nhiên có thể bị ảnh hưởng từ việc xây dựng cống và gia cố tại một số vị trí, cụ thể như sau:
Km6+105; Km8+360; Km11+060; Km11+476; Km12+321 và Km15+852

	· Gia tăng ô nhiễm không khí cục bộ do nghiền đá, cắt và lấp đầy?
	
	X
	Xây dựng công trường không tham gia khai thác đá

	· Rủi ro và lỗ hổng liên quan đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp do các mối nguy vật lý, hóa học, sinh học và phóng xạ trong quá trình xây dựng và vận hành dự án?
	X
	
	Rủi ro liên quan đến việc xây dựng cầu, cống, tác động này được coi là nhỏ

	· Ô nhiễm hóa chất do hóa chất dọn sạch thảm thực vật cho công trường?
	
	X
	Không sử dụng hóa chất để dọn dẹp thảm thực vật trong công trường

	· Tiếng ồn và độ rung do nổ mìn và các công trình dân dụng khác?
	X
	
	Tiếng ồn được dự đoán trong quá trình xây dựng đường là tác động nhỏ. Sẽ không có vụ nổ mìn trong dự án này.

	· Di dời hoặc tái định cư không tự nguyện của người dân?
	
	X
	Không có ngôi nhà nào sẽ được di dời

	· Tác động không cân xứng đối với người nghèo, phụ nữ và trẻ em, người bản địa hoặc các nhóm dễ bị tổn thương khác?

	
	X
	Không có người bản địa nào bị ảnh hưởng xấu bởi tiểu dự án. Các tác động khác sẽ được xem xét và giảm thiểu thích hợp trong EMP của dự án

	· Xung đột xã hội liên quan đến sự bất tiện trong điều kiện sống khi việc xây dựng cản trở các con đường đã có từ trước?

	X
	
	Gây xáo trộn cho cộng đồng dân cư sống dọc theo tuyến đường xây dựng tại các xã Mơ Ô, Triệu Nguyên và Ba Lòng. Dự kiến xem xét là thấp. EMP sẽ bao gồm các biện pháp giảm thiểu để quản lý giao thông do xây dựng gây ra để ngăn chặn giảm thiểu sự xáo trộn cho giao thông thường xuyên và cộng đồng địa phương

	· Điều kiện lái xe nguy hiểm khi việc xây dựng cản trở những con đường đã có từ trước?

	X
	
	Như trên, các biện pháp giảm thiểu sẽ được đề xuất trong EMP cho tiểu dự án quản lý lưu lượng xe tải xây dựng nhằm ngăn chặn giảm thiểu sự xáo trộn cho giao thông thường xuyên và cộng đồng địa phương

	· Tạo môi trường sống sinh sản tạm thời cho các vật trung gian truyền bệnh như muỗi và động vật gặm nhấm?
	
	X
	Sẽ không có tác động như vậy

	· Tạo điều kiện tiếp cận các khu bảo tồn trong trường hợp hành lang đi qua các khu bảo tồn.

	
	X
	Tiểu dự án sử dụng các con đường hiện có làm đường vào. Không đi qua các khu vực dự kiến.

	· Dòng dân số lớn trong quá trình xây dựng và vận hành dự án gây gia tăng gánh nặng cho cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội (như hệ thống cấp nước và vệ sinh)?
	
	X
	Tác động này là không đáng kể. 02 điểm cắm trại tạm thời của công nhân sẽ được lắp đặt dọc theo công trình xây dựng đường và EMP sẽ có các biện pháp giảm thiểu để quản lý dòng chảy và hoạt động của người lao động và kiểm soát tác động đến cơ sở hạ tầng địa phương. 

	· Xung đột xã hội nếu người lao động từ các khu vực hoặc quốc gia khác được thuê? 
	
	X
	Việc sử dụng lao động địa phương sẽ được khuyến khích.

	· Vệ sinh kém và xử lý chất thải rắn trong các trại xây dựng và công trường, và có khả năng lây truyền các bệnh truyền nhiễm từ người lao động sang người dân địa phương?
	X
	
	EMP quy định các biện pháp giảm thiểu quản lý chất thải rắn và lỏng trong các trại công nhân xây dựng tạm thời.

	· Rủi ro đối với an toàn cộng đồng liên quan đến việc bảo trì đường dây và các cơ sở liên quan? 
	X
	
	Không có.

	· Nguy cơ sức khỏe cộng đồng do trường điện từ, sụt lún đất, hạ mực nước ngầm và nhiễm mặn? 
	
	X
	Không có.

	· Rủi ro đối với sức khỏe và an toàn cộng đồng do vận chuyển, lưu trữ và sử dụng và/hoặc thải bỏ các vật liệu như chất nổ, nhiên liệu và các hóa chất khác trong quá trình xây dựng và vận hành?

	X
	
	Rủi ro tối thiểu nếu có. Chiến dịch thông tin sẽ được cung cấp cho cộng đồng trước và trong quá trình xây dựng. EMP sẽ có các điều khoản để giảm thiểu hoặc giảm thiểu những tác động này.


Danh sách kiểm tra để sàng lọc rủi ro khí hậu sơ bộ 

Quốc gia/Tên dự án: Việt Nam: Tiểu dự án Đường trung tâm huyện Đakrông đến xã Ba Lòng - Dự án Cơ sở hạ tầng toàn diện thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân tộc thiểu số (CRIEM-2) ở Duyên hải Bắc Nam Trung Bộ
Ngành: Giao thông vận tải
Phân ngành: Đường bộ
Bộ phận/Bộ phận: SEER-VRM/SERD

	Câu hỏi sàng lọc
	Điểm số
	Ghi chú[footnoteRef:19] [19:  Nếu có thể, hãy cung cấp chi tiết về độ nhạy cảm của các thành phần dự án đối với điều kiện khí hậu, chẳng hạn như các thông số khí hậu được xem xét như thế nào trong tiêu chuẩn thiết kế cho các thành phần cơ sở hạ tầng, những thay đổi trong các thông số khí hậu chính và mực nước biển có thể ảnh hưởng như thế nào đến vị trí / định tuyến của dự án, việc lựa chọn vật liệu xây dựng và / hoặc lịch trình, hiệu suất và / hoặc chi phí bảo trì / lịch trình đầu ra của dự án.  ] 


	Vị trí và thiết kế dự án
	Vị trí và/hoặc định tuyến của dự án (hoặc các thành phần của nó) có khả năng bị ảnh hưởng bởi điều kiện khí hậu bao gồm các sự kiện liên quan đến thời tiết khắc nghiệt như lũ lụt, hạn hán, bão, sạt lở đất không? 
	1
	Sạt lở đất

	
	Thiết kế dự án (ví dụ: giải phóng mặt bằng cho các cây cầu) có cần xem xét bất kỳ thông số khí tượng thủy văn nào (ví dụ: mực nước biển, lưu lượng sông đỉnh điểm, mực nước đáng tin cậy, tốc độ gió cực đại, v.v.) không?  
	0
	

	Vật liệu và bảo trì
	Thời tiết, điều kiện khí hậu hiện tại và có thể xảy ra trong tương lai (ví dụ: độ ẩm phổ biến, độ tương phản nhiệt độ giữa ngày hè nóng và ngày mùa đông lạnh giá, tiếp xúc với gió và độ ẩm các thông số khí tượng thủy văn có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn đầu vào của dự án trong suốt vòng đời của đầu ra dự án (ví dụ: vật liệu xây dựng) không?   
	1
	

	
	Thời tiết, điều kiện khí hậu hiện tại và có thể xảy ra trong tương lai và các sự kiện cực đoan liên quan có thể ảnh hưởng đến việc duy trì (lập kế hoạch và chi phí) của (các) sản lượng dự án không?
	1
	

	Hiệu suất đầu ra của dự án
	Điều kiện thời tiết/khí hậu và các sự kiện cực đoan liên quan có thể ảnh hưởng đến hiệu suất (ví dụ: sản lượng điện hàng năm) của (các) sản lượng dự án (ví dụ: các cơ sở sản xuất thủy điện) trong suốt vòng đời thiết kế của chúng không? 
	1
	


Các tùy chọn cho câu trả lời và điểm số tương ứng được cung cấp dưới đây:
	Câu trả lời
	Điểm số

	Không có khả năng
	0

	Có khả năng
	1

	Rất có thể
	2


Các câu trả lời khi được thêm vào cung cấp điểm 0 sẽ được coi là dự án có rủi ro thấp  . Nếu cộng tất cả các câu trả lời sẽ dẫn đến điểm 1-4 và không có điểm 2 nào được đưa ra cho bất kỳ câu trả lời đơn lẻ nào, dự án sẽ được chỉ định một  danh mục rủi ro trung bình. Tổng điểm từ 5 trở lên (bao gồm việc cung cấp điểm 1 trong tất cả các câu trả lời) hoặc 2 trong bất kỳ câu trả lời nào sẽ được phân loại là  dự án có rủi ro cao.
Kết quả sàng lọc ban đầu (Thấp, Trung bình, Cao):  Trung bình
Bình luận khác: __________________________________________________________________________
Chuẩn bị bởi: ________________
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* CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
B0c I4p - T do - hanh phic
g THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Inependence - Ereedom - Happiness.

Bién bin hgi nghi tham vén dénh gl an todn md! truomg an todn xa hdi
Mesting minutes of environmental and soclal safety, gender issues

Cong trinh/ works: Nang cp, i o Gmg giao théng K rung 14m huyién Bakrong Gén x3
Ba Léng, huyén Dakrbng thubc Dy én Xay dumg co' s ha thng tich chiing v6i idn aB1 ki1
s cho Gbng b3o din {6 thidu 55 (CRIEM) — Ay dn thanh phén thh Quing Tr

Upgrading and renovating roads from tho corter o Dakrong disrict (o Ba Long Gormuns,
Dakrong disrict under the Project o Euilding Cimato Change Adsptatin Infastructure for
Eitic Minoritiss (CRIEM) - Project component of Quang Tr provincs.

Bin bl sb ./ MM o -
o4 ian dia i Timo, locaton: UBND 3 . Tui .. quuyfs, nady 24 thng 10 nim
20221 T Ny, CPC, 14 October 2022
1. Thanh phn/ Participants
Chis Bl nghi Host

% Ban quin  d anvbon it vén
ong'ea Chic v positon
Ong/a Chirc vl positon

2. UBND 33/ Commune PC o
Ongy 83 N T 15 M. Choc v poston .. igh. i Bl Nyl
ongBa . Chise i posiion ...

3. UBTT X Commune faher ront

Ong/Ba Ny o Wiy, Cnirovul poston LT 460 o8 il Mo

Ong/8s (Chirc ! positon

‘4. Thanh phan tham dy Khkc  Other partcipants
Ong/Ba (Ghiro vl posiion
Ong/s8 Ghiro ! positon

5. a1 dén then do tuyn cbng tinh gbm thon:
Reprecentatives o vlages ; .
(Danh sich tham diy Hoi nghi tham vin kém theo Bién biniList of paricipants
attached by Meeting minutes)
1L Didn blén cuge hop! Mesting discussion
21 Gie thigu tom tt cp én/ Bref Introduction of project

‘Gong inh gino théng cdp Il Téng chibu dai tyén 20.566m.

Constructon road evel Il Ttal ength 20.586 k.
Tuykin g két nfi 032 Mo O, Tiu Nguyen, Ba Lang

“The rauts conects 03 communes Mo O, Trieu Nguyen, Ba Long of Dalrong Distict
©i&m alu (Km+00): KmOY0D Qude 19 9 tai Km 414250

i cubituyén (km 204558) thuge Ga phan x4 B Ling

Last pint: k204558 belongs to Ba Lang commune
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Gut hap 83 o ihinh g muc dch tham vin cong &b, i auyen dia phong v
i 80 X8 6, e, i1 cia i xdy dng ceng inh o cong 88 8@ phuor
noi thuc hién du dn. Céc § kién trong cudc hop & durc tiép thu ghi nhan va thuc hién. Két
qué ciia bui tham vén s8 duoc dua vio tai liéu d én.

The meotng accompished h purpos of cosuling he commariy and ocl authortios on
tho socil, envionmantl and gonder mpact of iho contrucon o to lcalcommunty

whero ho projct was implemented. The comments i the moeting wil bo received and
implomented. Tha rosuls of the consulaton wil o inluded inthe project document.

Cutc hop ket hic vao/f.nSucing ngay | The meeting ended on L2 at the same day.

‘DAY DIEN DON V| TU VAN MOI TRUONG
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DAKRONGDISTRICT  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

promies comuree -t s
Nmber: STGNUEND Dakrong, December 31, 2021

REGISTER FOR AN ENVIRONMENTAL PROTECTION PLAN

DAKRONG DISTRICT PEOPLE'S COMMITTEE CONFIRMS

The Cusng vl rect anagamet B o nestrart e Corstaction
ofTamaportaton Work egtera the enswonant srtection i fo he s proct
U ———
Daivong dstiet” on Decermber 312021

L —
[ ————————

150 by resorsiibeore halawfor th formation, ek, axd snorments
protection massures proposad i the registared nvironmental protoction an.
2 Impterant ot precton mesces s oo st

il e i N e bl 5l AT £
e Lo e e

3 ot vt g st e ot s s
protectionpn egiteed before cortronbes axd thefacktybesomes operaorsl.

4 Report on the completion of environmental protection projects
‘and conduct periodic waste monitoring every 6 months (ntegrated nto
the perodic snvirarments! protecton werk repor).

5 Seeemens mgieg oesmrenttstscion

 Ensure that exhaustamissionsars ested to meet the standards of OCYY
05:201/BTNMT - National Technical Standard on Ambient Air Quality.

- o st be managed and mest the standardsof GCVN 26:2010/BTNMT
- National Technical tandard on Nojse.

e crsicton e o s e i 1 S
PO T———————
standacds of GCVH 14:2008/8TNMT - National Tachalcal Standare on Domestic

Wostevatr - befor bung dacharg i the recsing watrsouce.
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53 Reuiement for sk wase weotmént:

- For workers househald waste: implement appropriate callection methods
in each phase.

~Forhazardouswaste: Colect and contact yestment facity i sccadance with
regulations.

e evionmentl potecten i egitationcetfcte serves s the bas forcompetent
authories to nspect an sudit the enironmentalprotection of aproject r facity.
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UYBANNHANDAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

HUYEN DAKRONG i lip — Ty do —Hauh phic
ShH(7 IGXN-UBND ‘Dakrong, ngay §{ thing 12 nim 2021
GIAY XAC NHAN

DANG KY KE HOACH BAO VE MOI TRUONG
UV BAN NHAN DAN HUYEN DAKRONG XAC NHAN

Ban quin 1§ dy dn dhu t xy dung cic cdng trinh giao thong tinh Quing
i da ding ky k¢ hoach bio vé mdi trubmg cia Tiéu dy dn: “Ning cip, cii 9o
duimg giao thng tir trung tim huyén Pakrong dén xa Ba Long, huyén
‘Dakréng” ngiy3!. thing 12 ntim 2021.

Ban quin I dy in dhu w xiy dymg ce céng tinh gioo thong tinh Quing
T 6 teich nhiém tys hin el ndi dung sau diy:

1. Ty chiu rich nhiém trude phip lugt vé thing tn, cong winh, bién phip
bio v mdi truim d& xuit rong bin K hoach bio vé mdi ruom di ding k.

2.6 chite thyc hign cic bién phip bio vé mdi tuig theo ke hosch bio
+& mdi trutmg 4 dang Ky va thye hin cée trich nhiém khc theo quy dinh toi
Didu 33 Luit bio vé m tromg.

3. Té chirc thyc hién cic cong trinh quan 1§, xir Iy chit thi theo ndi dung.
16 hogch bio vé i truime i ding kY trude K vio thi cong va di vio host
ding.

4. Bio,cio kit qu hodn thinh cic cong winh bio v§ m trong v thie
hién quan trc chit thii dinh ky véi tin sult 06 thing/0l lin (duge tich hap
trong bio cio cong tie bio v mai truomg dinh k).

5. Yéu chu vé cong tic bio v¢ mdi truomg:

5.1, Ve chu véxir Iy ki thi, téng b

- Bio dim Khi thii phil due xi I du quy chuin QCVN

05:2013/BTNMT - Quy chuin k9 thuit Quée g vé chit lugmg Khong khi xung
quanh.

~Tiéng o phii duge i 1§ v st quy chudn QCVN 262010/BTNMT -
Quy chuiink§ thuit Qude gi véténg én

5.2, Yéu chu vé xir 1y nude thii:

Trong gadogn thicong: L g xi thii Khng qui 192 ngay. Vi
it T cic iémtép nhin i e hi in boa Kh din e i h cong.

 Trong qui iah th cong va di vio vin hinh bio dim chit lugn nute
i i e xi 1 dat quy chudn QCVN 14:2008 BTNMT. Quy chudn k thuit
‘Quéc gia vé nude thai sinh hoat trud khi xa vio ngudn tiép nhin.
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5.3 Yeu chu vé xir Iy chit ha rin

- D61 v6i chit thil sinh host cia cong nhin: Thye hién thu gom phi hep
trong timg giai dogn.

- DG v chdt thil nguy hai: Thye hidn thu gom v hap ding dom v xi 1
theo quy dinh.

Gy xdc nhin dang ky ké hogeh bio v mdi ruimg 1 cin cirdé co quan
6 thim quyén Kiém tra, thanhtra vé bio V& moi truimg,cia e i, c0 ..

Noi whiin: TM. UY BAN NHAN DAN
~Chi dydn.

Krong Kiang:
CUBND i Ba Ling. Trigu Neoén, Mo O,
L V.
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SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
rmpanan e Tisores

ABUTES OF AGREEHENT ON V€ LOCATON OF RBANG LAND BEDLAE

Project Name: Gimate Changs Adaptaton Infrasiructure Development Project for Edhnic:
Minoriies (CRIEM) - Quang T Province Companant Project. Sub-project Upgrading and
renovating the road from the center of Dakrong distrit to 82 Long commune, Dakiong
district.

Location: Mo 0 Commune, Darong isict

Today, May 4, 2021

bt of e rrmging . _ ot i o

Mr.: Ho van Do Position: Chairman
- Postion: ______
2 g TantanCorno S s oy
Mr.: Pham Sy Trai Position: Director
M. Nguyen Duy Dao Position: CBISs.

. Both i havo agroed on the olowing locations for durmping woathered rgaric 5.
. red weathered organic.soil.on the-eft side of Road 584 (Kim 4+600).

P

&
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SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Idependance-Fraador - apoiess

MINUTES OF AGREEMENT ON THE LOCATION FOR ORGANIC SOIL Dump.

Project name: Ciimate Change Adaptation Infrastructure Development Project
for Ethnic Minorities (CRIEM) - Quang Tri Province Component Project.
Sub-project: Upgrading and tenovating the 03 from the certer of Dakrong districtto
£aLong commune, Dakrong district

‘Canstruction site: Trieu Nguyen Commune, Dakrong District
Today, October 19, 2021

1 Rresentativ of the mangingunt T Ny CommnePeape's Commiss S

Mr. Nguyen Thi My Hanh. .o Position: Chairman. .

— POSItION: ..

2. Rogresentative: Quang T Transporttion Consulting Joint Stock Company

Mr:Pham Sy Thai. ... Position: Officer ..
Position: CBISS... __

Mr.: Nguyen Duy Duo

Both sdes hava agreed on the ollowing ocations for depasiting the westhered orgaric:
soil:

_Organicyolcanic soil. dumped in the vacant land to the right of
the transmission line at Kui +500, 588A.

e

Nguyen Thi My Hanh
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SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
dependence - foodom - Hacpiem

MNUTES OF AGREEMENT ON THE LOCATION OF ORGANIC LAND (RED UNE)

Project Name: Climate Change Adaptation Infrastcture Development Project for Ethnic
Minorities (CRIEM) ~ Quang Tri Province Compenent Project, Sub-project: Upgrading and
renovating the road from the center of Dakrong district to Ba Long commune, Dakrong

district.

Construction site: 8 Long commune, Dakrong district
Today, October 14, 2021

LA ——— :
Mr.: Ho Van Kham Position: _Pi Chairman
e Position:
Mr. Pham Sy insisted Position: Director.
Mr: Nguyen Duy Dao Position: nspecior

Both sides have gresd onthaflowing locaions for dmping organic westhered o3 organic

weathered soil will'be dumped in the vacant land.area on the Thai
‘i at Kun 15+ 00 district S8BA. + p

Ho Van Kham
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dic 1ip - Ty do - Hanh phi

BIEN BAN THONG NHAT V] TRi PO DAT HUU CO

“Tén dy din: Dy dn Xay dyng co s¢ ha ting thich img v6i bién ddi khi hju cho ddng
bio din toc thiéu s6 (CRIEM) — Dy dn thinh phin tinh Quéng Tri. Tiu dy 4n: Néng
clp, ci tao duimg giao thong tir trung tim huyén Dakrong dén xa Ba Long, huyén
Dakrong

Dja diém: Xa Mo O, huyén Dakrong

Hom nay, ngiysd thing¢® nam 2021

1.Dgi difn domvi quinly: (AN Dxa 115 0

Ong: HE~ Vam Do Chirovy: Chaletie],

Ong: Chire vy: y
2.Dgi dign: Cong ty CP tur vin giao thong Quing Tri:

Ong: Phan &' e Chievi: Ga A2

Ong: pguyim DBjke. Chire vy CBILE

Hai bén ciing nhau théng nhit vi tri 46 ddt phong hod hitu co tai ce vi tr sau:
L plong i ot ed T A pllo- g 4f. 544 (Ko 0.aboc)

DAIDIEN CTY CPT V GIAO THONG

QUANG TR| i
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(CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
'Dge I4p - T do - Hanh phic

BIEN BAN THONG NHAT VI TRi b6 DAT HOU CO

‘Tén dy én: Dy 4n Xdy dymg co s ha ting thich img vai bién di khi hiu cho
déng bio din toc thiéu s6 (CRIEM) — Dy dn thanh phin tinh Quéng Tri.
‘Tiéu dy én: Ning cép, cii tao dudng giao thong tir trung tim huyén Dakréng
dén xa Ba Long, huyén Dakrong

Dia diém xdy dyng: Xa Triéu Neuyén, huyén Dakrdng

HOm nay, ngdy /et thing 40 nam 2021
1. Dai dién don vi quin I§: 46 00D Xal Taidie [¥guy ion

Ong :. uw»‘m T My Hgnbe & Chite vy: . CRIAEE...
Ong : e i
2" bai e Cong ty C6 phin Tu vin Giao thong Quing Tri

Ong + tguyi. iy . ;s
Hai bén ciing nhau thong nhét vi tri d6 diit phong hod hM co tai céc Vi tri

e kb A 296 Mo BATET phie plss Ly
i L akn ity AL i i
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
i ip - Ty do-H

BIEN BAN THONG NHAT VI TR DO DAT HOU €O

Tén dy dn: Dy 4n Xy dyng co sv ha ting thich img véi bién ddi khi hiu cho ddng
bao din toc thiéu sb (CRIEM) — Dy dn thanh phdn tinh Quang Tri. Tidu dy 4n: Nang
clp, cii 9o duimg giao thing tir trung tim huyén Dakrong dén xa Ba Long, huyén
Dakring

Dia diém xiy dyng : X3 Ba Long, huy¢n Dakrong

Hom nay, ngiy ¢ thing AO. nam 2021

1.Dyi dign dom vi quin l§: AN D X8 Ba ey

Ongs HE Vals 1cbany Chite vy P ehd el
Ong: Chire vy

2.D9i dign: Cong ty CPTVGT Quiing Tri
Ong: Plam & Foai Chite vir Giain ik,
Ong . ugui Dy o Chie vy, C4KC:

u.m,.c.a.u,.w....manjms.vima.’,aapm.gmlmwmm.mm;
s {0 et A d 20l b 388 TRy Ll gl
oo

[

K-V 377 S
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ISR PPN

Cost of Envi

nmental Quality Monitoring

In accordance with Decision No. 36/2020/QD-UBND of Quang Tri PPC on
Costnorm for environmental quality monitoring in Quang Tri province

Ambient Air quality
Parameter Costnorm
Laeq 171,000
LA50 171,000
LAmax 171,000
TSP 343,000
co 426,000d
NO2 42,0000
502 480,000 d
PM10 731,000
PM25 731,000

Micro climate

310,000d
3,976,00

Surface water quality
Parameter Costnorm

pH 117,000
Temperature 102,000
Do 121,000
Tss 213,000d
Total Nitrogen 405,000d
Total Phosphorus 390,000
BODS 280,000d
cop 329,000
Oiland grease 565,000 d
Coliform 629,000
3,151,004




